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CHƯƠNG MÔT 


LOAN ĐẦU PHONG THỦY 

A. NHỮNG KHÁI NIỆM cơ BẢN 

ỉ - 

I I. THÈ NÀO LÀ LOAN ĐÁU? 

1 Tập trước đã nói qua phần Lý Khi. Ly Khí tức là dùng 
phương vị, hào quẻ, tinh tú để xác định một vị trí lý tưởng đê 
xây dựng một ngôi nhà hoặc ngôi mộ Còn Loan Đầu; nó chi 
càn cứ trên sự cấu tạo của núi đồi, sung nước qua các hình 
dạng của nó, mà không dùng đến phương hướng (thông qua La 
bàn), quái hào thiên tinh. Người xưa cỏ câu: ‘‘Bậc nhân đức vui 
cùng núi non, bậc trí thức vui cùng sòng nước” ( Nhân giả nhạo 
Sơn, Trí giả nhạo Thủy). Sơn kỳ thúy tú có thê làm lòng người 
hài hòa thoải mái. Câú đó không riêng gì cho người Đông 
phương, mà chung cả cho loài người từ xưa đến nay. Đó cũng là 
ý nghĩa Loan Đầu trong Phong Thủy. 

Cũng cần nên biết thêm, thuật Phong Thủy chẳng qua là 
sự thê hiện theo từng bước kinh nghiệm của con người về 
thiên nhiên. Nên trải qua một thời gian dài, những kinh nghiệm 
áv có thê thay đổi ít nhiều đê cho phù hợp với cuộc sông. 
Trước đời Đường (Trung Quốc) thuật Phong Thủy có pha trộn 
với mê tín. Ví dụ, khi tìm xong một cuộc đất tốt, dù biết là tót, 
họ cũng phái bói nếu gặp quế lành họ mới an tâm thực hiện. 
Đên đời Đường nhà phong thủy nổi tiêng là Dương Quân Tùng 
mới xướng lên thuyết Loan Đầu (hình phái, hình thể). Ông nói: 
“Sơn và Thủy đả ăn ý với nhau, tức là thiên nhiên đã chọn sẩn 
cho ta một cuộc đát lành, dù có bói cũng lành, không bói cũng 
lành, chí cần phối hợp nhịp nhàng giữa Sơn và Thủy qua sự 
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dàn dựng của con người là đủ”. Ý tướng đó cũng khá tiến bộ. 
Đèn đời Tống lại có phái Lý Khí ra đời. Họ chủ trương “tai 
t J' ời ™ cũn s tại ta”. Thiên nhiên không phải ở hình thể ma 
thôi thiên nhiên còn có sự hiện diện của cai vô hình nữa, ví du 

^.^ Í \^ c :;\ ch í nh . vì vậy Sơn và ™y phải pha trộn dư 
thư vào. Và kêt lại, La bàn là sản vật của phái Lý Khí, và xưa 

nay không một nhà Phong Thiiy hình phái nào không dùng 
dên nó. 

Tay vậy trong phần này chủng ta đi sâu vào thuyết Loan 
Đâu một cách thuần túy. 

II. SƠN 

1. Sơn: Từ ngữ gọi chung cho các dạng núi khi nó chưa giữ 
một vai trò quan trọng nào trong Phong Thủy. Nếu Sơn dùng 
trong nghía rộng, thì một doi đất, một cụm đồi, một mỡ, gò, 
nền vẫn dùng “Sơn”. Từ đó, 24 hướng trên La bàn vẫn gọi là 
24 Sơn. Vì 24 Sơn đó người ta có thê dựng nhà, xây mộ... 

1) Thái Tô Sơn: Là rặng núi lớn nhất trong các rặng núi 
cúa một cuộc đát lớn, mà những núi khác trong vừng chỉ là 
những hệ phái phát xuất từ rặng núi này. Ví dụ: Dãy Trường 
Sơn là Thái Tố Sơn cùa Việt Nam. 

Các núi nhánh như Hoành Sơn, Hải Vân Sơn, Đại Lãnh 
Son... đều đâm nhánh từ Trường Sơn. Người ta dùng Thái Tô, 
Thái Tông, Thiêu Tổ... là có ý muôn chỉ các sơn ấy co một tinh 
thân, và thế hệ của nó như cơ cấu của một vương hệ. Từ ngữ 
này có tính phong kiến và áp đật, bắt ta phải kính trọng, bai 
vọng sơn như bái vọng vương hệ của một triều đại, biết vậy 
nhưng ta không thể khước từ được. 

2) Thái Tông Sơn: là một núi lớn được đâm nhánh trực tiếp 
từ Thái Tố Sơn, nhưng nó phải cho ra được nhiều Sơn tử, Sơn 
tôn tót đẹp. 

3) Thiêu Tổ Sơn: núi này phát xuất từ Thái Tông Sơn, tự 
sinh nhiêu chi điệp, mỗi chi điệp có thể sinh ra nhiều nhánh 
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H 37 

Cac thử bặc cùa Sơn 



núi nho, trong đó có nhánh là “Long Mạch” để sau này cho ta 
“Huyệt”. 

4) Phụ Mầu Sơn: là nhánh của Thiếu Tổ Sơn, luôn đứng kề 
sau núi có Long Mạch. 

Trên đây là sự phân biện cho ta biết thứ bậc của nó. Các 
nhà phong thủy đã rút gọn, từ Phụ Mầu Sơn trở lẽn đến Thái 
Tó Sơn gọi chung là Tố Sơn. Muốn xét một Lơiig Nhập Thu 
(Long kêt huyệt) lành dữ thế nào, ta khó mà di hết ngọn 
nguồn của nó, chi cần quan sát hình dáng núi phụ mẫu là đủ. 
Nêu ai cất công đi tìm đến “ông Thái Tố” thì uCŨng không hại 

gì- 

Phụ Mẩu Sơn đoan chính trang nghiêm ắt “núi con” sè 
chứa được những khí lành. Cũng có nhiều ngoại lệ, núi Cha Mẹ 
lò' lói mà núi con vẫn tươi tốt. 

2. Sơn Thê: Nói đến Sơn thê là nói đến cách thức và diện 
mạo cua Tố Sơn và Long Nhập Thủ. Trong Phong Thủy người 
ta đòi hỏi thê núi phải đoan chính uy nghi và không lở lói. Núi 
có mạnh mẽ thì địa khí nơi đó mới dồi dào, nếu núi lở lói thì 
khí bị thương tổn. 
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bơi lây sôi làm đường. Không bao lâu nữa ngọn nùi sẽ biến mất trẽn mặt Địa cáu Những năm 
còn chiến tranh, tình này là noi chiudựng khốc liệt nhất. Hòa bình vân hái. nhũng ngọn núi vô 
tội cũng không dươc dể yên. (Trong ảnh. bén canh núi lớn. một núi nhỏ cũng dang bĩ dao xới) 


Những núi đá cũng không ích lọi gì trong Phong Thủy. Thế 
núi ấy chi cho những hung khí và sat khí. Từ âm trạch đen 
dương trạch đều phái tránh xa nó. 



Ành 2: Nùi đá. Độc giả chú ý. giữa rưng chừng núi có mốt luống cây xanh, chửng tô rànq. dưới 
ỉuong cẫy áy có môt dòng khi mạch 1 ' rầt sổng động. Hết luổng cáy ấy vể phía tay phải (Bấc) 
lai cố một đoạn núi rất tươi tốt, kể phía dưới do có một báu nước rộng 10 ha. quanh năm nước 
đáy. Nơi dây có hào huyệt tiềm ầr>. Ành cùa NNP. 
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Ảnh 3: Gọi đẫy là một núi đá thi khống đúng. Đáy là một khối ờá lớn nhất thê giời, mật phía 
đồng giáp biển thẳng dứng như bức tường, có hình dáng nừa quả dưa leo bị cát dõi theo chiếu 
dọc. dãi ngót 1 km. cao 1 1 0m, một khoảng dưới chân núi bị cát bối. một ít cây dại mọc ở đố. 
Phía trước khôi đá này lá một thôn (tức bẽn kia núi), nó không còn lã ' khối đá" nữa. mà là... 
núi! Cẫy cối sẩm uất cũng như dản cư. Noi này ngày nay lả một khu vưc trù phú. Vì hình dạng 
một ngọn chú sơn", núi khống ra núi. đá kh&ng ra da. một nửa trước là núi, một nửa sau là 
viên dá tảng", nên truyền thuyết nói rầng, dẫy là xử 'bán thế công danh" (cõng danh dò 
chừng). Tr jng Guinness có ghl "khối dá lớn nhất thế giới ờ úc cao 60m, dai 600m", tuòng cũng 
nên xét lại kỳ lục dó (1) 

ÀnhcùaNNP 


oOo 

Sơn thế cần tránh nghiêng lệch. Nhà nghiêng còn có kèo 
cột chống dỡ, núi nghiêng thì làm sao? cùng phải tránh xa nó 
như tránh xa những ngọn núi trên dây. Có những khối núi, sơn 
thế tuy không nghiêng lệch cùng hóa thành nghiêng lệch, vì 
mặt chân đế của núi, không rộng, hai bên hông núi chạy thẳng 
đứng lên trông như bức tường, lại không có cây cối, khiến 
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người đứng dưới chân núi có cảm giác khối núi ấy muốn đổ ập 
xuống đầu mình. Những nhà cất dưới đó luôn bị đe dọa. Những 
cảnh tượng đó cho ta thấy dường như sát khí cùa núi toát ra dừ 
dội. Dầu trong thành phố đông đúc, chật hẹp, nếu gập cánh 
núi như vậy cùng đành phải kính nhi viễn chi. 

Ảnh 4: Khối núi này dược vua Minh Mệnh 

tứ danh là Mốc Sơn, thật ra dây cũng là 

một khôi đá, hai bên vách da như một bức 

tường, khỉ. sóc cũng khó má leo* dược. Nhà 

cát sát vào Mộc Sơn, cách dây mấy năm dã 

có hiện tượng ' đá lở' và ám ám lăn xuống, 

Vì nó nấm trong cụm Ngũ Hành Sơn nổi 

đanh là một thắng cảnh, nên nơi đây trở 

thành một trung tâm du lịch qưan trọng. 

Thổ CƯ mõt tấc đất là tấc vàng, người ta 

đánh giao mạng cho Núi! (nghe dâu rằng, 

núi Nhan Tháp ờ Tuy Hòa cùng bị sạt lờ, dá 

dất tấn công váo người, chinh quyển địa 

phương dã khác phục, ghưng vẫn lở dến 

lấn thứ hai!). Xem vậy dù b'ết, Son thế 

trong Phong thủy khống phải bày vẽ những 

sụ hu huyễn mà dó là chuyện cán thiết 

trong cuộc an sinh. , __ 

ẢnhcủaNNP ***** 

0O0 

c. Sơn Thủy 

Trong Phong Thiiy, Sơn và Thủy có sự liên hệ chặt chẽ với 
nhau qua sự tác dụng tương quan của khí. Chỉ có nước mà 
không có núi, thì tản khí; có núi mà không có nước thì núi 
cùng khó mà tươi nhuận. Thường thường giữa hai rặng núi hay 
có dòng sông phát sinh, và giừa hai dòng sông thường thì có 
rặng núi chạy men theo, hay ít ra cũng có nhừng đồi gò - khoa 
Địa Chất cho đó là do sự cấu tạo của Địa Tằng - Thiên nhiên 
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’ cũng có những sủng ái tương xứng với thiên nhiên. 

Phong Thủy xem Sơn là chú, Thủy là khách, bởi vì Sơn ở 
thẻ tĩnh, Thúy ớ thê động. Khách và Chủ phải quyên luyến 
thân tình với nhau, có nghĩa khi dòng nước rời xa sơn, phải tỏ 
ra lưu luyến, và Sơn cũng phải tỏ ra vui mừng để chao đón 
khách. Sơn thê' uy nghi hùng vĩ, Thủy thê' phải dịu dàng yểu 
điệu. Có 5 trường hợp đáng ngại trong mối “tương giao” giữa 
Sơn vấ Thủy đó là: 


1) Núi cao vút, nước chảy xiết. 

2) Núi ngắn, nước phóng thẳng. 

3) Núi lấn nước để cất ngang dòng chảy. 


4) Núi ngổn ngang nham 
hình dạng gì. 



thạch, nước chảy trăm lối không 

5) Núi lồi một cách kỳ quái, 
nước chảy ngược. 

Những nhận thức về Sơn Thúy 
của Phong Thủy rất gần gũi với 
hội họa và mỹ thuật. Nhà hội 
họa khi vẽ phong cảnh, họ xem 
núi và nưức không tách rời, sông 
và núi như là một cặp phạm trù. 
Các họa sì cô điển Đông phương 
dường như chịu ảnh hưởng rất 
nhiều ỡ Phong Thủy. Ta nhận xét 
hai bức tranh sau đây sè thấy 
rõ. 

Tranh này cùa Họa sĩ TIỄU Nhất Vi (Đài Loan) 
mang tên Thụ áp Vãn Căn tiểu kinh thấp”, ngọn 
núi cao nằm trong sương khói mũ mịt, dưỡì son 
cước có một ngõi nhà. Một khúc sông dang uốn 
mình trươn vé phía trước. Đây lá phép "Tọa Sơn 
hường thúy”. 
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Tranh này của Họa sĩ Dao Vân Láu. vẫn dòng sông lặng lờ uốn 
lượn rất nẽn thơ dưới một ngọn dổi. Một ngốl nhà dựng bẽn bờ 
sông, không cỏ dạng tọa SCSI hưởng thủy. Qua bố cuc cùa bức 
tranh, cho phép ta doả.n ý tác già. với dòng sông thơ mộng uốn 
lượn yếu diệu đó không bao glờ xảy ra nạn nưởc đấng 


Hai bức này không kém sự thật bao 
nhiêu. Bạn đọc hãy so sánh hai bức ấy 
với bức ảnh sau đây để tìm thấy “bí quyết 
của Phong Thủy”. 



Ành 5. “Sông Son và núi Ràng Mèo" - Các chi sơn trùng diệp có nhìểu dạng thuộc Ngũ Hành 
Kim. Thủy, Hòa, Thổ, Dõng sồng lặng lờ uốn lượn hình chữ chi c§, vi thê nơi dáy ít xãy ra nạn 
lũ lụt, Hướng của dóng sõng lá Đỗng Bắc - Tây Nam, một ngồi làng nhô sống yẽn lánh bén bờ 
sổng với thế tọa sơn hLtìng thừy (Tọa căn hưởng tốn: Phong thlẽn tiểu súc). Một súc tụ nho nhò, 
tuy không giàu có, vẫn no dù cà dài. 

Ành của NNP 
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IN. LONG 

Từ X , a L Xưa COn ngườl từ lúc _ khái niệm được Thần Linh thì 
C ^ ềà khái niệm được Rồng. Giữa Rồng vồ Thần Linh đều co 
biên hóa nhưng Thần Linh thì vô hình, còn Rồng thì hữu hình. 
Thán Linh có phép tác, Rồng có uy phong. Trong cổ ván Trung 
Quốc có đề cập đến 3 con vật mang tính truyền thuyết đó la 
Phượng Hoàng, Kỳ Lân và Rồng. Ba con vật này gắn liền với 
lịch sử cố đại Trung Quốc rất nhiều. Phượng Hoàng, Ky Lân 

1 “ u?_ỉ M . bặ ỉ .7 âm tín - Nhưn e “dấu vết rồng” vân còn: 

1 ™ n i lình . gi ? a biển ^ són ể s ió nối lên ầm ầm, rồi một hoặc 
hai ? ột ^ ỚC đ , ường kính hơn lm từ đưới nước b ắn vút lên may 
cao từ-200m đến 500m, cảnh tượng lạ lùng hùng vĩ đến khiếp 
sợ. Dĩ nhiên ngày nay giải thích hiện tượng đó theo khoa học, 
nhưng người xưa thì tin rằng đó là “Long quyển thủy” {Rồng 
cuốn nước X Người xưa tưỏng tượng ra hình dáng cua rồng: 
Mình rân đầu ngựa, có sừng, có 
ráu, có chân, có móng vuốt, con 
xanh, con đỏ, đen, vàng.. . rồi một 
loạt thành ngừ được đặt ra: Lường 
Long tranh châu, Thần Long bái 
vì, Mãnh long quá giang, Song 
Long xuất hải, Long hồi có' tổ, 

Cang Long hữu hô'i (Dịch)... 

Không riêng gì Đông phương, Tây 
phương cố đại vẫn tin có rồng. 

Dragon, nguyên từ tiếng Latinh 
là Draco, hình tượng giống như 
con rồng Trung Quốc nhưng 
không có sừng, mà lại có cánh. 

... N g ưởi An cùn & có rồng - Naga. Rồng của Ấn Độ cùng 
biên hỏa không khác gì rồng Trung Quốc. Trong kinh điển 



Rỗng hút njờc. Ảnh của Laroưsse. 
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Anh 6. Mũi Rồng (Pointe ơe Dragon). Ảnh của NNP 



tím Z ư % v f n hốa Trung Quốc nên tóc hình 

của T f ung thậm chí các 

cách sử dụng nhừng hình tượng ấy không hề co một sự cách 


1 P Ỵ hươ * g f ủa , Rồng ~ tức Lon S' là phương của chòm sao Cang 
Kim Long là phương của 120“ (Đ-Đ-N) hay là vị trí của Thin 
trong vòng 24 sơn, nằm giữa Mẹo và Tốn. 

1 f l * * 4 í Ôt đất nước Việt . Nam chí có một nơi duy nhất một 

khối đá có hình tượng con rồng dính liền với núi. Bản đồ người 

ToaÍ v ĩ từdầu thê 20 g ? i là Pointe de Dragon. Khoi đa dai 

4 , ỗm ’! 6 ầầu ' lưng ’ đuôi ’ chán sừn ể sạc, khí thế rất 

u !!L V L Uy hứ '- Ọon rồng này để lại cho địa phương rất nhiêu 
huyền thoại. Câu ca dao còn truyền lại: “Ngó ra Đá Dưng ai 

trông Gò Son ai tạo^ Mũi Rồng ai xây”. Truyền thuyết nói 
L ẳ - ẽ \ vế t ché ™ glừa ĐáuRồn ẽ và Núi là do Cao Biền hồi còn 
hộ (thế kỷ IX) - khối đá lớn như một 
toa cao ôc cách mùi Rồng chừng 4km về hướng Tây Bắc, goi là 
Đá Dựng là* do Tủy Rồng bị chém văng đến đo. Mọt gò đat, đa 
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màu đò cách Mùi Rồng 4km 
về hướng chánh Nam, gọi là 
'-'h Son là do Máu Rồng bị 
chém vảng đến đó. Con rồng 
này ‘"mưu toan” kéo núi lấp 
cửa biến lại nên mới bị chém. 

Ngay dưới cố rồng có một 
cái hang, đứng bên đàng Tẩy 
trông suốt bên đàng Đông, 
nhà nhiếp ảnh Đinh Đảng 
Định gọi nó là “Hang Đầu 
Rồng”, đó là ỏng đặt một tên 
mdi, tên từ cô lai của nó vần 
là “Móc Họng”. Khỏi đá giữa 
Móc Họng giông như quả tim, 
cao tõm, gọi là “Hòn Tim”. Cá 
và tôm hùm ò' đáy rát nhiều, 
nay thì đa mòn rồi! 

Hang Đẩu Rong. Ánh của Đinh Đãng Định 

Bản đồ người 
Pháp vẽ, địa phương 
này vẫn đủ “Tứ Linh”: 

Long (Dragon), Lân 
(Mont de Phare - núi 
Hái Đăng, dân địa 
phương gọi là Hòn 
Lân hay hòn Gò Dưa 
cao cách mặt biển 
chừng 60m, dắi 800m, 
trén đó đá và cầy 
chen chúc nhau, trong 
núi có “Miêu Bà Tô”), 

Qui ( I le de Tortue, 
dàn địà phương gọi là 
hòn Tranh), Phụng 


* 



Móc Họng. Ânh; NNP 
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(Ile de Phénix), dân địa phương gọi là Hòn Đụn. Trên cao 
nhìn xuống giống như chim Phụng Hoàng đang sải cánh). 

Cùng cần nói thêm, nơi đây là một thắng cảnh, nước trong, 
biển đẹp, cá ngon, cách quốc ]ộ I ngoài 20 km. Nơi đây vẫn có 
nhiều truyền thuyết về phong thủy, vì biết rằng không địa 
phương nào không có những truyền thuyết, nên tác giả không 
ghi vào đáy nhiều. 

Một khối đá mường tượng như đầu rồng trong những bức 
họa ngày xưa: Có sừng có gạc có lân có giáp (2). Óc tường tượng 
của người xưa thật là phong phú. Qua hình tượng của con Rồng 
đá này, ta càng hiểu thêm, tại sao người xưa gọi Núi là Long. 
Ta cũng cần biết thêm, “Long chẳng qua là danh gọi tượng 
hình, ngoài ra không ý nghĩa gì khác. Nếu quả thật có một 
huyệt tốt, táng người thân xuống đó có phát tài lộc cao quan. 
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thì đù có gọi “Long” là “Đống đá” cũng vẫn cứ phát! 

a. Long Mạch: Mạch, nguyên là đường dần máu di lưu' 
trong cơ thể, vì trong đất cũng có nhừng đường khí mạch chạy 
ngầm, nên người ta mượn hình ảnh mạch máu chỉ cho mạch 
đất. Vậy, Long Mạch là những dòng khí mạch chạy trong núi. 
Long Mạch người ta thường gọi tắt là Long. Riêng Tả Ao gọi 
Long Mạch là Mạch. Ví dụ: . 

Nọ như dưới đất bình, dương 
Mạch thính giác điền xem tò mới. hay 
Bình dương lẩy nước làm thầy 
Thứ nhất khai khẩu thứ nhỉ nhũ long 
Thứ ba mạch thắt cổ bồng 
Thứ tư sơn chỉ hồi long càng tài... 

hoặc: 

Mạch có mạch âm mạch dương 
Mạch nhược mạch cường, mạch tủ mạch sinh 
Sơn cước mạch di rành rành 
Binh dương mạch lẫn nhân tình không thông 
Có mạch qua ao, qua sông 
Qua đầm qua núi qua đồng qua non 
Có mạch lại phát ngôi dương (không phải vương ) 

Nhìn xem cho tường mạch ấy làm sao 
Mạch thô đi chẳng khép vào 
Vốn di một chiều mạch ấy phát dương 
Ba mươi sáu mạch cho tuờng... 

Trong hai đoạn văn vần trên, Tả Ao dã đồng hóa Long 
Mạch với Mạch, hoặc Long nhập thii với Mạch, khí mạch với 
mạch. Như trên đã nói, sự việc cốt ỏ nhận ra Huyệt lành, chứ 
không cốt ớ ngôn ngữ. Những nhà phong thủy Trung Quốc lại - 
càng rắc rối hơn. Riêng Long Mạch họ chia hàng... vạn kiếu, 
đật ra hàng vạn cái tên. Tôi cho rằng dù đặt hàng vạn cuộc đất 
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cũng không đủ, vì thực tế không có hai cuộc đất trên địa cầu 
này giống nhau Tốt nhất là nên có một cái nhìn tổng họp, và 
nên dựa trên đặc /nh chung mà phản loại. 

Xét về Long Mạch nước ta tuy vẫn từ sơn hệ cua Trung 
Quôc chạy đên, nhưng khi vào địa phận nước ta có nhiều điếm 
rât bât ngờ: một hệ thống núi hình nan quạt kể từ tây sang 
đông: Dãy Đông Triều, Bắc Sơn, Ngân Sơn, dãy Sóng Gầm, 
dây Hoàng Liên Sơn, dăy Sông Đà và gần Hà Nội có dãy Tam 
Đảo. Tất cả đều hướng về trung tâm Hà Nội (và cũng cần nói 
thêm, các sống phân phối trên địa phận miền Bắc cũng theo 
dạng hình rẻ quạt nhắm Hà Nội mà đồng qui) (bản đồ 1 ). Thế 
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Núi và Sòng như vậy nên Tả Ao nói: 

Thiên sơn vạn Thủy triều lai 
Can Chi Bút Quái trong ngoài tôn nghinh. (3) 

Còn dày Trường Sơn vần liên mạch với các sơn hệ vừng Tây 
Bắc VN, chạy dài xuống phương Nam uốn theo hình chữ s, và 
hình thế VN mường tượng như con Rồng đang giương nanh múa 
vuốt, đầu hướng về phương Bắc„ đuôi vùng vẫy phía Nam, mà dây 
Trường Sơn là cột xương sống nối liền với não sọ Bắc Bộ. Dày 
Trường Sơn dừng lại khi vào địa phận Nam Phần.{3) 

Trên suốt Trường Sơn có hằng trâm rặng núi đâm ngang 
hướng Tây Đông, hay hướng Tây Bắc - 'Đông Nam, rồi dựa theo 
các núi ngang ấy có rất nhiều sõng suối tạo thành nhừng dồng 
bằng nho nhỏ. Những cánh đồng ấy đù sức hình thành được những 
huyện hoặc nhừng tình, và cũng có nhiều nơi sơn triều thủy tụ, 
quí địa chán Long, không bút mực nào diễn tả cho hết đươc. 

Riêng đất Sài Gòn - Gia Định, dư khi của dây Trường Sơn 
toa ra các tính Bà Rịa, Đống Nai, Bình Phước, Tày Ninh... tạo 
thành những ngọn núi nhắm vào Sài Gòn mà triều bái. 

Do đó, trên bình diện Địa lý Phong Thủy, Long Mạch thì 
uyển chuyên - tiêu biếu là rặng Trường Sơn như Rồng đang vùng 
vầy uốn lượn (hình chữ S), kéo theo bờ biển suốt từ Bắc đến Nam 
cũng uốn theo hình chữ S. Như vậy ngành Địa lý Phong Thùy vẫn 
có ỉúc bắt kịp ngành Địa Chất học hiện đại. 

Những đại Long, tiểu Long hầu hết đều linh động, uyển chuyển, 
thoắt ân thoắt hiện, chợt Nam Bắc, chợt Đông Tây, khi vươn 
mình lên đến mây, khi hạ mình đến sát biển, khi trườn tới hàng 
ngàn cây sô', khi khoanh tròn như con linh miêu. Nhừng thế 
tốt cứa Long là Xuyên (vượt qua), Lạc (hay Giáng: hạ xuống, 
đáp xuống), Truyền (chuyền, nháy từ nơi này sang nơi khác), 
Biến hóa (thay đối đột ngột). Nhừng thế xấu của Long là khô 
khốc, nham nhỡ, đần độn, thô phàm. Tất nhiên có tốt phải có 
xấu, cũng có khi trong Long tô't lại nảy sinh một vài chi Long 
xấu hoặc Long xấu sinh ra một vài chi Long tốt. Người xem 
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đất rành mạch nhìn vào thế sông thế núi mà biết được sự tốt V 
xấu lành dữ của Long để chọn những cuộc tốt mà xa lánh 
nhừng cuộc xấu. 

Làm thế nào để phân biệt chân long (rồng tốt) ác long 
(rồng xấu)? Người ta thường cất công đi tìm Tố Long. Tổ Long 
có uy nghi hùng vĩ thì Long tử, Long tôn ảnh hưởng cái “gène" 
di truyền (cũng giống như người) nên cũng khỏe mạnh hoạt 
bát sinh động tráng kiện. Nói thế vẩn chưa đủ. Muôn xác định 
một Long tốt còn cần đến thủy thế của nó nữa. Háo long, chân 
long thì phái có sông suối đi theo, nêu kèm hai bên Long 
(trước mặt và sau lưng) thì càng tôt. Thủy thê phải tương ứng 
với Long thế. Long thế lớn thì Thuy thế cũng phải lớn. Thúy 
thế nho thì Long thế nhỏ. Thủy nhò Long lớn, hay Thủy lớn 
Long nhò tuy không hại gì nhưng giảm phần tốt đẹp đi. Nhận 



Hinh 38: Cán Thùy, Ất Long (trong Tử Cuc Thìn Tuất Sửu Mủi) 
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rò diện mạo Thủy và Long tức là tìm hiểu Lai Long. Lai Long 
là những Long Mạch từ xa kéo đến, để chuẩn bị nhập thủ mà 
cho huyệt tốt. Do đó mà nói, muốn biết Lai Long phải biết 
Thủy - Long và Thủy như vợ chồng. Vì núi cao lớn dềnh dàng 
nên khó nhận biết, còn Thủy nằm trên mặt đất, ta dễ biết hơn. 

Về phong thủy muốn xem nước phải xem qua Huyền Không 
Ngũ Hành (tập I đă nói đếi}) đếm qua Vòng sao Trường Sinh 
đê xác định Sinh, Vượng, Tử, Tuyệt cua nó. Như vậy Sinh 
Vượng Tử Tuyệt tùy theo Âm Dương mà nằm trong Thìn Tuất 
Sửu Mùi. Nhưng Thìn Tuất Sửu Mùi dược gọi là 4 kho (Tứ Khô 
hay Tứ Mộ, gọi tắt là Mộ Khố). Trên giòng lưu thủy nơi nào là 
khô'? Đó chinh là Thủy Khẩu! Thủy Khẩu là nơi nước tụ đến 
đồng thời là nơi nước chảy đi. Vậy Thủy Khẩu đóng tại tứ Mộ 
Khô (tức Thím Tuất Sửu Mùi). Trên thực tê thủy khẩu không 
phải là một điểm mà là một vùng nhận Tứ Mộ là chính. Do từ 
kinh nghiệm trên thực tế mà họ có công thức như sau: 

1. Nếu Thủy Khẩu đóng tại Tân, tại Càn (để ý: Thủy Khẩu 
đóng tại Tuất có thể trườn tới một trong hai điểm hoặc qua 
Càn nếu ỉà chảy thuận, hoặc qua Tân nếu là cháy nghịch. 3 
trưòng hợp sau cùng xét như vậy) thì ta biết đó là At Long (At 
đôi diện với Tân). 

2. Nêu Thúy Khấu tại Quí, tại Cấn (Quí, Cấn nằm 2 bên 
Sứu, cũng giống như Tân Càn nằm hai bên Tuất), ta sẽ có Đinh 
Long (Đinh đôi diện với Quí). 

3. Nếu Thủy Khẩu tại Ất tại Tốn (Ất, Tốn 2 bên Thìn), ta 
sẽ có Tân Long (Tân đối diện với Ât). 

4. Nêu Thúy Khẩu nằm tại Đinh, tại Khôn (Đinh Khôn hai 
bên Mùi), ta sẽ có Quí Long (Quí dôi diện với Đinh). 

Vậy, ta đã hình thành được Tứ Cục Thủy. 

Tứ Long trên đây, nếu Long nào từ xa đến, thế núi hùng vĩ 
tráng kiện, cây cối trên Long đó sinh động tươi tót đều được 
xem là sinh, vượng (sinh, vượng = tươi tốt mạnh mẽ, nguyên là 
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Trường Sinh, Đế Vượng được dùng như một tĩnh từ). (4) Long 
nhập thủ mà phán với Sinh Vượng ắt là tử tuyệt {tử tuyệt = 
chết, dứt. Nguyên Tử và Tuyệt nằm trong vòng sao Trường 
Sinh, ở đây được dùng như một tỉnh từ). Thật ra Phong Thủy ỏ' 
đoạn này có pha lản với Lý Khí tức là vần dùng đến phương vị, 
trên thực tê đâu phải Tứ Long, Tứ Thủy? Đây người ta dựà 
trên lý thuyết mà chia làm 4 cục chính, chứ nó đên 24 Sơn. Lại 
trong 24 Sơn ấy phải kỵ “bát sát” (8 phương vị nguy hiểm) đó 
là: 

- Cấn Long tọa Thân - Li Long tọa Tị 

- Khảm Long tọa Tuâ't - Khôn Long tọa Dậu 

- Chấn Long tọa Dần - Đoài Long tọa Hợi 

- Tốn Long tọa Mẹo - Càn Leng tọa TỊ 

(Đùng phương vị Hậu Thiên). Tám Long đã nêu trên nếu 
tọa vào phương vị dã ghi chép trên đây, đều bị “Sát Long” 
í Long bị giết), rất nguy hiếm. Thông tin cổ điển này phần 
đông các sách phong thủy nước ngoài đều ghi như vậy, nhưng 
họ không giải thích tại sao lại có những hiện tượng đó. Ta trở 
lại phần “Hướng huyệt” (tập ĩ), thì sẽ thấy 7 long trên (trừ 
Đoài Long) lần lượt k hông hề cỏ : 

- Cấn Long tọa Thân hướng Dần - Li Long tọa TỊ hương 
Hơi. 

- Khám Long tọa Tuất hướng Thìn - Khôn Long tọa Đậu 
hướng Mẹo. 

- Chấn Long tọa Dần hướng Thán. 

- Tốn Long tọa Mẹo hướng Dậu - Càn Long tọa Tị hướng 

Hợi 

Duy có Đoài Long (tức Dậu Long) trong Hồng Vũ Cấm 
Thư và trong Địa lý Tả Ao ghi là: “Đoài Long có “Hướng 
Huyệt” là TỊ (tức là Tọa Hợi hướng TỊ). Điều này trong Địa 
Lý Toàn Thư không ghi (xem lại Hướng huyệt). Nhừng việc 
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này thuộc về phần Lý Khí. Xem vậy đủ biết người ta không 
thế nào tách riêng Lý Khí với Loan Đầu. Trong phong thủy 
có lời căn dận: “dù Long tô't Mạch tốt huyệt tốt mà Long 
Mạch phạm một trong 8 sát đều đưa đương nhân đến chỗ 
nguy hiếm”. 

Cách sát phong Thủy Trung Quốc chia Long Mạch ra làm 
không biết bao nhiêu dạng, mỗi thầy tự ý chia mồi khác, còn 
Tả Ao phân nó ra làm 36 mạch (không giải thích những mạch 
đó như thẻ nào), nhưng gom lại chí còn hai mạch (2 long): đó 
là mạch Tư, mạch Sinh (Long Tử, Long sinh): 



H 38b Sinh l ong (Theo Tà Ao) 

Sinh Long (mạch sinh) có hình dạng như một con dị thú 
đang vung đầu múa sừng vùng vẫy, tư thê rất sinh động hùng 
tráng. Gặp được Sinh Long có giòng thủy lưu yểm trợ chẳng 
khác rồng gặp mây, cọp gặp giỏ chủ phú quí phúc đức. 
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H.39 Tử Long (Tử Mạch) 

Hình dáng như một con dị thú nằm “chết”, tất cả các bộ 
phận đều lệch về một bên thó kệch nham nhở đần độn mệt 
mỏi. Tất cả ý nghĩa đều ngược lại với Sinh Long. 

Các sách Phong Thủy ở Trung Quốc chia Long Mạch ra 
làm nhiều dạng, dụy chỉ Liêu Hi Ưng trong “Táng Kinh Dực” 
thực tế hơn chia làm 9 dạng: 

1. Hồi Long: còn gọi: Long Hồi Cố Tổ; Long Hoài Cố; 
Thần Long Bái Vĩ tức là dạng Long đang đi ngon trớn, chợt 
quay đầu lại như nhìn về chốn quê xưa, như “liếm đuôi”, như 
bái lạy cái đuôi, đây là dạng Long Mạch rất quí. Tả Ao tiên 
sinh liệt kê nó vào hàng “thứ tư” (thứ nhất khai khẩu thứ nhì 
nhũ Long, thứ 
ba mạch thắt cò 
bồng, thứ tư Sơn 
chi Hổi Long 
càng tài). Sơn 
chi Hồi Long, là 
nơi núi dừng rồi 
Long quay 
ngoặt lên: 

Dạng Hồi Long này ngoài thực tế không hiếm, nhưng vì 
trên một địa bàn quá lớn rộng, không có máy ảnh nào thu được 
cho dù trẽn máy bay củng chịu. Xin mách bạn đọc để tham 
khảo: Một: dãy Hoàng Liên Sơn cùng với sơn hệ của nó chạy 
dọc theo phía Tây sông Hồng đến Đèo Cón hạ thấp dần đến 
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Nhìn các hình vẽ trên đây của Toàn Thư thì làm sao phân 
biệt được các loại Long đó? Trên thực tế các dạng long đó 
chiếm một diện tích khoảng một vài trăm cây số vuông, lại 
càng khó phán biệt. Các tác giá Toàn Thư chỉ ngồi một chồ 
tương tượng ra, mà sự nắn hình ấy tự mình cũng không phân 
biệt được, thì người đọc làm sao phân biệt được đảy? Suy di 
xét lại chỉ có cụ Tả Ao nhà ta là có lý hơn cả. Trong các thê 
Long, Toàn Thư vè hình đến trên 300 kiểu, tên thì tạm phân 
biệt nhưng hình thì trừng lặp. Suy ra, không tin được. 

b. Thủy Long: Người xưa cho rằng, Sơn và Thủy là hai thần 
khí cua Thiên Địa có sự linh hiển lạ lùng. Ngôn ngữ ây còn 
truyền đến ngày nay: “Đây miếu dền từ vạn cổ xa xôi, là vạn kỷ 
khí thiêng hồn đất nước” (T.H.). Đất và Nước chính là Sơn, 
Thúy. Người xưa tin là có Thủy thần, có Hà Bá (Thần coi về 
sông), có Long Hải, Long Giang, Long Hồ, Long Tỉnh (Th,ân 
Rồng coi giếng)... Thủy Long là nói về những giòng lưu thủy 
chảy sinh động như rồng. Sơn Long và Thủy Long có tương quan 
với nhau. Điều ấy hắn nhiên. Vd. Giòng sông đang chảy theo 
hướng Đông Bắc - Tây Nam, chợt có dãy núi với hướng Tây Băc 
_ Đông Nam, bắt óuộc sông phải đổi chiều. Long Mạch có đi có 
dừng, có vươn, có co, có ngoái đầu, có lặn hụp (khới phục) thi 
Thủy cũng vậy. Thủy Long có lúc chạy thẳng tắp tới, có lúc xoáy 
tròn tạo thành ao ho, đầm vùng, có lúc, cùng “Chín khúc bồi hồi" 
(Cứu khúc bàn hoàn) quanh co uốn lượn. 

a. Miền Bắc: Thủy lưu của nước ta có nhiều đặc tính: Miền 
Bắc các giỏng sông có khuynh hướng hội tụ như hình rẻ quạt. 
Hướng Tây Bắc - Đông Nam có sông Đà, sông Hồng; Hướng 
Bắc-Nam thì có sông Lô, sông Gầm, sông cầu; hướng Đông 
Bắc - Tây Nam có sông Thương, sông Lục Nam... Hướng sông 
quyện cùng hướng núi. Sơn Long giao hòa với Thủy Long. Cà 
sông và núi như cẩt ca tiếng hát kỳ diệu. Trong do sõng Hòng 
là động mạch chủ. 

Điểm hội tụ của các sông nhắm hướng về Hà Nội. Kìa nhu 
sông Hồng chạy thẳng tắp một hướng Tây Bắc - Đông Nam tù 
Vân Nam đến, đến mưa lũ thì sự de dọa cả ngàn cân treo trên 
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Bàn đổ 2 sỏng ngòi mién Bắc {một phán) 



sợi tóc, thê mà trước khi đến Việt Trì, giòng sông bỗng nhiên 
uôn lượn nhiều đợt để hãm lại sức nước, và trước khi vào Hà 
Nội, sông cùng uốn cong thêm lần nữa, lại có sông Đuống chia 
bớt nước để chẩy vào sông Thái Bình; Việt Trì hẳn là cái ao 
lớn của nước ta thời trước, nơi tụ điểm của 5 gióng sông lớn. 4 
sông kia, Hồng, Chảy, Ló, Gầm theo thuận thế mà tụ lại ờ 
Việt Trì đà đành, còn sông Đà can gì đã chảy về đến Hòa Bình 
rồi lại theo thế “hồi đầu” để uốn mình lên đến Việt Trì rồi 
cũng chầu về Hà Nội? Núi chầu sông tụ tràm phần quí hiến 
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chưa một thu đô nào trên thế giới sánh kịp. Hình ảnh sông núi 
hướng vê thủ đô ngàn nàm vàn vật ây cũng là nguyên nhân của 
sự tồn tại dân tộc Việt đến hôm nay. 

Trước đây hơn 1100 năm, Cao Biền làm Đô hộ sứ nước ta 
gửi bản “Tấu Thư” về cho vua Đường Ý Tôn, có tống kết rò (5): 
Nước Việt ta thời đó {từ Thanh Hóa trở ra) có cá thảy ià 632 
huyệt chính (huyệt chính tức là những huyệt phát Đế, Hậu) và 
1517 huyệt bàng (huyệt phát quan - lại, phú quí)! Cao Bien la 
nha đìa iy noi dann thời dó, những việc u. huyền như vậy 
không có cơ sơ kiềm chứng. Cho dù sự việc có đúng chăng nữa 
cung chi đung vói thời đó mà thỏi. Ta có thể tin rằng, giang 
sơn rộng lớn thế kia, sơn kỳ thủy, tú thế dó, Cao Biền dẫu có 
tài thăng thiên độn thổ, giá vũ đằng vân cũng không thể thấy 
hêt được những địa thê mầu nhiệm qua cặp mắt của kẻ khuy 
du. Truyền thuyết cũng nói ràng, Cao Biền đã vâng lệnh vua 
Đường đã trấn yêm những linh huyệt ấy, nhưng đó chí là 
truyẻn thuyêt. Băng chứng sau Cao Biền không đầy trăm năm 
nước ta lấy lại nền tự chủ cho đến ngày nay. 

oOo 

ố. Miền Trung nước ta phía Tây có dãy Trường Sơn che 
chăn, lại có nhiều núi non ngang dọc nên sông ngòi nơi đây 
ngấn và triền dốc, chưa có sông nào dài quá 300 km. Đầu 
miền Trung có sông Mâ, Chu, Cá. Thu Bồn, Trà Khúc, Lại 
Giang, Côn, Đà Rằng... Mỗi sông là một động mạch của tỉnh. 
Tuy vậy các thầy phong thuy vần cho rằng, “huyệt tốt không 
cót phái núi cao sông dài, mà côt ơ tương xứng ứng hợp”. 
Thậm chí họ còn nói, “ơ bình nguyên nhiều nơi không có lưu 
thủy, chỉ cần một bát nước cùng thể có được huyệt lành...”. 
Với những nhà phong thủy dạn dày kinh nghiệm thì miền 
Trung là nơi có nhiều cuộc đất phát tích để sinh ra những 
bậc thánh vương. 

Ta cùng chú ý một điều, cố nhàn nhìn địa thế thường nói: 
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"VỚJ phong cách như thế như thế... ắt phát sinh những bậc anh 
tài". Trong phong thủy người ta cũng đề cập những việc ấy, 
huyệt dùng đế mai táng người mất có thể phát tích cho một 
giòng họ đà đành, nhưng còn với phong cảnh hừng vĩ uy nghi 
sòng linh núi thiêng (mà khòng cần phải mai táng) thì địa thế 
ây cũng phát sinh những bậc anh tài vậy. Hơn nữa, với một 
cuộc đất mà mật bằng (bình điện) rộng rãi khoáng đạt, núi 
non che chăn, sông nước hoạt lưu, nhiệt độ ôn hòa, cây cối sum 
mậu thì cũng có thế xây dựng nơi đó làm dô thị, thị xây thị 
trán, thị tứ, và nhân tài nơi khác đều qui tụ về đó. Tả Ao tiên 
sinh cùng đà nói: 

Có mạch lại phát ngôi dương 
Nhìn xem cho tường mạch ẩy làm sao 

Mạch thô đi chổng khép vào 
Vòn di mội chiều mạch ẩy phát dương. 

\ tác gia muôn nói là, không cần phải qua việc chôn cất 
<âm phần ì, có rât nhiều loại Long Mạch, Thủy Long tạc địa 
phựong ấy thành một vùng đồng bằng để dựng xây thành thị 
(ngôi dương, dương cơ). Chính vì vậy mà long mạch phái bè ra 
'túc là “chang khép vào” — đế có cuộc đất rộng rãi) đó chính là 
noi phát triên thị trấn tỉnh thành {phát dương). Những nhà 
phong thủy có kiên thức phải nhìn thấy điều ấy. Năm 1010, Lý 
Thái Tô' dời đô từ Hoa Lư về Thảng Long (Hà Nội bây giờ) là 
đả nhận được địa cuộc kỳ vĩ ổ nơi này. Hơn 300 năm trước đây 
các chúa nhà Nguyễn khai khấn đất miền Nam thiết lập một 
nên hành chánh trên đất Biên Hòa (họ gọi là Đông Phố), Sài 
Gòn bây giờ chi là miền phụ cận. 80 năm sau giám mục Bá Đa 
Lộc (Evêque đ’Adran) khuyên chúa Nguyền Ánh, “hây coi đất 
Sài Gòn Gia Định là chính, vì nơi đây có thế xây dựng được 
kinh đô". Nguyễn Anh nghe theo bèn cho xây dựng “Gia Định 
kinh thành" (tức là Bát Quái Thành, còn gọi là Qui Thành) (6> 
vào nảm 1790. Thành này có cả cung vua, cung hoàng hậu, 
cung thái tứ, y viện, võ khố... Cho nên trong Địa Lý không hạn 
hẹp ỏ' chồ mai táng. 
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c. Miền Nam: Sông ngòi 

Sài Gòn nằm giữa một bình nguyên bát ngát, bình nguyên 
áy rộng ngót 65.000 cây số vuông, chiếm 1/5 tông điện tích cả 
nước. Dọc vùng biên giới Campuchia lưa thưa vài rậng núi. 
Vê phía Đỏng và Đòng Bắc giáp ranh với lăn mức cuối cùng, 
cua dãy Trường Sơn. Suốt 65.000 cây sô' vuông đó vùng bình 
nguyên này không hề có đèo gò núi, một vùng bình nguyên 
thuần khiết, cao hơn mặt nước biên từ Om đến 5 mét. Đặc 
chất này không hề có ờ những bình nguyên khác trên thế 
giới (6’). 

Đât Sài Gòn — Gia Định về phía Đông dựa trên 2 sông Sài 
Gòn và Đồng Nai. về phía Tây có giòn g Vàm cỏ Đông làm thế 
che chắn. Sông Vàm cỏ và sông Đồng Nai chầng khác gì Tả 
Phụ, Hữu Bật đôi với Sài Gòn. Bán đảo Vũng Tàu và hồ Dầu 
Tiêng có thế gọi là Án Thủy Triều Sa đối với Sài Gòn. Các 
sõng suối chung quanh đều có khuynh hướng hội tụ về đó. Một 
điều đặc biệt các sông Bé, Đồng Nai, Sài Gòn, vạ.m Ob khi 
tiên vào vùng đất bình nguyên này không hề bị núi đồi che 
chắn thế mà vẫn UỐỊ1 lượn yếu điệu, đó là dấu hiệu tót đẹp của 
đại địa. Vì sự yêu cầu của Thủy Long là phải có “chất Rồng”, là 
phải múa lượn vùng vẫy, khiêu vũ tung tăng. 

Còn hệ thống sông ngòi miền Tây Nam Bộ không kém 
phần mỹ quan. 

Vùng đống bằng miền Tây Nam Bộ ngày nay gọi là Đồng 
Băng Sông Cửu Long. Sông Cứu Long, là một sông lớn nối 
danh trên thế giới, dài hơn 4200 km. phát nguyên từ Tây Tạng 
chảy qua các nước Trung Quốc, dọc theo biên giới Mianma, qua 
Thái Lan, Lào, Campuchia, trước khi vào địa phận Việt Nam, 
MéKong chia làm hai nhánh Tiền Giang và Hậu Giang. Hai 
sòng này lập tức chia làm nhiều nhánh chảy ra 9 cửa biển. 
Trong khi đó, sóng Tiền thì ngoằn ngoèo uốn khúc như Rồng 
đang vùng vẩy đùa giỡn với nưởc. Cả hai sông đều chảy theo 
hướng Táy Bắc - Đông Nam, và chính xác hơn là hướng Càn- 
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Tôn. Khi vàođên, địa phận Sa Đéc, sông Tiền đổi giòng chảy 
theo hướng Tây Đông đến gần Vĩnh Bình nứt thêm vài nhánh 
nhỏ chay nhập vào sông Vàm cỏ để hướng về Sài Gòn.. 

Hậu, dạng nó là một giòng thủy lưu suông đuột, chảỳ- 
thăng mạch từ Châu Đốc ra đến biến. Giang thế như vây rât 

^f}_ 1 5 Ì ^ nhL ^ g , VÌ , m ? t SÒ , n ? rộng ’ lòng sông sâu iại có những 
giang đao (Delta) che chắn giừa giòng, nên điệu nước được 
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Bán_ đ6_4. Sổng ngòi miền TS v Nam Bộ 


, Tién Giang 


[Hậu Giang 


CÁN THƠ \ 


những ta, 

thực của song. 1 Ẽdy ên ’ phần do tính xám 

*»'. 

^ng nhá) của Đổng Bằng CiL Lon- rẩ. ra ^- tr, í ng tdm 
được ỉà kinh đô của Viêt°Nam r.k.ỉ.í^ 1 chưa một ngày 

™ ^ phô ng 2%^Ếaf. dân *■£ 

^J^Ò n kmT^hXf sô^it^h^í ‘L c „ ồn dâo thẽm 

í^h xá ỉ: ậng đường dài cua các^rh^L^L^.’ ™ ‘h ;ê ™ 


’ Ithuục An Giang, bờ Tây sông Tiền) chạy về đến Vàm cỏ Tây. 

Ta có nghiệm thây một điều rất tự nhiên, nơi các lưu thủy tụ 
hợp thì dân cư tụ hợp đóng đúc, lưu thủy phán tán dân cư cũng 
phán tán theo. Nhu' thê có quyền nói lưu thủy có tương quan mật 
thiêt với con người, họa và phúc một phần được nảy sinh từ đó. 
Giòng thủy lưu nông sâu, uốn lượn hay xôi thắng, triền dốc, hay 
èm đềm rât có quan hệ đến tinh hình sinh sống cua dân cư. 
Trong phong thùy, về thúy pháp tối kỵ một điều, giong nước 
suông đuột, vô tình, bắn thầng đến khu vực dân cư hay mộ 
phần. Kiểm tra trên thực tế hoàn toàn có sức thuyết phục. 



Ảnh 8: Mọt đoan sông lò - Gióng nước tư phía trên đảm thẳng xuống sức manh như vũ bão 
có khuynh hướng tán phá những chưởng ngai cứa con người ra sức chống lại nó. Mếu sự xây kè 
đắp bờ ma không kiên cò dó là sự khiêu khích đỗi với Thúy thẩn! Doan sạt lỡ trẽn dây dái 2 
km. và bị chỗn xuống sõng 50m bế ngang Hmh ânh nay tât nhiên vần còn tiếp tục. Mót khi 
dong thuy lưu dã khôi sư tần phá thi khó mả gia có lại dưọc! Nếu người ta dửng chủ quan, ngay 
tu lúc dâu dem hét tâm lưc ra phòng thú kiên cố thi cũng không đến nỗi bi triệt hạ mau chóng, 
Con rất nhiều noi như trưởng họp này. 

Ánh: NNP 
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.. , d .f, á LỈ a -í thủy: VÌ thủ 7 có tính lành dữ, nên người ta căn 
I ệhia ra rất nhiều dạng Thựy 

, R „Ĩ L ỵ, Toàn Thư chia đen 60 dạng! Dầu dưa đen 60 

sự tống quát nhìn nhặn có các dạng sau đây: 

dáu a lĩy^ D n h ^L^ a J. át n ^ ẻn nước phát xuất từ 
„ “ 'háy tói Chò phát nguyên cùa nó lán, thì than the nguồn 

lf C ÌL P :2 á ”ú.^ẽ íạ ‘- NgX ảư* chay mX. 

nhẩn jrd- , £ “p lị của thủý cho mậ 

fA â "' ‘f"5 ^“thuyện tỉnh.. .phai lon. Nguẳn nước đen ngắm 

kt ắ n5,',^ C n,ÍL P il^l PhÒn ? ta i- ?>«■>« về âm trạch rất 

, x ? hM huđiỊ mộ. Trên thực te' ngày xưa 
các thầy phong thủy khó mà di đln đầu ngSn cua giông nưóc 
b) Đáo Cục 
Thúy: Đó là giòng 
thiíy lưu cháy đến 


đến 


Minh Đường (Minh 
Đường là nơi trước 
mộ huyệt, đó là ' 
cuộc đất phải bằng 
phẩng, èm đềm). 

Yểu cầu đôi vđi 
giòng thủy lưu đó 
phái uốn lượn lặng 
lờ, khi đên tiếp cận 
vơi Minh Đường 
phái tạo ra một 
vùng thủy khâu rồi 
mới chảy đi. Nguồn 
nước cháy đi cùng 

i P ií ả L q , ư t?ỉ^ CO yh UÔn , khúc . như n S' J ồn nước đến mới thật sự cát 
^:.í“p ác n , hà phong thủ y ẽ iải thích: Sự uôn lượn cua 
”5“" , nướ 1 _ c : chảy đến để tiêu § iảm sát khí của thuy (tức la 
• ?! !^ ủ ỵ nanì ’ còn nước chảy đi cùng phải uốn lượn đe 
chứng tỏ hiện tượng lưu luyến” của nước. Long thế co uốn lượn 



Đáo cục thủy 


Thủy Kíiáu 
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thì thủy thế mới uốn mình theo. Long tức là sự uốn lượn vây. 
Vì thế núi quá lớn người ta khó thấy trọn vẹn khí thế của núi, 
dầu núi gần, núi xa cùng vậy, ắt phải nhìn nguồn nước chảy. 
Nếu nguồn nước chây tới chưa kịp tiếp cận với minh đường, dã 
vội vàng bó đi, thì gọi là “bất đáo đường” thà coi như không 
thủy còn hơn. 


- Triều thủy: Triều thủy là những lưu thủy nhắm vào hướng 
huyệt mà đến chầu. Vd đê’ rõ .thêm, lấy Hà Nội là tám diém. 


thì các sông Đà, Hồng, Chảy, Lc 
Triều Thủy. Riêng sông Hổng, 



~ TriỂuthùy 


I, Gầm, Thanh Giang... gọi là 
vừa là đáo cục Thủy vừa là 
Triều Thủy. Hà Nội có thế 
nói một đại địa đầy đủ 
cát mỹ. Càng nhiều triều 
thủy càng tốt, dầu có ít 
chảng nữa cũng được một 
hai giòng. Triều Thúy 
không luận sông, lạch, khe 
suối. Nếu như chỉ có dáo 
thủy mà không có triều 
thủy thì không được hoàn 
hảo. 


- Tụ Thũy: Là nơi 
nước tụ lại trước Mình 
dường đê tạo thành 
Thiiy Khấu, có thế đó 

là hồ, đầm, bàu, tráng, v\ 
vùng, vực. Nếu là vùng, 
vực nước cổ xoáy, có 
cuộn thì càng tốt thêm. 

Chi sợ 2 nguồn nước xa 
lạ gặp nhau không tạo 
thành vũng vực, mà lại 
nổi sóng ầm ào ắt sẽ gây lục đt 
mai táng ớ huyệt đó. 



Tụ thùy 


cho gia đình có thân nhân 
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1 5 Ẹí 3 SilSS 

™on d ditóng ữ bùir tền ^h£ mộ t^" g hư" đoi kh“ó 1 

đường ^ ngay T ?mớ? lly: Thiên tâm lố phần dất nằm trên min! 
mộ huyệt. Nếu nơi 

đó cò giòng nước — ’ --%■ 

chảy thẳng ra, hoặc / 

có giòng nước chảy 1 ( ; ì Ị í f '] ì 

tháng vào đều gọi ; \^J 1] . . yj 

! a ám- h t r L h l th j!" V ptlá Thiên Tâm 

tam . 1 rường hợp 

£ f a thin từ . th ; ên tflm chí >y thắng rạ 

... ÍT 1 , “ I hd y : , Mọi sông suối dù lón dù nhò diu cũne 

ìhmh s?i ỈỈEĨ°ĨĨ^ Ị*s 

„ u“ ; , Ỵ ÉU f ' J d ° i , vởl Hài Triều Thủy là, sóng nơi 

hùnifí'vA""S í c đ A U - í ợt sáng như một con mTnh xà 
U,“^ Ố k™!Ĩ! 1 , ư f t , và0 hờ- Nơi đay, nếu tìm được huyệt th. đó 
là chận huyệt, không phải tầm thường 5 ẹ ’ đÓ 

A7íậ/1 xét của NNP : 

U,AĨÍl!Ằ g J: ư * ng g f p những buã trờl gió lặng thì biền 
âtơL lỉaỉì S , Ón f’/ h í mộủ , L ' ài ỉàn sóng bờ tlđng tim dội vào bờ 
m ” ui thiến thu bất tuyệt! khó tim 

nhrmĩlƯ^Ĩ: í^ĩ. i ạc đẩu( ị rừ lủc biền động). Trường hợp ở 

Tuy Hòa) z ẳ ắy„Zl*ĩị/ h f h ĨPr ^àr, (như bẫ 

nT„Z,Z..Í ít àl im . f ió ậý vẫn ™ song như thưàns. 
Nhung những bài ngang kháng hĩ, đã có huyệt tốt 
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■ T-S 


Ành chụp lúc trời yẽn giò lãng (nhìn các dọt dưdng liễu thì hiểu), nhưng sõng vẫn nổi ngọn bac 
đấu. Một hòn đảo mu xa có một "dường dá" chạy thảng vầo bờ dó là dư khi của Long Mạch chạy 
ra đến đó dế tạo thành đào Rất tiếc noi dỏ cây cò thi ít mà đá thi ngổn ngang chi có một iõm 
gán ò dinh lã đất cứng và không cộ môt ngòi nước nào. Dù một nhà Phong Thủy tài ba cũng 

không dám lấy huyệt trẽn dảo dó. cỏ thể tim huyệt trên đất liến đói diện với dào 

Ánh 9: Anh NNP 

Ngoài ra còn nhiều dạng thủy khác như Thái Cực Hồn 
Thủv, Triều Hoài Thủy, Nguyên Thần Thủỵ Vệ Thân Thuy 
Cung Bối Thủy v.v... rot rồi cũng chỉ làm rối trí người đọc ma 
thoi. Đo chang qua là nhừng dạng thủy dã gặp trước dây chi 
đăt lai cái tên khác, hoặc tương tượng ra một thứ thuy nào đo 
mà địa cau chữa tửng có. Vd như Thái Cực Hồn Thúy, giãi 
thích là: “Một loại thủy ở xa nhìn thây nước mà lại gãn thi 
không .Khoa học cho đó là “ảo ảnh của sa mạc”. Thật ra cũng 
không cần ơ tận ngoài sa mạc ngay trên các đường nhựa vào 
buổi •■■trưa nóng bức thì sẽ thây như có nước trên đường nhựa 
lênh láng, không có gì lạ. Liêu Khắc Thành (Tống) trong quyên 
“Thiên Bao Kinh ngoại truyện” nói: “Nếu dùng cuôc mà dao 
bới chồ đất có Thái Cực Hồn Thủy thì kiến mối sẽ xâm nhập 
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quan tài”. Do đó ta biết rất nhiều nhà phong thủy đời xưa hay ^ 
bày vẽ những chuyện đề thiên hạ giật mình. Kiến thức khoa Ị 
học không có dề gáy nên những việc mê tín. 

e. Lảnh và dữ của thủy long: Kinh điển phong thủy có nói:" 
“Nguồn nước đi xa thì khí vượng, khí vượng thì phúc sẽ phát ? 
lảu dài”. Nhưng ông Ngô Khắc Thành tại quyến “Ngô Công' 
Giáo tử thư” lại nói: “Thủy chảy đên ngắn và thẩng, thủy chảy : 
đi thì dài, mạnh thì chắng có lực lượng gì cả”. “Lực lượng” ở 
đây chỉ cho sự tác dụng của thủy đế phát phúc. Câu này nhám 
giải thích cáu trên, nước từ nơi phát nguyên đến nơi Long 
huyệt phải xa hơn từ Long huyệt đến chỗ tiêu thủy. Vân đề 
này trở nên rắc rối. Nguồn nước chảy đến và chảy đi đều thảm 
thẳm làm sao biết đoạn nào dài hơn đoạn nào? Ta cứ tin vào 
đại đa sô các nhà phong thủy hữu danh dã nói: “Chỉ cần có 
long chân huyệt đích thì dù nước đến hoặc đi, nguồn nước nào 
dài hơn cũng chẩng cần thiết, miễn là nước có ôm huyệt, có 
“cửu khúc bàn hoàn” là tuyệt hảo rồi”. Rất nhiều dạng nước đê 
gọi là tốt: 

- Nước chảy đến thì uốn lượn, nước chày đi thì lưu luyến 
(đà nói rồi). 

- Nước chảy đến thì quanh co, 
nước chảy đi đột nhiên quành trở 
lại nguồn rồi mới từ từ chảy đi 
(cũng gần giông với trường hợp 

trên). 

- Nêu là nước suối thì phải 
êm đềm phắng lặng, hoặc phát ra 
những âm thanh vui vé. 

- Nếu là nước hố, thì nước phái trong, mặt nước bằng 
phảng bình tĩnh (dĩ nhiên là nước trước huyệt). 

- Nước là vũng nước thiên nhiên hoặc nước giếng, thì nước 
ấy phải có quanh nãm dù trời nắng hạn. 

- Nếu là địa huyệt nơi bờ biển, thì biến phải không có 
sóng bạc đầu đù trời im hay trời động. 
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- Mọi nguồn nước đều phải sâu. 

Cũng có nhiều dạng nước để gọi là xấu: 

— Nước chảy đi không có tình (đâ nói. Đó có nghĩa là nước 
không tỏ ra lưu luyến: “Khuất khúc chi (40, huyền (-£) hiệu 
thủy thành. Bàn hoàn cô" trạch tự đa tình” mới gọi là nước tốt). 

- Nước chảy đến mà xông thẳng ào ào như tên bắn. 

- Nước chảy xiết kêu réo ầm ào. 

- Nước như cánh cung bật ngược, gọi là phản cung thủy. 

- Nước tù hãm, nước có mùi hôi. 

- Nước đục như quậy bùn. 

Phong thủy rất chứ trọng đến nước. Nước lành thì mọi việc 
đều lành. Nước dữ trước sau gì việc dữ cũng đưa đến. 

Trên đây là nhừng thế nước ta thường gập. Sau đây còn có 
nhiều loại nước khác. Luận về nước có người nói: “Nước trong 
như mắt mèo, màu ngọc bích, nếm vào thấy vị ngọt thơm, chủ 
thượng quí. Nước có màu trắng vị thanh tạm quí”. 

Ỷ’ 

Các nhà phong thuy thời xưa luận về nước, kẻ thì luận dài, 
người thì luận ngắn, nhưng tựu trung thường giông nhau. Xin 
theo sách xưa mà vê ra mấy kiểu: 

a) Can Thủy Tán 
Khí: Can thủy là 
giòng nưđc chính 
(khác với chi thủy là 
giòng nước nhánh từ 
trong can thủy chảy 
ra). Nguồn nước này 
chảy thẳng đuột như 
cây cột cờ nằm xuôi, 
thì khí của thủy long 
sẽ tiểu tan. Mộ 
huyệt lập gần đó ắt 
gieo nỗi họa hại cho 
người nhà. 
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„:„ Đ Í“ u B TL NE ^ n nước . chảy đến - bao sân hết mộ huyệl 
thì gia đình đương nhân phát phú quí. y ' 

™ y , thành «ũa giông nước gần giông 
P^h!, U , ‘t n thành hinh *““S ăZ (như dạng 

™ J * ư ” „ " hán ciing *** í*a quí. Mộ cùa Thái 

1 0 Le Lợi có dạng thê này. 



Jâu dài. r 

- Củng bối thủy: Củng là chắp tay bái lạy. Củng bối thủy là 
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'tTx' 


Triều Hoài Thủy 




ỵ ^ ~ \ nguồn nước cháy tới 'sau 

- y ' lưng Huyền Vũ như đế 

^í 3 ***^ V ^ ngầm vái lạy (ám củng). 

Ề ỉ) T) ^ ' Ngôi mộ của Lê Thái Tô 

• c có đư< ? c c ủng bối thủy. Bốc 

. — Tắc Ngụy (Đường) viết 

Củng Bối Thùy :;'T.. -• ‘ÕL' r,, . 

luyét Tâm Phú có nói: 

"Oia đình nào phát phúc nhiều 

đời, nhảt định phải có thủy bao f -V. 

Huyền Vũ". 1 

- Triều Hoài Thủy: Đây là Ị ộS/ 

dạng thông thường đã từng đề cập í ^ ; \ 
đén. Triều Hoài Thiiy là dạng / ) 

Thưy từ xa chạy tới. đến chầu ớ ~ 

trước minh đường, cũng có thế vào Triều Hoài Thủy ' / ' 
đường tâm như đáo cục thủy. 

- Vệ Thân Thủy: Vệ Thân 

Thủy (giòng nước hộ vệ thân thể), loại Thúy 
> này có phần đặc biệt, kỳ lạ, ngay giừa hồ 
' nbô lên một cù lao, hay nói cách khác, chung 
- * quanh một cái gò (có cây cối, hoặc không 
• > y có cây cối cũng được) ỉuôn luôn có nước bao 
^ ~ ~ ' bọc. Trong gò đó ắt có một huyệt lành. Nhân 

gian có câu: “Vầng 
tràng nằm trong 
Vệ Thân Thùy đáy nước (chí cho gò 

đâ't); Thtíy Thần J '=*-- x 
quậy nôi sóng lên. /Ị £cị&'-} Ị\ 
Đóa sen dâng lên trên trước; đời sau V - / 

con cháu sướng như tiên”. V ' 

Cũng cuộc đất dó, nếu có núi 4 bên, 
thì gia đình có cha con đều đỗ đại học 

(cứ nhân, tiến sĩ): / ' Vệ Thỗn Thủy 


: _ 7 -N 

t ■- • . ■ X 

•i.ũX 12 \ 


V -TVv- > 

Vẽ Thân Thùy 
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Trắc thân thủy thượng hạ liên hoa 
Quang chiếu hồ trưng khởi lãng ba 
Nểoại hữu qui ngư triều tác án 
Nhất gia phụ tử cộng đãng khoa 

Tạm dịch: 


Soi mình trên nước bóng hoa sen 
Anh sáng 'lung linh gợn sóng lèn 
Ngoài có cá rùa, Long, Hổ tiến 
Cha con đều phúc phận làm quan. 



Vệ thán Thủy. Ảnh: NNP. 


Gò này rộng chưa tới 1 sào. trên gò cây 
cối xanh tốt. Trong đó có nhiêu chỗ đất 
bảng phẳng, chưa tưng ai chôn cất hoặc 
làm nhà. Chung quanh gò hoàn toàn là 
nưỏc bao bọc, bôn phía đếu có những 
ngọn núi nhò cao chừng trăm mét dỗ' lai 
làm Long Hổ triẽti án. 




Sd dó như hình bẽn 
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f. Thủy Khấu: Trong Phong Thuy, nói đến huyệt mộ hay 
gia trạch, tức là xét đến Tọa Hướng. Tọa hướng chính lá Tọa 
Son Hướng Thuy. Từ đó ta hiểu, trước mộ hay trước nhà cắn 
phái có nước mới là tốt. Đã có nước thì ta phải để ý đến Thủy 
khấu (trừ tĩnh thủy, thì thủy khẩu chính là vững nước đó). 
Thủy khẩu là nơi nước chảy đến cũng là nơi nước cháy đi. Có 
người hỏi, trên một giòng thủy lưu, thì nơi nào chẳng có nước 
cháy đến và chảy đi? Do đò, nói đến Thủy khấu tức là phải nói 
đén diêm gì đặc biệt. Trước mặt huyệt có một giòng thúy lưu 
lượn trước minh đường, nơi chỗ uốn lượn ấy phải sâu hơn bất 
cứ nơi nào cùng trên một giòng cháy, thì đó chính là Thủy 
kháu. Nhiều lúc Thủy khâu không nằm chính trước huyệt, mà 
lệch vè một bên, thì đó là thúy khấu lệch, tuy không tốt bằng 
kháu trước minh đường, nhưng nó vẫn tốt hơn không có thủy . 
khâu. Nước từ xa đổ về thùy khấu bao giờ cùng ưu tiên cho sữ 
uỏn lượn lặng lờ — tát nhiên là đẽ tránh thủy phá. Nưó'c chảy 
đi (khứ thuy) cũng đòi hòi như vậy đẽ cho nước chứng to có sự 
bổi hồi lưu luyến. 



Ảnh 1 1 (sưu tấm): Thủy khẩu. Vị tri nảy trước cửa động, nước đến và nước đi láng lờ và uốn 
khúc Qưa bức ảnh chúng tã đang nhìn vé hướng Nam Núi 2 bẽn bờ sông dó là Hữu sa và Tả 
sa gọi chung là Thùy Khẩu Sa. . 
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Có Thủy khâu ắt có thủy khẩu sa, dù cao hay thấp. Thủy 
kháu sa càng cao tình hình càng tốt đẹp. Sa hai bên bờ phải 
đỏi ứng nhau lệch nhau như răng chó răng mèo. Hình tượng 
cua sa cũng phải uy nghi hùng vĩ, phải giống như cái ấn cái 
hôt, phai hùng dũng như tướng quân xuất trận, phải trùng 
điệp như ngựa xe nối đuôi nhau, dồn dập như ba quân xong tới, 
trông khí thế của sa mà phải kinh khiếp giật minh. 

v ậy- Thủy Khẩu Sa là những núi non dọc hai bén bờ. 
Nêu Thúy Khẩu vươn dài đến vài chục cây sô', thì rô ràng nơi 
đo có trọng huyệt, và Thủy Khấu sa bấy giờ củng vươn dài 


Ảnh 14: NNP 



h 
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theo, và trở thành là hộ tống sơn (Núi hộ tống nước). 

Trên giòng chảy này, nêu núi vào chắn trước mặt, bắt buộc 
giống chay phái đổi chiều, thì núi ấy chính là ÁN SƠN (có thế 
gọi là Án Sa). 

An Sơn: Từ Anh 11 đên Anh 14 trong cùng một cảnh địa. 
An sơn là núi đối diện với Thủy Kháu. Bạn đọc tự nghiệm lấy 
Huyệt địa nằm ở vị trí nàc*. 

g. Minh Đường: Minh Đường, nghía nguyên thủy của nó là 
nơi vua ngự cùng với quần 
thẩn bàn việc triều chính. 

Vậy trọng điểm của vua 
ngồi nơi Minh Đường phải 
là một vị trí tòn quí. Chung 
quanh Minh Đường ca 
trong và ngoài được canh 
giữ nghiêm mật. Các nhà 
phong thúy lấy từ ngữ đầy 
ân tượng đó đặt cho một 
nơi có chứa long huyệt. Vậy 
huyệt là nơi tôn quí nhất 
trong thuật Phong Thúy 
i chồng khác r.ơi vua ngự ớ 
nhà Minh Đường) nằm trên 
Minh Đường. 

Minh Đường ciia một 1. Long nhặp thù 2.. 3. Tà Thanh Long, Hữu Bach 
cuộc đất đầy đủ gồm có 3 Hổ 4 Thùy khẩu 5. Minh Đương (Nõi Minh Đường, 
phần: Tiểu Minh Đường) 6 Trung Minh Đường 7. Ngoại 

• Nội Minh Đường Mlnh Đường ( Đại Minh Đườn 9l 8 - Giòn 0 chả y 9 
cùng gọi ìà Chính Minh Huyệt (Long Huyệt) 

Đường hay là Tiểu Minh 

Đường, đây là phần chính của cuộc đất. Muôn xem một cuộc 
đát có tồt hay không đều phái qua phần này. Vì thế nó mang 
một cái tên dứt khoát là Minh Đường. Còn hai loại Minh 
Đường kia khi nào cần thì gọi tên đầy đủ. 
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• T rung Minh Đường là phần đất nằm bên trong tay Long 
tay Hô. Trung Minh Đường không có nhiệm vụ gì lớn trong 
cuộc đảt, nhưng không thể khỏng có nó. Các nhà phong thủy 
thường hay cường điệu gọi Trung Minh Đường là phần tối 
quan trọng (!). 

• Ngoại Minh Đường: là phần đất trước án sơn giới hạn 
bời giòng chảy (nếu có). Đây chẳng khác gì phần đất bên ngoài 
thành vua. Phân đát ây có các trại lính trấn giữ, bảo vệ thành 
trì. 

• Tính chất của các Minh Đường: Một cuộc đất tốt thì 
Minh Đường phải bằng phẳng, sáng sủa, sắc thái phải tươi 
nhuận, Tiểu Minh Đường không nên rộng lắm để bảo vệ khí 
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khỏi lậu lọt. Nếu Tiểu Minh Bường rộng rãi quá lại có vẻ 
hoang phế gọi là Minh Đường khoáng đàng, không lợi cho việc 
mai táng. 

Trưng Minh Đường cân đối vừa phái không cao lắm đế 
khỏi ức chế Tiểu Minh Đường. 

Ngoại Minh Đường tức là Đại Minh Đường cẩn phâi rộng rãi, 
càng rộng càng tốt, vì nơi đây cần dung nạp triều sa, triều thủy. 

Đối với dương cơ, khi dân cư tụ tập trong thôn ấp thì thôn 
ấp ấy cũng phải có Minh Đường (một kiểu đồng dạng với Minh 
Đường mồ mả). Bên này sông là nội Mình Đường, bên kia sông 
là ngoại Minh Đường. Nếu không có sông phân chia thì nội 
ngoại Minh Đường là một. 

Giòng nước đối với xóm dân cư đó có dạng ‘Thủy Thành Viên” 
(xem lại “Sự Lành Dữ của Thủy Long”, tức là dạng nước tốt. 

Qua hình vẽ này ta thấy vai trò của Minh Đường quan 
trọng lắm. Người ta không thể lấn sát nhà rá bờ" sông (vì còn 
ngại lủ lụt, và làng xóm cẩn một chồ đất trống làm khu sinh 
hoạt vui chơi). Hai bên tả hữu của làng cần một vài ngọn núi 
đế chắn gió. Án sơn lầm tàng vẻ tôn nghiêm cho, làng. Nếu 
cho rằng thuật phong thủy không ảnh hương gi đến mồ mả, thì 
ít ra phong thủy cũng giúp được cho con người trong việc xây 
dựng làng xóm. 

h. Các dạng của Minh Đường: Nhiều nhà phong thủy rất chi 
li về Minh Đường. Có tác giả chia Minh Đường ra làm 180 
kiêu, có người chia làm 81 kiểu. Nếu chia như vậy thì không... 
đu! Muốn đủ ắt phải dựa vào tính tổng quát. 

Ta chia như sau: 

a) Minh Đường giao tỏa: Những ngọn 
núi trước Minh Đường lần lượt che chắn 
cho nhau một cách cẩn mật. Lớp ngoài bảo 
vệ lớp trong, lớp trong bảo vệ lớp trong 
nừa. Lớp trong cùng bảo vệ long huyệt. Loại 

Minh Đường giao lỏa 
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Hình 1 5 (MNP): Làng xóm và bãi cát. Đối chiếu với lý thuyết, làng xóm này có một Minh Đuờng 
Nước bao quanh Minh Đường rái phẳng lăng. Làng người Việt này định cư ở đẫy ngoải 400 
năm. Xóm làng ngáy cang phát triển, vẫn có người trong làng xuất chính làm quan, có người 
đỗ đạt cao. 


Minh Đường này chỉ dành cho sự mai táng, làng xóm inà chui 
vào đó thì qua thật thì bất tiện! Trong sách còn có thêm dạng 
Minh Đường Châu Mật. Châu Mật có nghĩa là bao dung quanh 
một cách kín đáo, không khác so 


với Minh Đường giao tỏa. Đây là 
sự trùng lặp. 




- Minh Đường khoáng dã: Minh Oưồng khoáng dã 


Trước huyệt không có gì che chắn 
lại còn phơi lòng ra đế hứng gió. 
Minh Đường này dầu có bằng 
phẳng cũng không nên ham. 

- Minh Đưởng Triều Tiến: 
Sông và Núi cùng tiến về trước 
Minh Đường như đé triều cống 



Ậ ắ Minh Đường triỂu tiến 


hiến dâng. Đáy là loại Minh Đường rất quí. 



/ 
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- Minh 
Đưừng Quáng Tự: 

Nhiều núi nhiều 
sòng như muôn 
chầu về trước 
huyệt. Dạng Minh 
Đường này tuy 
quí, nhưng trên 
thực tế rát hiếm 
có. Núi non trũng 
điệp là chuyện đã đành, nhưng sông núi đều muốn qui về một 
điểm, núi non như thế rất hiểm trở, ai lặn lội vào đó mà quan sát? 
Đó là chưa kể Minh Đường Đại - Hội — Tụ! Chẳng khác gì cái 
mang nhện. Loại Minh Đường này chỉ có trong tường tượng. 

- Minh Đường Kiếp Sát: Đằng trước Minh Đường này có 
nhiều đá vỡ vụn, có những ngọn núi nghiêng ngứa chiếu vào, 
hoặc nhừng khôi đá quái dị hướng vào, ngoài ra có những 
giòng nước bắn thẳng tới. Dạng Minh Đường Phá Toái cũng 
chăng khác dạng kiếp sát. Tả Ao tiên sình nói: 


Minh Đường đại hội 

... ửgỊé? 



Minh Đường quảng tụ 


“ Huyệt hung Minh Dường hất khai, 
Sơn tà thủy xạ hướng ngoài tà thiên 
Minh Đường bất khai là loại Minh 
Đường không nớ, không tiếp nhận được 
nguồn nước đến. 

- Minh Đường khuynh đảo: Một trong 
hai tay Long hoặc Hố nghiêng lệch lấn át 
tay kia, khiến giòng nước cháy “nghiêng”, 
ý nói nước chảy không chính hướng, không 
chầu về huyệt. Sách cố nói: “Nếu gặp loại 
Minh Đường này, dù huyệt vị có tốt cũng 
vứt đi”! Khuynh đảo có hai dạng, huyệt 
nghiêng trái, hoặc nghiêng phải. 


/§ 
A <4 


MinhĐường phá toái 



Minh Đường khuynh dào 
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MĐ Bứf Trlt n Mn d n2 g như Mmh Nưhng Khoan Sưáng, 

ồK7ầ, B j!Tl á í’,“ Đ .f hản B . ố i (qua y lưn g), Đâu Ta!., chia làm 
hiều dạng chi làm thêm rối loạn. Ta Ao chi nói gon: 

‘Thấy đâu Tá Hữu triều lai , 

^ 1A Mịhh Đường thủy tụ huyệt tài mới hay”, 

Thê là đủ. J 

IV. HUYỆT: 

" gh m n ẹyyện thủy cùa nó là bộ phận sinh duc 
h nh n h f z. 5 ta mô phong theo 

MMih f Sĩt’ìỉ ^.. tữ „ĩ Ô ”íl X ““í (gốm phần trên ĩà 
mò^Bên frL C ^,=7I h .M ậy 77Y h ? k m ai? chí cho cập 

: , g . vậ í ! he d *y d ° chinh là “Huyệt”. Về sau, “huvêt” 

càng rộng nghĩa thêm: ’ uy?t 

thán i r í foỉ! è L 1 l n !f].. t í' J b l phận trong cơ thể, nơi tiếp giáp với 
than kinh hoặc tiếu thuyêt quản. 

- Huyệt: lỗ, hang, ổ (sào huyệt). 

, ~ một loại nhà ở của n ể ười thời cổ (huyệt cư: ớ 

hang, ớ 16). JV 

“nơi T h!f" - h0 ràng : con người được sinh ra từ 

câm “ đ Thìên ỉ ác ? , , về . “ nơi dó ”_ c ° ngôn co 

!‘ nh nhất . nhân ' địa Sinh nhất huyệt* Thuật phóng 

Kll-aĩ mêmnàỵ coị ^ỵ?t là nhi tòn quí nhất đẽ’ 
K boa ' tụ tlch sinh ,kW. và chuyển hóa những 

đường màu nhiệm nhất cùa thiên nhiên 
đên ah * 1 ?. lđ P. “gttòs mai hậu có tương quan đến nó 
dảy • Muốn xác định huyệt ta luu ý đến mây phần chính sau 

h0ne ;. Vì . CÓ Chân Long mớ. có được 
c _ h _ ân Bong tbưửng là chl núi cuối cùng cùa một san 

p áÌ .. CÓ . Tbủy đi kèm theo. Gọi là Chân Long 
,Au", CÓhu , y , ệ !’ tôi í hiêu cây cối P hải tươi tốt. Tuyệt đối iuu 
y ’ xT ảĩl _ u 11 ? kh , Ông nằm tron ể những ngọn núi quai gở. 

_ dl a . ngB fng là một trong những hình thức quái dị cùa núi. 
Cung rát khó tìm một ngọn núi nghiêng thứ hai . về mặt phong 
thuy ta hiêu hễ có quái long, ắt có quái huyệt, vậy át có nhân 
tài thượng thừa. 
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Ảnti 16: Núi nghiêng (NNP) 

— Cần xác dịnh Minh Đường: Minh Đường là một tín hiệu 
có chân huyệt. Vì đã thừa 


nhận Minh Đường là thừa 
nhận tất cả các dữ kiện 
cua nó, có đáo cục thủy, 
có nhập thu long, có tả 
Long hữu Hỏ. Khi thấy 
được Minh Đường, ta 
không nên nôn 
nóng, hồi hộp hâp ^ 
tấp. Thiên nhiên 
vẩn có cách lừa í 

dối độc đáo. Vd, 



gặp trường hợp một “Minh 
Đường kép” (trên thực tẽ' vẫn 
có kiêu này, nhưng sách vở 
không nói đến), vẫn có triều 
thủy án sơn, vẫn có Long, Hổ, 


ỉ ' 

ể t 
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thì biết chọn nơi nào là huyệt? Tất nhiên ta phải nhìn Đông 
ngắm Tây, xét Long, xét Hố, xét hêt mọi chi tiết ta đâ gặp ì 
trong lý thuyết, tất nhiên rất khó phán biệt. Người ta nói: “Ba 
nảm tìm long, mười nàrn điểm huyệt” là trường hợp khó khàn 
này. Phương pháp của các thầy ngày xưa thường họ làm theo . 
kiểu “thực nghiệm”, thường họ trồng nơi chỗ họ nghi là huyệt 
nhừng cây, thời gian chừng dăm ba tháng họ xem lại, cây nơi . 
nao tươi tốt sởn sơ hơn, thì nơi đó họ cho là “chân huyệt”. 
Trước đây phần lý thuyết cũng đã nói, nói có huyệt lành át có 
chán khí tụ 0 ' đó (8). Đó là cách ứng xử thông minh, sự thật 
chưa chắc đã ứng nghiệm như vậy. 

Các nhà phong thúy lỗi lạc nhặn diện huyệt bằng vào các 
tiẽu chuẩn sau đây: 

Huyệt ở nơi sơn CƯỚC (hay các vùng rừng núi) thường có 
dạng “Oa”, “Kiềm”. Oa là dạng lõm như tổ chim, còn Kiềm hơi 
lõm nhưng hợi hè một chút. 

Còn Nhũ và Đột thường ớ dưới bình dương (biền bằng. 
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giông như bình nguyên). Vì sao ờ cao nguyên lại hay có dạng 
Kiềm, Oa và dưới dồng bằng hay có dạng Nhũ, Đột? Thầy 
phong thủy đứng trên mặt Âm Dương cùa Phong Thiiy mà giải 
thích, Oa, Kiềm giống như sinh thực khí của người đan bà. Bề 
lòm cua Oa, Kiềm hướng lên không trung là đế nhận khí dương 
của trời. Vì Oa, Kiềm vốn ợ trên cao, nên bản thân Oa Kiểm 
phải thuộc Am (mà trong Âm có Dương); còn Nhũ Đột vốn ở 
bình nguyên (VỊ trí của bình- nguyên thấp so với cao nguyên), 
nèn bán thân cùa Nhũ, Đột là Dương (mà trong Dương có Âm, 
hơn nữa dạng Nhũ, Đột giông như sinh thực khí của đàn ông) 
nên có cần đón khí âm. Có Ảm có Dương, tất có sự phôi dựng 
mà biên hóa ra. 

Kinh nghiệm của Tả Ao tiên sinh về điểm này đã đúc kết 
băng mây câu vàn vần cũng đáng cho chúng ta suy gầm: 

Ảm Dương lại có phép kia 
Am lai Dương thụ, Ảm xu Dương hồi 
Ảm là gò đống đất ghềnh 
Dương là ruộng phắng đất bằng như lai 
Núi nơn kia củng ăm hoài, 

Long cường thì chớ huyệt nơi cao cường 
Long nhược nơi thấp chớ màng... 

Mấy câu quyết này đâ tạm giải thích ớ trên, giờ xin nhắc 
so' lại: 

- Am lai dương thụ: Khí Am lại nơi huyệt dương đê giao 
hòa. : 

- Am xu dương hồi: Khí Dương tiên về nơi huyệt Âm cũng 
cung một ý nghỉa như trên. Đây là sự “tỉ hóa”, dừng tính sinh 
lý mà giái thích. 

- Núi non kia cũng âm hoài: Theo phương pháp Ầm Dương, 
lý ra vật nào cao là nhiều chất dương, vật nào thấp lùn là 
nhiều chất âm. Núi cao đáng lý là dương, nhưng các nhà phong 
thủy vẩn nói là âm, không phải sai, mà họ đứng trên mặt “nhị 
nguyên”, vì “dáng bên ngoài” núi là dương, thì “châ't trong núi” 
là âm, do đó các nhà phong thụy cho núi là âm, mới có Oa, 
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Kiềm là ám mà hóa thành đương. Cách lý luận về đống bằng 
cũng tương tự như vậy. 

- Long Cường thì chớ huyệt nơi cao cường: Long cường chỉ 
cho Long nhập thủ, ý nói, Sơn Long thế khí - thế mạnh mê, 
như vậy phải tìm các huyệt Oa Kiềm. 

- Long nhược nơi thấp chớ màng: Long nhược, chỉ cho 
Long nhập thủ yếu, như vậy Long nhập thủ này chắc chắn 
phái ở bình nguyên. Do đó, ở bình nguyên phái tìm các dạng 
huyệt Nhũ Đột. 

Mặt khác Tả Ao đã lưu ý cho ta: “Sơn cước Mạch đi rành 
rành, Bình Nguyên Mạch lẫn nhân tình không thông”. Mạch ở 
sơn cước mạnh mẽ (Long Cường), còn ở bình nguyên thì mạch 
kín đáo. Vì vậy mà lập đi lập lại cách nhận huyệt: 

ơ trên Sơn cước non cao 
Cường Long thô mạch thể nào mới hay? 

- Tìm nơi mạch nhược Long gầy 
Nhất thỉ Oa huyệt, nhì thời Tàng phong. 

Mới có cát địa chân long 
Táng cho phải phép anh hùng giàu sang ! 

Đó là cách xử lý các huyệt mạch ở sơn cước. Còn ở bình 
dương (tửc bình nguyên) núi non vôn ít hoặc không có, muổn 
xác định huyệt, ông bày: 

Bình dương lấy nước làm thầy 
Thứ nhất khai khẩu, thứ nhì nhủ long 
Thứ ba mạch thát cỗ bồng 
Thứ tư sơn chỉ hồi long càng tài. 

Giải thích lẩn lượt như sau: 

- Nơi bình nguyên ta nhìn đến các giòng thũy lưu. Khoang 
giữa hai giòng thủy lưu (lớn nhỏ không thành vấn đề) ắt phải 
có cuộc đất, hãy chú ý xem nơi nào có giồng đất cao hơn bình 
thường, thì giồng đất ấy xem như là Long, và hãy áp dụng lý 
thuyết về Sơn, Thủy mà nhận dạng nó có phải là Long nhập 
thủ không (tức là phải dựa vào triều thủy, đáo cục thủy (thủy 
đến Minh Đường, còn gọi Minh Đường thủy). Nếu thấy được 
dạng Minh Đường, thì xem Minh Đường có mở được thủy khấu 
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(khai khấu), nếu có Thủy khẩu, người ta nói Minh Đường dã 
khai hoa, nên có những từ ngữ chỉ cho “Minh Đường khai hoa 
là: Đường tâm, Hoa tam, Hoa khai... Đó là “khai khẩu” một 
quvêt điểm đầu tiên. Tiếp theo là: thứ nhì Nhũ Long, thư ba 
Mạch thắt cỗ bồng”, Nhũ Long chỉ cho huyệt kết nhũ, thắt cô 
bồng chi. cho huyẹt Kết Đột. Như vậy Nhũ và Đột Chỉ dùng 
cho ờ bình dương. “Thứ tư sơn chi, hồi Long càng tài”: Núi 
dừng và Long quay đầu về núi Tổ, và thủy lưu quay theo ãt là 
đại phú quí! . 

Về phần các dạng huyệt, Tả Ao nước ta cùng một sô tác giả 
có uy tín ớ Trung Quốc chia ra 4 dạng Oa, Kiềm, Nho, Đột; 
Còn lại một số các thầy địa lý Trung Quốc khác thì phàn là 
Cái, Niêm! Ý, Chàng (Cái: che đậy, cái lọng, cái dù; Niêm: 
dính vào; Y: tựa vào; Chàng: đẽo gọt, cái chàng, cái đục). Họ 
thuyết minh: Cái có dạng thiên huyệt; Niêm có dạng địa huyệt; 
Ỷ. Chàng là nhân huyệt. Mỗi tiêu chuẩn chia làm 4 loại... Sách 
đơi Tống (Liêu Ngu, Tạ Hòa Khánh) đổ cho Dương Quân Tùng 
(Đường) chu xướng. Tư Mả Đầu Đà (Thanh) hét sức tán dương 
lối phân chia này, rồi xúm lại chi li thêm vô sô kiêu cách khác, 
không có một qui tắc nhất định. Cuối cùng họ vân dùng theo 
phương pháp cố điển cua Quách Phác và Quản Lộ là Oa Kiêm 
Nhũ Đột Oa Kiềm Nhủ Đột đến hôm nay là dạng thống nhất 

cua ngành Phong Thủy. 

Những nhà phong thúy có thực tài nhìn ra chán huyệt từ 
trong đầu óc của họ. Nhờ đâu mà có được điều đó? Đó là nhờ 
vào Núi,' Sông. “Hình dáng cua Núi Sông là vuông tròn, cong, 
thang; hình thế của Núi Sông là gần xa cao thấp, thê’ chất cua 
Nui Song là đất, đá, nước, mạch; biên hóa của Núi Sông là khi 
ấn khi hiện (lộ, hiển); tính của Núi Sông là Chế, Hóa, Sinh, 
Khắc” (Huyền Nữ Thanh Nang Hải Giác Kinh). Như vậy căn 
cứ vào các tính lớn của Núi Sông (Hình Dáng, Hình Thê, The 
Chất, Biến Hóa, Tính Khí) mà xác định chân huyệt. Ngoài ra, 
trong nội tình đất ở huyệt cần đạt được những điều kiện: đất 
không tơi vụn, ngay tại huyệt đào (sâu trung bình từ l,2m đên 
l,6m) đất phái có nhiều tầng, màu đất phải tươi nhuận (tức đât 
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cỏ “hoa vàn” và màu sáng), dù ở bình nguyên hay cao nguyên, 
huyệt phải kín gió. 

IV. KHỪNG YẾU TỐ PHỊ) CỦA PHONG THỦY 

Trong thuật Phong Thúy thuần túy các phần chính là Sơn, 
Thủy, Long, Huyệt, chúng ta đà khao qua tạm đủ, nhưng còn 
các yếu Lô phụ đế bổ túc cho các phần Sơn, Thúy, Long, Huyệt 
không thê không nói đến 

1. Tứ Tượng: Trong Dịch ]ý nói đến tứ tượng là nói đến sự 
biến hỏa tiêu trương của Âm Dương, đó là 4 dạng Thái Âm, 
Thiếu Am, Thái Dương, Thiếu Dương. Nhưng trong Thiên Vãn 
và Phong Thủy, từ ngữ Tứ Tượng chi cho 4 chòm sao trên trời 
nằm về 4 phương chính tượng hình 4 con vật: 

a) Phương Đông gồm 7 sao: Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, 
Vĩ, Cơ: 7 sao này hợp lại giông hình con rồng trong truyền 
thuvêt. Vì ó' phương Đông thuộc Mộc có màu xanh, do đó gọi. là 
Thanh Long (còn gọi là Thương Long, Thương: xanh). 

b) Bạch Hố: Bảy ngôi trong chòm sao phương Táy đó là 
Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Chùy, Sâm. Bảy ngôi này hợp lại 
giông hình một con thú, đê hình tượng hóa người ta gọi nó là 
con hô, vì ở phương Tây thuộc Kim màu trắng, nên gọi nó là 
Bạ.h Hổ. 

c) Chu Tước: Bảy ngôi trong chòm sao phương Nam đó là 
Tinh, Qui, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn - Bảy ngòi này hựp 
lại giống hình chim (như con công, hoặc chim sẻ), vì phương 
Nam thuộc Hóa màu đò, nên gọi nó là Chu Tước. 

d) Huyền Vù: Bảy ngôi trong chòm sao phương Bắc đó là: 
Đáu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích. Bảy ngôi này hợp lại 
như giống hình con rùa (loài có mai), gọi chưng là “vù”, vì 
phương Bắc thuộc Thủy màu đen, nên gọi nó là Huyền Vũ. 

Sự quan sát Thiên Tượng đã có từ xa xưa, còn đặt tên cho 
các con vật ấy không biết xảy ra từ lúc nào, nhưng trong Lễ Ký 
(Chiến Quốc) thấy chép: “Khi đi, trước mặt là Chu Tước, thì 
sau lưng là Huyền Vũ, bên trái là Thanh Long, bén phải là 
Bạch HỔ”. Câu này xét về nguyên ủy thì có nhiều ý nghĩa lắm: 
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- "Khi đi, trước mặt là Chu Tước”, tác giá của Lễ Ký không 
nói về hướng đi mà vẫn thừa nhận “trước mặt là Chu Tước” thì 
ta phải hiểu bất luận là hướng nào, trước mặt vản là Chu Tước. 
Từ đó ta hiếu thêm, huyệt đóng bất ké là hướng nào (chư 
không cần phai hướng Nam, vì mọi huyệt đâu phải lúc nào 
củng quay về hướng Nam) thì trước mặt vẫn là Chu Tước, vậy 
sau lung là Huyền Vũ, bên trái là Thanh Long, bên phải là 
Bạch Hố; Giá sử huyệt vị quay về hướng Bắc thì hướng Bắc là 
Chu Tước, hướng Nam là Huyền Vũ, hướng Tây là Thanh Long, 
hướng Đông là Bạch Hổ. Bấy giờ không dùng đến tinh tượng, 
mà chi dùng đến khái niệm cua tứ thú. 

- “Khi đi, trước mật là Chu Tước”, nói chung quá trình của 
loài người là một cuộc thiên cư lớn, từ phương Bắc lạnh lẽo về 
vùng đất ấm phương Nam, vì thế Lề Ký đã có câu khẳng định 
như vậy. 

- Ta cùng biết rằng, vua chúa khi thiết triều ngồi quay 
mặt về hướng Nam, tuy rằng họ áp dụng theo Kinh Dịch: Càn 
tượng trưng cho Trời, cho vua. Theo Tiên thiên Càn ớ phương 
vị chính Nam, theo quan niệm Trời ớ trên cao, vua ở trén mọi 
người, nên các triết gia cổ đặt phương Nam lên trên, phương 
Nam là Ngọ, (lúc mặt trời nằm ở dinh cao nhất - Zénith). Tới 
đây ta vở ra rằng: Hướng thiết triều của Đẻ Vương củng là 
hướng thiên CƯ của đại khối dân chúng! Vậy thiên CƯ là gì? Đó 
là cuộc chiến tranh sinh tồn, chiếm lấy đất đai, giành lây sự 
sòng! Kinh Dịch đă thuyết minh quan điểm này: 

“Đế xuất hồ Chấn, tề hồ Tốn, tương kiến hồ Ly, chí dịch hồ 
Khôn, thuyết ngôn hồ Đoài, chiên hồ Càn, lao hồ Khảm, thành 
hồ Cấn”. Hướng Càn của Tiên Thiên là hướng Nam, đó là 
hướng của chinh chiến. Cái đích nhàm của các dê vương Trung 
Quốc là hướng Nam! (9) 

Ta còn thây trong một quyến sách cố khác, “Ngô Khơi 
Binh Pháp” (khoảng 2350 năm trước đây) ơ thiên “Trị Binh”, 
Ngó Tu' viết: “Vô đương Thiên Táo, vô đương Long đầu. Thiên 
Táo giá, đại cốc chi khâu; Long đáu giá, đại son chi đoan, tát 
“Tả Thanh Long, hữu Bạch Hố, tiền Chu Tước hậu Huyền Vũ”. 
Chiêu dao tại thượng, tòng sự ư hạ" 1 10) 
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Riêng về Phong Thủy, ý nghĩa cúa Tư Tượng có phần gia . 
giảm: 

* Thanh Long (tả) và Bạch Hô (hữu) là chỉ cho 2 sơn phự ở 
2 bên huyệt, không đòi hỏi to lớn như Long Nhập Thủ, chi đòi 
hỏi vừa phải để bảo vệ huyệt (che chắn gió), cũng không đòi 
hoi 2 sơn này có dạng rồng cọp, mà có dạng cong cong như lưỡi 
liềm, như sừng trâu. Câu phương ngôn về Phong Thủy, của 
nước ta diễn ta Thanh Long, Bạch Hể: 

“Bên trên ruộng đỗ., bên dưới lỗ cấy chiêm, hai bên lưỡi 
liềm câu lại”. Ngay giữa bốn bên đó là huyệt (đồng băng). Một 
thuật ngữ trong Phong Thủy để chi Thanh Long, Bạch Hô là: 
“Ngưu Giác loan cung” (sừng trâu Ồm vòng). 

Nhưng nếu hình dáng của Long Hổ tương đối hơi giống 
“Rồng Cọp” thì Thanh Long phải uốn lượn, Bạch Hổ phải có 
dáng đi thong thả, không nên có dạng hổ ngồi. Hổ ngồi người 
ta gọi là “hổ hàm thi” (hổ ngậm xác chết). Người ta còn nhân 
thêm dáng cách của Long Hô: 

- Long HỐ mà cao vút tròn trịa thì gọi là “Âm Dương hợp 
chiêu” (Thái Ảm Thái Dương cùng chiếu vào huyệt): tốt. 

_ Long Hô có dạng như Bút như Cờ dựng hai bẽn tả hữu 
huyệt thì gọi là “Văn Vũ thị tùng” (văn vồ dàn chầu). 

- Long Hổ ở hai bên Long Nhập Thủ thì gọi là Thiên At, 
Thái Ất. 

- Long Hô 0 ' hai bên suối ghềnh trước huyệt thì gọi là 
Thiên Hồ, Thiên Giác. 

- Long Hố dứng (tách rời khỏi Long Nhập Thủ) về phía 
trước và có khuynh hướng chầu vào huyệt thì gọi là Kim Ngô 
Chấp Pháp (kiếm vàng đợi lệnh). 

_ Long Hố ớ hai bên Thủy khẩu gọi là Hoa biểu, Hãn môn! 

Nói chung, nhiệm vụ của Long Hồ làm sao cho thuận cách, 
cho ứng hợp. 

* Huyền Vũ, Chu Tước: Hai tinh tượng được dùng trong 
Phong Thủy. Chu Tước và Huyền Vũ là hai sơn nằm ở trước và 
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sau huyệt. Huyền Vũ, thực tế phải là gò đồi, còn Chu Tước nếu 
không được là gò, đồi thì nó phâi là vũng, vực, ao, ho (hướng 
thủy). Huyền Vù phải ngẩng đầu, Chu Tước phải phi hồi (bay 
về, chứ đừng vỗ cánh bay đi). Nếu Chu Tướ.c bàng phảng nằm 
bẽn kia sông thì gọi An, nêu xa hơn nữa và cao có khuynh 
hướhg chầu vào huyệt thì, gọi là Triều. Rộng thêm cho “Triều” 
tất cả các sa sơn quanh huyệt có ý muôn chầu vào huyệt đẽu 
gọi là Triều. Tả Ao nói: 

Tiền Quan, hậu Quí sắp bày 


Án này phải thấp, Triều rày phái cao. 
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Q u jf_ ';' à .Q u ị là cá ẹ sa phụ cùa Chu Tưóc và Huyền Vũ. 
Cũng nên núi thêm các bộ phận phụ của Thanh Long là "Cầm”' 

^ ® ạch ”f A 1Ể Ị “ Di ê u ”* Nê “ <jịa thê được như vậy tin nguy nga 
biêt bao nhiêu! “ 


_ : Hình và Địa Thế viết gọn lại. Dài, rộng, 

ítl 0 1^5' f gấD . kẹp- sạ n gọi là Hình. Ngàn thưứoc gọi là 
tr *Ị" «9*3 Hình. Viền cảnh là Thế, cặn cảnh là 

“i* . u , tố chức của Thế - Thế là một tập họp 
cua nhiêu Hình. Hình nằm trong Thế. “Chinh Phụ Ngám ’ viết 
Hinh khe thế núi gần xa 
Đứt thôi lại nôi, thấp đà lại cao. 

Vi êt như thế có nghĩa là Hình gần mà Thế xa. Với Phong 

ta ch ? n dạ ỉ? g .^ hế đến ”> chứ không chọn kiêu “thế 
đ ‘ /Thế đen chính là “Lai Long”. Chưng quanh chỗ kết huyệt 
chính là hình. Thế đến mà hãm hở, mạnh bạo là đắc địa, là 
vượng địa, là miếu địa, là linh địa! Khí thế tản mát, suy nhươc, 
gượng gạo là hung địa Nhà phong thiiy khi nhận diện núi 
sông phai có cặp mắt phân biệt. Đối với Hình cùng vạy. Hình 

li.™ 0 ! V ẽu , bộ phậ ?, của Thế - Thế manh thì Hình phai mạnh. 
Nhưng đòi hỏi cúạ Hình cần thêm một điều nữa là không đưoc 

lộ ^ u _ Vl ^ ao? Vl . Hình là nơI sắp tụ huyệt. Một ví dụ đe hiểu 
rò thêm: một thiêu nữ đẹp, chỉ đẹp đơn thuần chưa* đủ. Đep 
hêtca thân thế, dù nàng có thướt tha yểu điệu, nhưng phải bao 
đảm là không bệnh hoạn, suy nhược, nghĩa là có khí lực ben 
trong. Các bộ phận cũng đều vậy. Mỗi bộ phận chính là Hình. 
Duy có “hình” quan yếu nhất là bộ sinh dục. Nơi đó cũng phải 
đ ep» ki" đáo và cũng có chất khỏe mạnh mới đáng gọi ỉà quí 
(9b). Phong thúy và smh lý có sự đồng dạng với nhau. Quanh 
huyệt phải có cây cối tươi tốt chứ không thê manh đất trơ trọi, 
pha^có khe suối sông ngòi, để bảo đảm một huyệt tốt phải co 
gò đôi đẹp mãt, không thể là một ngọn đồi lởm chởm toàn đá 
và đá! Phân biệt được Hình và Thế, nhà Phong Thủy dễ nhận 
ra huyệt. 

^ ^ CL \ có nghĩa là gò đá hay đông đá, được dùng 

đê thay thế vai trò của “Sơn” khi nhừng sơn ấy đóng xung 
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quanh huyệt. Thường người ta gọi chung Thanh Long, Bạch 
Hố, Chu Tước, Huyền Vũ, Triều, Án, Quan, -Quỉ, Cẩm, Diệu... 
là những sa. Tùy theo vị trí của sa mà đòi hôi hình dáng của 
nó. Như An Sa thì phải tháp và bằng mặt (giông như hình cái 
hàn), Triềụ Sa thì phải cao va cỏ khuynh hướng quay về với 
huyệt. Hàn môn (còn gọi là Cán môn), Hoa biêu càng cao vút 
càng tốt. Người ta có thể gọi Long Sơn, Hổ Sơn, Án Sơn, Triều 
Son... là Long Sa. Hô Sa, An Sa, Triều Sa... Xem như vậy đủ 
biết các thầy phong thủy hay có “ngừ bệnh”, Phong Thủy vốn 
đà mo’ hồ rắc rối họ còn đánh hỏa mù thêm cho sự việc càng 
thêm ròi rếm. Sa hay Sơn cùng chừng ây vai trò. 

4) Đáo Trượng pháp • Trượng, nghĩa nguyên thủy cua nó 
là cây gậy, rồi sau biến nghĩa dần thành đơn VỊ đo chiều dài, 
dài bằng 10 thước Tàu (lOb). “Đác Trượng Pháp” không dùng 
đẻ đo đạc mà đế... múa! Sách vờ giải thích rằng, trượng là cái 
“móc cắm” dùng đê nhắm huyệt và phương hướng, tùy theo khí 
mạch mạnh yếu, cường bạo xung sát hay điều hòa. Nhà phong 
thiiy sử dụng trượng phải điều chỉnh, đưa qua đưa lại, xích tới, 
xê lui. Ta hày xem một' đoạn giải thích về “Ly Trượng Pháp” 
như sau: “Long Mạch cường bạo khẩn cấp, liên tục tuôn ào ạt 
xuống đất bằng, sinh khí thoát hết ra ngoài và trôi tuột về 
phía chân núi. Do đó phải thuận theo đất bằng mà điểm huyệt, 
phương pháp đó gọi là ìy trượng”! 

Làm sao họ thây được sinh khí tuôn ào ạt? Làm sao thây 
dược “Long mạch cường bạo khấn cấp”? Nếu qua có nhừng hiện 
tượng dó thì Oa Kiềm Nhũ Đột để làm gì? Đà có Oa Kiềm Nhũ 
Đột là đã có sự bình ổn của Long huyệt rồi thì sử dụng trượng 
làm gì? Còn néu “múa trượng” có hiệu lực đê gia giảm chân 
khí, tiết chẻ' sát khí thì cần gì phái Oa Kiềm Nhũ Đột? Theo 
họ trong phép Đảo Trượng có “khai trượng” là khó nhất, có 
cáu quyết- như sau: 

Trực xung trung sát bất kham thiên 
Đường khi qui tùy tại lưỡng biên 
Y mạch tiêu ly nhị tam xích 
Pháp trung khai trương tối tinh nguyên 





<ơ giữa xung sát bẩn thảng tới không thề né tránh được 
Nên khi vào minh đường phải cho rẽ qua 2 bên 
Chi cách huyệt chửng hai ba thước 
Đó lò cách khai trương hiệu nghiệm nhất)! 

Nghe nói người đề xướng Đảo Trượng pháp là Dương Quân 
Tùng (Chi Nam Đồ Phâ), nhưng nhiều học giả nghiên cứu cho 
biết, đây là bộ mao danh. 12 Đảo Trượng pháp rat thịnh hành 
ò đời Tòng. Các ông Lại Văn Tuấn, Lại Bá Thiều (hai ông họ 
Lại này, đại đa số cho' là một nhân vật, cùng một hiệu Lạĩ Bo 
Y) viết sách tán dương Đảo Trượng Pháp. Lại Văn Tuấn viết 
Thôi Quạn Pháp (phép cắm huyệt sao cho mau ra làm quan) 
đã nói răng, muôn mau ra làm quan bắt buộc phải dùng Đảo 
Trượng PháỊX Có tất câ 12 bài “múa gậy” (Đảo Trượng Pháp), 
đó là: Thuận Trượng, Xúc Trượng, Nghịch Trượng, Xuyết Trượng, 
Xuyên Trượng, Ly Trượng, Một Trượng, Đối Trượng, Khai 
Trượng, Tiệt Trượng, Đon Trượng, Phạm Trượng. 12 Đảo Trượng 
hoàn toàn phản khoa học, một loạt mê tín và tà thuyết ấy dần 
dán bị đời sau loại trừ, giờ chí còn sót lại các ông thầy chủ 
tang và chấp kích (người cầm trượng múa đế đưa ma) làm 
trong việc nghi lê* của buói dưa ma, theo dâu hiệu cùa gậy mà 
nâng quan tài lên, hạ quan tài xuống, làm thăng bằng trước 
sau tả hữu cho đên lúc đặt quan tài nằm thăng bằng dưới mộ. 
Chúng ta tôn trọng cổ học nhưng cũng phải đài lọc nó mới 
được. 

5) Triều Sơn: là nhửng ngọn núi cao nằm ngoài vòng đai 
Long, Hô và An Sơn, có khuynh hướng như chầu về huyệt. 
Triều Sơn ví như khách, còn Nhập Thù Long ví như chủ đang 
đói diện nhau. Chủ có vé ân cần tha thiết, khách có vẻ tôn 
kính lưu luyến. Cuộc đất như thê sẽ đại phủ đại quí. 

6) Hoa Biểu: là ngọn núi cao vút có hình dáng kỳ lạ như 
có tháp như cột cờ ờ trong Thủy Khảu, như tháp canh trấn giử 
cung điện. Cuộc đát nào có được hinh dạng như thế, ắt là quí 
hiển. 

7) Hãn Môn: Hãn Môn hay Cần Môn, là hai hay nhiều quả 
núi nằm ư 2 bên thủy khẩu như để bảo vệ Long huyệt, Long 
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mạch. Hoa biếu và 
Hàn món không 
khác nhau bao tk ‘Ị 
nhiêu. f\ !t 

Hình thức Hoa 
biếu và Hãn môn 
chi lả phần trợ 




duyên trợ cảnh chứ không phái 
cuộc đất nào cùng có nó mới nên. 
Trong Phong Thủy người ta phải 
nói cho đu dạng. Một đại địa như 
kinh đò, tỉnh lỵ, thành phố... ắt 
phải có Hoa biếu, Hãn môn, An 
Sơn, Triều Thủy mới gọi là quí 
cách. 


8) Bình Dương: Nơi chỗ đất bằng và có nước. Bình Dương 
không có núi thì xem gò, không có gò thì xem giông đât cao, 
nếu không có giồng đất nào cao thì sao? Đáy là đièu rất lạ. 
Sách nội: “Nếu ở nơi miền núi thì đứng mà xem, còn nơi bình 
dương thì nằm àm xem! Dù cao hơn một tấc vẫn dược xem là 
Sơn”. Vì Sơn, Sa hiếm như vậy nên Tả Ao nói: 


Ruộng cao uốn xuống thì Mạch tán lên 
Ruộng thấp uốn lên thì Mạch rót xuống 
Bình dương, mạch chẳng nề chẩm án 
Hễ có chính long thì tả hữu triều lai! 

Đâu cỏ chính long thì có sơn thủy gối vào ... 
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Đoạn này cho ta hiếu ràng, tuy ớ nơi bình dương ắt củng có 
’ÌƠI cao nơi íhâp. Lập huyệt không thế lập tại giữa thôn xóm 
nà phải chọn nơi đất trong gò cao. Ca dao nói: 

“ơ trên đám đỗ, ở dưới có lỗ cấy chiêm, hai bèn lưỡi liềm 
câu lại”. 

Hai cáu trẽn của Tả Ao từ “ruộng cao đôn ruộng tháp” 
ưnh thanh một cái dóc có hai sườn, không hiểu chiều đi của 
vhí là chiếu nào, ắt phái xem nguồn nước. Nước chảv theo 
t-hiêu nào thì khí lưu thông theo chiều đó. 



Vd: Một con dốc gốm hai sườn, đinh dốc là c. Con dốc ấy 
nam theo chiều giòng nước chảy (H.43). Ta đừng tường rằng, 
với dôc CB sè CÓ khí mạch chạy Lừ c tới B! Khí luôn luôn lưu 
thông theo chiều gióng nước. Người ta có khuynh hướng mai 
táng người mát, đầu tựa vào điềm cao. Nếu như làng B có 
người mất chôn ơ dốc B đầu gối vào đinh c, thế là hỏng! Vì 
sao? Vì ta thường nghe chữ “nhập thu”. Long nhập thủ, Mạch 
nhập thủ. Nhập thủ có nghĩa là khí mạch chạy vào đầu, đằng 
này mai táng kiêu đó, tức là khí mạch chạy vào chân, tức là 
“thoát khí” (Xem phần Phân Kim tập I). Làng bên Ạ nếu có 
người mai táng đầu gối vào c là hợp lý. Do đó Tả Ao Tiên sinh 
nói: 


“Binh dương lấy nước làm thầy” 
là có ý nhác nhở ta như vậy. 
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Trong các sách cố đều nói, “vì ớ bình dưưng nước chảy 
nhiều, phần đông ìà nước cháy tháng đuột, vậy yêu cầu là giữa 
giòng cháy phải có nghịch thúy sa, mục đích là để làm cản 
giòng chảy, làm cho giòng cháy uốn mình. Ngoài ra, Thuy phải 
gí ừ được các tính chất mà ta đã biết từ trước. Vd như: nước 
phai có dạng đậu bao, thủy thành viên; giòng chảy phải hướng 
về nơi tứ khô' (tứ mộ Thìn Tựất Sửu Mùi). 

9. La Thành Viên Cục: một thế cục rộng lớn, giửa là long 
huyệt chung quanh có triều sơn thủy chầu trước nâng sau như 
bức tường thành như màn giàn g sáo rủ tạo thành một thế giới 
riêng biệt (biệt hữu Thiên địa). 

10. Quan, Quỉ, cẩm, Diệu: Trước đây đă nhắc sơ lược về 4 
tinh sa này. Nguyên nó là dư khí của Long mạch phát tòa ra. 
Sa trước huyệt nằm ngoài Án sơn gọi là Quan. Quan phải kề 
bén An sơn (theo thứ tự: huyệt, án, quan), Quan phải nhỏ hơn 
An và phải cao hơn An; Quỉ nằm sau Huyền Vũ (theo thứ tự: 
huyệt, huyền vũ, quỉ) và cũng phai liền kế với chẩm. Qui phải 
cao hon Chẩm. Cầm liền kề vói Long sơn về phía sau. Diệu 


H. 44. Long Mạch Sa Huyệt thị ý 
đỗ 

(1) TỔ Sơn, (2) Thiếu Tổ Sơn. (3) 
Chù son (Long mạch, Long nhập 
thù). (4) VỊ trí của huyệt và minh 
đường. (5) Án Son. (6) TriỂu sơn. 
(7, 8) Tâ hữu Tí Sa (Long Hổ). 
(9), (10) Tà hữu hộ sơn (11) Thủy 
khấu sa. (12) Thủy lưu (13) Thủy 
khẩu. (14) Ngoại minh đương 
Chú ý: So đồ trên đây chỉ là tượng 
trung, thực tế khõng có một cảnh 
xứ vuông vức cán đối nhu vậy. 
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liền kề với Hô sơn về phía sau. Huyệt nào có một trong bốn sa 
này thì rất tốt. Trung Quốc là một nước rộng gấp 40 lẩn nước 
ta, thế mà những ngôi mộ cúa các đế triều của họ không có mộ 
nào hội đủ Long Hổ Vũ Tước Quan Quỉ Cầm Diệu đừng nói chi 
thém Hoa biêu Hãn môn Chẩm Án, Sơn triều Thủy tụ. Trên 
nguyên tắc phải nói cho đủ, chứ bói đâu ra cảnh “biệt hừu 
thiên địa” ấy? Đế đúc kết phần “Khái niệm cơ bản” xin mượn 
sơ đồ trong “Lịch sứ thượng đích phong thủy thuật” ciia tác già 
Thái Đạt Phong (H. 44). 



Ành 17 (NNP) Hoa biểu son. Một thị trấn trên sông nước gần bẽn Hoa biểu sơn. Cách Hoa biểu 
vài cây số về phía Tây có một cảnh dịa khá lý tưỏng, 


Chú thích: 

(1) Theo sự khảo sát riêng của tác giả, nơi đây có một hiện 
tượng địa chất rất lạ: Trong ảnh ta thấy một bâi cát trắng, sự 
thật nó vừa cát vừa sạn. Hạt sạn lớn bằng hạt muối. Người ta 
đâ khai thác đến hàng ngàn tấn sạn một thời gian ngắn sau 
sạn vẫn đùn lên như cù. 
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_J 2 ^ Ch ^_ cao * hất cùa đầu rồng chi cách mặt nước chừng 
45m, nếu lên từ đuôi rồng thì người ta lèn đến nơi được nhưng 

í người _ nà0 . đã “ chinh phục” được nó, kể cả du 

k „^ h ' Ng , ưÒ ý a muÔn lên đó lắm nhưn ể không ai dam lên VI 
nghe nơi đó thiêng lắm. 

cấunày tr , ong Đ ? a Dạ° Diễn Ca của Tả Ao. Địa Đạo 
D * ẻn i Ca ! à mỏt tác P hám ổhuyên về Long đầu, nhưng hai câu 
pha thêm chất lý khí. “Can Chi Bát Quái” là nói đến 

php ° L ng v -; thảt trong phong thủy người ta không the 

tránh được điểu này. 

, (3, ^ n L h * hể nưdc ta có dạng chừ s, và nhìn thật kỹ cũng 
khá giông hình con Rồng trong truyền thuyết. Và truyen thuyết 
cùng nói rằng dân tộc ta thuộc “con Rồng cháu Tiên” Truyền 
thuyêt ây có từ thời thượng cổ. Bờ cõi của ta từ thời Hung 
Vương về trước, phía Nam chưa qua khỏi Ninh Bình, phía Bấc 

V .U Ợ ! q ^ kh , 01 , ranh , giới quốc gia hiện thời » thuở ây quốc gia 
chưa có hình dạng chừ,s, nhưng vần là con cháu cua... Rồng! 
Thì ra truyền thuyết vẫn linh thiêng lắm vậy! 

,4 » Vần pha lần chất lý khí. Khi nhắc đến Sinh Vương thì 
phai nhắc đến Tứ, Mộ, Tuyệt. 

(5) Tài liệu này chưa biết chính thư hay man thư, tôi sẽ 
trich ra một phần làm tài liệu “Bài đọc thèm” ồ phần sau đe 
bạn đọc tiện việc tham kháo. 


i6) ‘‘ Sơ dồ Gia Định Kinh Thành” (Còn gọi là Bát Quái 
Thành hay Qui Thành) được xây dựng từ nàm 1790. Thành tòa 
lac t ại vị trí dinh Thống Nhất bây giò. Thành bị phá vào năm 
1835 sau vụ khơi loạn của Lẽ Vàn Khối (1832-1835). Qua nảm 
Ta ! - 18 . 3 ® vua Mil í h Mệnh ra lệnh xây lại Phụng Thành. Chưa 

thằn ằ này ỉỉ Phap phá tan thành bình địa 
(1859). Đặc điếm của Phụng Thành là: 

- Thành có dạng hình vuông. 

- 4 cữa chính. 





^ mJơn B lc n <theo Quôc Sứ Quán triều Nguyền) 
- (Vẫn d ự n g trên nền đất cùa Qui Thành) 

^ . c l n « ứ các ban đồ vè thế kỷ 19, Phụng Thành ở vào hướng 

, Tuát (12ơ r; 30 ° u) nh L ưng cho rằng tọa Càn hương Ton 
củng khỏng sai. Vì hướng Tốn bao quát từ il2"5 đến 157°5. Có 

!uf U ! a l ếỹ ' nêu Phụn ỉ Thành tọa Can kướng Tốn như Sử noi, 
thì Sè J? P SÔ i! g Sài _ Gòn (tức là Hạch Thị Nghè bây già) có 
dạng Thúy Thành Viên”. Dù sao cái tốt của một con rach 
khống băng cái hại của con sông lớn (xem bán đồ dưới đây). 

Và cũng theo tài liệu cho biết Qui Thành và Phụng Thành 
cùng một tọa hướng, tức là hợp thành quái Phong Thiên Tiêu 
Súc, quái Tiêu Súc thì không hại gì (Phong Thĩen Tiểu Súc: 

^i™ hưng T hảm _ bởi hướn ể sông Sài Gòn, gọi là Phan 
hỏi thúy (Bối còn đọc là Bội). 

mi tb ? cua Q ui Thành là 45 năm, tuổi thọ cua Phung 

Thành là 23 năm. K 







* I, ÍIH 

ĩ"™ GÒn d0 Charles Lem * re ve ' 1884 (Tài liệu cùa Nguyễn Đình Đẩu) 

Khirnn Thỉnh 1 


Hai nền , đất Ph ụ n ể Thành, Trung tướng 

* Đô Đỏc De Lagrandière cho xây dựng thành Dinh 

-ng! Nay UDinh ThS Nhất 
(hướng Dinh cũng khác với hưóng Thành). 
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(7) Trên thế giới vẫn có nhiều dồng bằng lớn hơn đồng V 
bằng Nam Phần, nhưng trong nhừng đồng bằng đó vẫn có 
những tiếu cao nguyên hay những vùng núi non. Chưa một 
đồng bằng nào “nguyên chất” phù sa như đồng bàng miền Nam 
nước ta. 

(8) Truyền thuyết nói rằng, nội tô của Chu Nguyên Chương 
(sau này là Minh Thái Tổ) nằm ngủ trong một hang đá. Vào 
một buổi trưa, có hai thầy phong thủy đi qua đó thấy cuộc đất 
tót, họ tìm ra được hưỷệt rồi, bẻ một nhánh cây cắm vào huyệt 
và nói: “Nếu nhánh cây này mà không héo, thì đây chính là 
huyệt đẽ vương”. Ông lão họ Chu nghe trộm được điều này, 
bèn để ý. Vài ngày sau ông tới đó thây nhánh cây vẫn tươi tốt, 
ông vừa mừng vừa sọ', bèn lấy một nhánh cây khô cùng loại 
cắm vào đó đế tráo. Nửa tháng sau 2 thầy phong thủy trở lại, 
thấy cây héo, cho là huyệt giả, bèn không bận tâm đến nữa. 
Sau ông lão họ Chu chết được táng vào đó. Nhò' vậy mà ngày 
sau Chu Nguyên Chương được làm vua. Truyền thuyết này 
chưa chắc là sự thật. Nhưng nếu là sự thật cũng không có gì lạ, 
vì rất nhiều loại cây người ta trổng nhánh vẫn sống. E rằng 
đây là đòn pháp tuyên truyền của đám Chu Nguyên Chương. 
Vì Chu Nguyên Chương cũng là một tay đại quỉ quyệt. Trong 
quyên “Nước non Bình Định”, Quách Tấn có kế một câu chuyện 
thuộc về truyền thuyết tương tự về Nội tổ của vua Thái Đức 
Nguyền Nhạc. 

(9) Câu trong Kinh Dịch: “Đế xuất hồ Chấn, tề hồ Tốn, 
tương kiến hồ Ly, chí dịch hồ Khôn, thuyết ngôn hồ Đoài, 
chiến hồ Càn, lao hồ Khảm, thành hồ Cấn” (“Đẻ Vương sinh ra 
ờ phương Chấn, giúp việc phương Tốn, gặp gỡ ở phương Ly, chí 
đê' ờ phương Khôn, àn nói ở phương Đoài, đánh dẹp ơ phương 
Càn, lao nhọc 6' Khảm, thành công ớ Tốn”). Tuy là mô hình của 
Hậu Thiên Bát Quái, nhưng vẫn đậm chất cùa Tiên Thiên! Vì 
vậy mới biết rằng các sách diễn dịch ý của câu trên ra không 
sát nghĩa! Câu trên đây trong Hậu Thiên Dịch là lời của Văn 
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r ,. X ^ ơn L . g .. gÌỚI thi , ệu - ; Đè ” « đây không phải chi các bậc 

T unto! rAlÌ TÀ ; _ C ^° 3 ua .,Hoàng đV thở! thượng cô' 
N» ” 5" c „ J h ồ°c sử Trung S uốc ' Hoảng Đếíà ngươi tinh Hà 

ph í ? h^n k' Sơn tinh ThiL 
i hí f Tâ f H nh Hà Na “ Ncí Hoàng Đế ra đời d“ 

Hoàn? Đế Ah , Ể Chân", nghĩa là vua 

íì Tí I a ,r hướng Chấn (đó là noi theo phương diện 
l r, ẩ ĩ ! n At ! á ÍỊ‘“ B ‘T t) ' v í 'âụ trtn diễn tả lại sự ngh Ịp 

zi Y. f A \ h , ,™ ột í ế chê tói sơ Sử nói: “Hoàng Đế 

TÁAA! nAĂÁTT T° ng T ™ Tỷ'’ ™' h «í thớ hải ngay ô 
Sm ơl TA Lề , , K *\“W Trác Lộc vđi Ban Tuyền la 

ÍÂ Ộ *V™ la 5 “ g - Viĩm Đe 

5, N , a T,.’. chl ỉ n ? tỏ Hoàng Đế đã dem binh xuóng 
ỉSÁAAtA TIA T Đ f._ "t ™ Viêm Đế dẫn quản từ 

TAÀATÁTÌA Bắc cũng khang xa lắm), vì vậy mà 

Thìĩo) na!,hA! TÀAẴ nhaU -„ phương Nam (theo Tiên 

hổ T v’'thfL C „, „_u!A 0 ! h ff c . ủa Tiê " TW c °n “tương kiến 

TÍT; JT “ 0 ? nghía đen là gặp nhau ở phương Ly - nêu qua 
hf A ĩ ? U T hÌ ?f th ỉ p h, ải hiểu một cách ‘tvt tiếp tó “Hội chư 
A ư l n , g A am ”.' Nhim ! hlếu theo nghĩa của Tiên Thiên 
ATA.A r l mắt nl ? au ở . phương Ly ' hỷ ơ Tién Thiên nó lả 
n i a , AAAA l ‘i a .# ám « phía Tây có nghía là 

"ÁT 1 A ' ã A dây , hc,n 5 000 nam việc làm ra lửa rất khó 
AÀTÃT! ta đÓ , vẵn . còn 14 thời du cư, du lạp, du mục, 
e hÓ raà f ị ừ lứa một cách liên tục được. Vua Hoang Đe 

chi! lìA? T* d f u TÁ thiết lập chế đ a ĩnh cư nhưng chắc 
! í" TT-AÍ nà ? định cư t0àn di én dơợc, nên việc xin lứa, 

Aỉli TÁA Ỵ iệe sinh tử không khác gì thực’ 

1 Tf ph ấm CÒn dễ tim hơn việc làm ra ĩửa). “Tương kiên 

ÃuAr. A ật n ?T lêm c . hỉnh ' Bặp nhau chi * nhu cầu lứa mà 
thôi! Đẽ nhở ơn Hoàng Đê, vua Vân Vương nhà Chu cho láp 
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ịs 

miêu thờ trên núi Kiều Sơn ơ Thiểm Tây. Đòi này truyền đến *■- 
đời kia đến nay vẫn còn. 

(10) Câu này cổ nghĩa: “.Không cự nổi với “bếp trời", không 
chông nôi với “Đầu Rồng”. Bếp Trời chính là miệng hang lớn, ; 
Đầu Rông chính là núi lớn, tất phải có Long Hố Vù Tước. Ớ 
trên cao mà vẫy gọi, thì ở dưới thấp phải chiều theo! Ngô Khơi 
và Tôn Vù là hai nhà binh học cổ điển lỗi lạc dã áp dụng tính 
phong thủy trong quân .sự. 

(9b) Dĩ nhiên là vậy. Vì trong phong thủy, huyệt vẫn có 
huyệt bệnh, bên ngoài ngó có vẻ nghiêm chỉnh lắm, vần có 
Long Hố chấm án, nhưng bên trong đất tơi xốp, rời rạc bủn 
mun khó mà chiêu tập được khí lành, nên phải “xa lánh” gấp! 
Còn thiêu nừ mà “nơi đó” bị bệnh cũng rất “khó dê” với ý trung 
nhân lắm! 

(lOb) Thước Tàu không có tiêu chuẩn nén không cố định, 
hơn nữa nó thay đổi theo từng triều đại do Bộ Công của triều 
đại đó qui định. Còn thước Lồ Ban có tiêu chuẩn hẳn hoi, 
nhưng tiêu chuẩn ấy lại thay đổi, nên thước Lỗ Ban đến nay 
chưa chắc đà đúng^ Những định nghĩa theo Lỗ Ban: 

- Thốn: độ dài của dốt dưới cùng của ngón tay giừa thuộc 
bàn tay trái của người con trai trưởng trong mỗi gia đình! 

- Xích (thước): độ dài của 10 thốn. 

- Bộ: là độ dài của 4 xích với 5 thốn (4 thước rưỡi theo Lỗ 
Ban) 

- Kiến: độ dài của ] bộ. 

- Trừ: 2 bộ 

- Mãn: 3 bộ 

— Bình: 4 bộ 

- Định: 5 bộ 

- Chấp: 6 bộ' 

- Phá: 7 bộ 

- Nguy: 8 bộ 
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- Thành: 9 bộ 

- Thu: 10 bộ 

- Khai: 11 bộ 

- Bế: 12 bộ 

- Kiến: 13 bộ 

- Trừ: 14 bộ 


Các đon vị đo chiều dãi suy từ lóng tay (có nơi dùng gang 
tay Vàm chuẩn) mà rã. Thử hoi Ịàm sao mà chính xác? Ngày 
nay dơn VỊ chiều là “mét" dược tháng nhít bằng cách .đo theo 
Vieu chuẩn “độ dài sóng r cua ánh sang! Chính xác tuyệt dôi. 

Chúng ta để ý, các dơn vị Kiến, Trừ Mân Bình Định 
Cháh Phi Nguyf TMnh, Thâu, Khai, Bế iíhnh Và tóc Trực 
nhật trong mục THỜI GIAN đã bàiTqua tập > trưdơ Vậy. hẳn 
giữa dại lượng bề dài và thối gian ắt có sự tượng quan- Trực 
nào hu Vg thV chiêu theo đon VỊ độ dài : mang tên é lệ , có lẽ cũng 
hung hoặc ngược lại cũng vậy. Vân đề này ta còn có dịp khảo 

sát lại sau. 


\ s 

K 


/ 
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BÀI ĐỌC THÊM 

TỨ PHÁP TÂM KINH 

Liêu Vũ [Tống. 

xem“éfhì k n h h thí íỉ?!°T h0n f. T , hủy J } rước nhất nên 

thZ f diện mạo của vùng đó, kế đến xem xét sơn 

mĩ Ếng “rtó* ĩl' ' h^ng, dỊện, lt cua 
Long Huyệt Đây là việc đầu *** khi thon Long Mạch 

nói i ý _ đ 5" ™ ất n-pt (mọc lạn - ý 

Ti Dù Long ở hì * h dường J khác với Lone 
ị™* sựì ™» Sng là g 

phai có những thủy lưu giao hội. H 

cao ílvĩ”? n . hỏ vùn íf <Jất hai ben bừ sông đều 

đâ? «0 của |,o ? tg 

ky diệu du r g dù „ h í . 'bình Xg lên XĨ 

thnita? “lí: í nồ i cụ ? th dy tưới vào, và họp với các dòng 

ắ i? h “ y , ệt ,kh°ng hại gì. Nêu ngoti thuv 

đừtc Loĩ Macb ta ^ hẹp ™ "htn huyịt 

lnv=tr*i^l ch u. c i. n f ại thùy rót và0 ' “ san vững vàng 
sáng súa thì lập huyệt được. 

ma ch ê UK*t y ,.t h tl? đ i° , cục thi không lập huyệt. Nấu son 

Sfông tp h g u^. (tức C0 vẻ mdt ả ™ đ ^» ‘hì 

toAỵ&ỵ* vừa - «" « « "hận thức 

,aa: Sơ l! !h .ĩ g câ l đặt n - ặng . về “ tinh di ê u ” (hình tượng của các 
'li tì .íỉ bì í lh tì . u ỵ nỆhh Thủy quí à chô uốn lượt 
khniìv .ĩ í“ *« minh đường 

trưdc mặt (buộc nước phải trở mình, buộc khí phai trơ lại) 
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Triều sơn quanh co càng tốt, triều thủy bát buộc phải uốn éo, 
không thể xồng xộc chảy tới. Mọi sa sơn đều không được nghiêng 
lệch. 

Nhưng long sơn yếu ớt không có thủy hộ tống thì bỏ đi. 

Nếu sơn nghịch với thủy thế thì cần nước của các nguồn 
hôi tụ ở sau sơn. Nếu sơn thuận với thủy thế thì chúng hội tụ ờ 
trước Sơn. Sơn từ bên trái chảy tới thì các giòng chảy phải hội 
tụ bẻn phải. Sơn từ bẽn phải chạy tới thì các giòng chảy hội tụ 
ben trái. Tóm lại, cần phải có thủy hộ tống 
hoặc bảo vệ (bao bọc) sơn. 

Nếu Long mạch chạy tới thẳng tãp thì 
huvệt phải ở chính diện. Nêu Long mạch 
chạy tới theo hình vòng cung thì huyệt phải 
nằm trong vòng cung. 

Nếu khởi điểm của hai giòng thủy lưu tương đương thì 
huvệt sè là chính huyệt; nêu một dài một ngăn thì sẽ có bang 
huyệt. Tất nhiên bàng huyệt không thể ví với chính huyệt. 

Có Long tựa như các lớp màn trướng, tựa như chim bay 
lượn, nhấp nhó nháp nhô biến hóa khôn lường đây là loại Long 
mạch thượng thừa. 

Sơn mạch tề chỉnh đoan trang thì xuất công hầu. Long 
mạch thanh tú khả ái thì xuất vân nhán, quan văn. Long mạch 
hùng vĩ thì xuất tướng lãnh. 

Long mạch trong khi vận hành, đột ngột qua một chõ: 
“hiệp” (hẹp lại) đó là dấu hiệu kết huyệt. Long mạch không 
quá hiệp (qua nơi hẹp) mà kết huyệt, thì đó là huyệt giả. 

Long mạch chạy vào rừng núi non dày đặc bôn phía, co 
dang như “biệt hừu thiên địa, như La Thành Viên Cục, chắc 
chắn có quí huyệt, nếu lặn lội đi tìm thì có thể gập. Trường 
hợp này nếu có thủy lưu thắng tắp chạy tới, nếu có huyệt cũng 
chi là hung huyệt; thủy lưu chạy tới thẳng tắp mà có án, triêu 
chống đỡ, tất nhiên nước sẽ khuất khúc quanh co, ăt có chân 
huyệt. 




Sa, sơn quí nhất là quay mặt chầu về (có tình), đáng sợ! 
nhất là quay lưng lại (vô tình, tàn nhẫn). Long mạch có dạng ' 
như vòi voi (cuốn mình) thì cát, nghiêng lệch (ở ngọn núi) thì 
hung. 

Đồi núi có mặt bằng dẫu có gió là việc bình thường, huyệt 
năm trong hém núi mà có gió lùa mới đáng sợ. Nơi bình dương 
thì không sọ' gió thổi (vì bôn phía đều trông). Thứ gió mà 
người ta cẩn tránh là. gió lùa, lốc xoáy, ơ nơi các hém núi phải 
coi chừng gió tụ (*). 

Thủy khẩu là môn hộ. Nếu thủy khẩu trước mặt Minh 
Đường là đại quí, vì thiiy khẩu là hiện thân của Tứ Khố (tứ mộ 
= Thìn Tuất Sửu Mùi). Cần biết rằng ở nơi sông hồ biển thì 
sơn rất quí thủy, còn nơi bình dương thì thủy rất quí sơn. Họ 
bào với nhau rằng, ở bình dương chi cần cao một tấc cũng là 
sơn rồi. 

Sơn mạch chạy tới thẳng, không đứt đoạn, không dừng, 
cao sừng sững thì đừng táng. 

Triều sơn dược coi là tản khách thì phải chạy từ xa tới, còn 
tại chỗ thì ít hay. Cũng nên hiểu điềư đó cho triều thủy. 

Dù long mạch long huyệt tốt đến bậc nào chăng nừa, con 
người phải cần tu tâm dường tính thì cái khí mới hỗ trợ được 
cho cái đức, còn không cũng chỉ như bỏ một khúc gỗ xuống 
huyệt lấp lại mà thôi! 


(-) ở nước ta có mót vùng gió lũa dữ dội dó là xứ Tu Bông thuộc tỉnh Khánh Hóa. Đẩu thế kỳ 
17 dân Việt Nam theo doàn quán Chúa Nguyễn vào mò mang phương Nam. một số dã dừng 
chân noi dẵy sông đjnh cư. dặt xứ này lầ Tụ Phong. Cuối thế kỷ 19, trong việc hãnh chánh, 
người Pháp phiên ảm chữ Tụ Phong thành Tu-pong (Hưy Genault), tử đó các thế hệ sau dọc lại 
là Tu B&ng. Tụ Phong có nghĩa là ' nơi gió tụ lại ' Sự cấu tạo núi non ở nơi nảy có hình rẻ quạt, 
các khe gió déu dáng qui vé Đại Lãnh Tu Bông. Năm 1973 trong cơn bão số 9, gió thổi một 
chiếc thưyến máy dang neo ờ btển Đại Lánh bay gác l&n đáu nũi Đại Lãnh! 
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B. NHỮNG CUỘC ĐẤT KIẾU MÃU 

Dựa vào lý thuyết Phong Thủy, nhất là kiến thức và kinh 
nghiệm của Tả Ao tiên sinh, tôi có tham khảo thêm nhiều 
sách, xin trích ra đây đê công hiên bạn đọc, tất nhiên nòng côt 
vẫn là của Tẩ Ao. 

Toàn bộ tác phầm của Tả Ao đặt nặng vấn đề Long huyệt ở 
bình dương. Nơi đây ta có hai vấn đề chú ý: 

Một là, dù ở đồng bằng hay ở vùng sơn cước cách thức xét 
Long, xét Huyệt không khác nhau mấy; vẫn Minh Đường, Long 
Hố, Triều Án, Thủy Khẩu, Vũ Tước, thuận Long nghịch Thủy, 
nghịch Long thuận Thủy... 

Hai là, trên thực tế ở bình dương vẫn có núi non đồi gộ, 
bằng chứng là các vùng bình nguyên ở miền Trung, miền Băc 
núi non vẩn chiếm lĩnh ở đồng bằng. 

Sau đây ta lần lượt khai triển từng đoạn văn vần của óng 
có liên quan đến những cuộc đát đầy mầu nhiệm. 

]. CUỘC ĐẤT THỨ NHẤT 

Muôn cho con cháu Tam khôi 
Phương Đông có hút phương Đoài có nghiên (ỉ) 

Chú thích: Sứ dĩ tác giả 
nói phương Đỏng phương Đoài 
là có ý muôn nói đến Tẩ Long, 

Hừu Hố. Các hình vẽ dùng để 
miêu tả cuộc đất chỉ là tượng 
trưng, ước lệ mà thôi. Phương 
Đoài phải dùng hình ảnh tượng 
trưng là “nghiên”, đó là đồ 
đựng mực hình dáng hoi tròn 
đẽ hợp với Đoài thuộc Kim, 
tượng tròn. “Phương Đông có 
bút”. Bút vừa nhọn, vừa thắng. 

Nhọn thuộc Hỏa, thảng thuộc 
Mộc. Trên thực tế những ngọn 
bút lông thời xưa ẩn ước có 





tượng “Mộc” nhiều 
hơn, có thế mới hợp 
vơi phương Đông. 
Tuy vậy có nhiều 
cuộc đất không theo 
ý muốn, chẳng hạn 
phương Đóng có 
nghiên, phương Đoài 
có bút cũng không 
sao. 


Cuộc đất Trang Nguyên 



Hồng Vù Cấm Thư thuyết minh cuộc đất đó như sau: 
Cửu khúc Minh Đường địa đạo thành 
Nhất triêu hỉ kiến Trạng Nguyên danh 
Long lai tam cố long sinh bút 
Hổ bão tam kiêm hố đắc khanh 
Hào nhập thời lai kiêm háo địa 
Đắc thành đắc cách dắc sơn thanh 
Nhược năng đắc thế triểu lai hướng 
Tất dã nhi tôn bả lệnh danh. 

Xin tạm dịch: 

Khuất khúc minh đường huyệt tác chân 
Trạng nguyên một sớm bỗng danh lừng 
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Thanh Long sinh bút nam- khoa giáp 
Bạch hổ ườri nghiên nữ xuất quần 
Thời đến đất lành vui cá nước 
Công thành danh toại báo quân thân 
Được thêm các thế năng triều bái 
Hòe quế rỗi đây chật ních sần ỉ 
Chú thích: Địa đạo thành = kết huyệt tốt. 

Cuộc đất này Tả Ao gọi “đất phát Tam khôi” (ba lần đỗ 
đầu). Hồng Vũ Cấm Thư gọi là “Trạng Nguyên Địa”. Lại có 
thêm một cuộc đất nữa: 

Bút lập đình tiền hiệu bút hoa 
Danh vi thần bút trúng khôi khoa 
Nghịch Long thủy xuất chắn vi diệu 
Thuận hổ nhân lai tín khả gia 
Nhất tự thăng quan cao phẩm trật 
Đoan do địa lộ thủy phần la 
(Lược bỏ hai câu 3, 4: dư) 
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Tạm dịch: \ 

Ngọn bút cao cao giống cột cờ 
Khôi khoa nhờ đó có ai ngờ?! 

Thanh Long nghịch thủy càng vi diệu 
Bạch Hổ đưa người đỉnh ước mơ 
Một bước quan sang cao phẩm cách 
Cũng do đường, nước lượn quanh mồ! 

2. CUỘC ĐẤT THỨ HAI 

Muốn cho con cháu Trạng Nguyên 
Thì tìm bút lập hai bèn sắp bày 
Nhất là Tân, Tốn mới hay 

Bính Đinh Đoài Cấn sấp bày đột lên 

Chú thích: Bứt nghiên tượng trưng cho sự học vấn, khoa 
bàng. Cuộc đất này ắt sinh vãn Trạng Nguyên. Ta để ý sè thây 
là: Tôn nạp Tân, Đoài nạp Đinh và Cấn nạp Bính. Theo Bát 
Quái Ngủ Hành thì Đoài Đinh thuộc Kim, Tốn Tân thuộc Mộc 
và Cân Bính thuộc thò. Trong 4 câu trên có chữ “hai bẽn” ý nói 
là Tả Hữu. Ngoài 
Đoài Chấn ra, các 
phương vị vừa kể 
trên sắp theo hai 
bên Long Hổ. Hình 
tượng cái nghiên 
trong bức đồ không 
co', nhưng các 
phương vị Cấn Bính 
(Thổ chỉ cho thòi 
mực) và Đoài Đinh 
(Kim tượng trưng 
cho nghiên) cũng 
thuộc dạng vẩn 
phòng tứ bảo. Đây 
chẳng qua là kể cho 
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đủ bộ. Sự thật thì khó có cuộc đất nào nhiều ngọn núi nhọn 
như đao như kiếm chĩa thẳng lên trời như vậy, họa may ở ải 
Ngọc Môn quan (huyện Lương Châu, Cam Túc, Trung Quốc) 
(2). Tả Ao tiên sinh ít khi phóng đại, với số núi bút ấy ta giảm 
đi vài ba cái chắc không hại gì. Muốn xác định các phương đó 
tất nhiên tâm la bàn phải trùng với tám huyệt. Cuộc đất này 
bàng bạc trong các sách Phong Thúy chi giới thiệu qua chứ 
không có hình vẽ. 

3. CUỘC ĐẤT THỨ ba' 

Bát lập là bút Trạng Nguyên 
Bứt thích giác điền là bút Thám Hoa 

Chú thích: Đây chỉ cho mạch ở bình dương huyệt kết ỏ' tại 
đồng bàng. Thích Giác điền chẳng qua là đám ruộng cao, cao 
hơn nhừng đám khác. Có một vài góc nhọn chĩa vào một vài 
đám ruộng khác. Chưa thấy sách vớ nào nói đến Thích Giác 
điền. Có lẽ đây là sự khám phá riêng của tiên sinh (và ít ra 
phái là vậy mới có giá trị, miễn sao sự khám phá ấy có hiệu 
nghiệm. Phương Bắc có Thánh Hiền thì phương Nam cũng có 
Thánh Hiền!). 

Trong Hồng 
Vũ Cấm Thư còn 
có thêm 2 cuộc 
đát Trạng 
Nguyên nừa. Sau 
dây ta theo dõi 
cuộc đất Trạng 
Nguyên thứ ba, 
cuộc đất này có 
hình dạng ciìa 
Thích Giác điền 
(mặc 'dù không 
gọi tên). 
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Có bài thơ làm chứng: 

Tam bảng tiền hồi đệ nhất danh 
Nhất triều xuất nhập phụ quân minh 
Long biển khué hốt ẩn thì êm thủy 
Hổ bạn trì hồ lộ dẫn tinh 
Hậu hữu Lỏi tỉnh đàng thượng dự 
Triều lâm thủy diện hướng trung đình 
Toán lai công nghiệp tảo thành sự 
Đoan bản Am phù địa đức danh. 

Tạm dịch: 

Bảng vảng ba tấm sắp để danh 
Đặt trước triều môn án huyệt lành 
Thanh Long khuê hốt như sao nháy 
Bạch HỔ hổ ao nước rợn xanh 
Tiền thủy chầu đường nâng bảo địa 
Hậu lôi tinh khí, vút thiên thanh 
Xem qua cảnh trí như hoa hiện 
Âm đức ai người được phúc nhanh?! 

Chú thích: 

Khuê, hốt là nghi vệ 
phấm của những bậc công 
hầu ngày xưa cầm trên tay 
đê triều kiến nhà vua. Đó 
chỉ là những gò, núi đồi 
có dạng như vậy. Người thì 
tướng tượng đó là “Thích 
Giác điền”, người thì 
tương tượng đó là khuê 
hốt. Tất nhiên khuê hốt 
gần với văn chương và 
quan cách hơn. Còn “Thích 
Giác điền” là tiếng .thông 
dụng của thời xưa trong 
giới bình dân. Tả Ao muốn 


. >• 
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diễn tá một hình ảnh đế người bình dân dễ hiểu. 

Và, nhìn lại hình vẽ trên đây, ta vẫn thấy trên Sa Long có 
những đoạn mộc {mộc tiết: lóng cây, đốt cáy), và trước Minh 
Đường vẫn có những mộc án. Bảy giờ cảnh cuộc đã rời khỏi 
"Thích Giác điền” và tác giả quay lại với Mộc, vần vụ án “Trạng 
Nguyên”. 

4. CUỘC ĐẤT THỨ TƯ VÀ THỨ NĂM 
Thắt cổ hồng phòng ra huyệt kết 
Xem cho biết mộc tiết, kim Loan 
Mộc tiết văn đỗ Trạng Nguyên 
Kim Loan võ được tước quyền quân công 
Con Mộc vốn ở phương Đông 
Con Kim vốn nó về giòng phương Tây 

Chú thích: 

al Cố bồng là cái mâm có giá cao, dùng đê đặt xôi quả để 
cúng. Thán giá có nhiều 'đốt phình ra thắt vào. Phàm các Long 
mạch trước khi kết huyệt, ít nhất cũng 
phải qua một lần “thoát xác” để đi vào 
chỗ hẹp (gọi là quá hiệp} sau đó mới kêt 
huyệt. Dạng thắt cố bồng cũng còn gọi 
là dạng “phong yêu” (lưng ong). Trong 
các dạng kết huyệt chỉ có lưng ong (phong 
yêu} là tốt hơn cả. Phong yêu là dạng 
Nhù Đột. 

Mộc thuộc hướng Đông - Mộc tiết 
là lóng cây, khúc cây, khúc gỗ, lóng gô, 
hình dài và thon nếu thu nhỏ lại nó giống 
'như quán bút. Bút tượng trưng cho sự 
học hành. Trong đồ hình tất cả những 
quản bút không cần phải liệt về cả phương 
Đông, mà rải rác các phương kia đều có 
ít nhiều, riêng phương Đông có nhiều 
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Mộc tiết hơn. Chúng ì 
ta có thể tham khảo I 
cuộc “đát Trạng 
Nguyên” của cấm 
Thư trên đây. 

Trong sơ đồ ta 
thấy bốn cụm mộc 
tiết, thật ra nó có 
thể nhiều hơn hoặc 
ít hơn, có thế gần 
hơn hoặc xa hơn, và 
bốn bên như có tính 


chất triều củng. Tuy trên 
sơ đồ không có thiiy 
(trong bài không nói), 
nhưng ta ngầm hiểu rằng 
chắc chắn phải có những 
giòng chảy để ứng với địa 
cuộc (bởi vì giòng chảy 
trên lý thuyết luốn phải 
có). 

b) Kim Loan võ được 
tước quyền Quận công. 

Kim Loan là những hình 
tượng kim có dạng cong, 
tròn (loan: cong, vòng). 

Kim tượng trưng cho vũ 
khí, thuộc về võ ban. Nếu cuộc đát mà gò đống đều có dạng 
tròn, gọi là cuộc đất hình Kim. Khi phân cục, các con kim nằm 
bẽn Đoài nhiều hơn các nơi khác. 

Mô phỏng theo lời vãn của tiên sinh, hình vè trên đây 
cũng chỉ là ước lệ. Tạo hóa dù có khéo tay đến đầu cũng khó 
mà có được những quả trứng khổng lồ năm thành chuỗi như 
vậy. 




476 




Cũng cuộc đất ấy, Cấm Thư minh họa và phát biểu như 

sau: 

Tứ thể câu hồi thị tứ Kim 
Toàn gia nam nữ lộc tài lảm 
Trung tâm ẩn huyệt tản phản biệt 
Phú quí lưu truyền vạn đại tầm 
(T ứ thế bãy giờ hóa tứ kim 
Một nhà con clìáụ lộc tài thèm 
Cân phân huyệt kết rành phân biệt 
Phú quí như ông lắm kẻ thèm!...). 

Theo hình vẽ này, bốn 
phía đểu có những hình 
tượng cong, cong đến cả 
giỏng chảy. Có điều, giữa 
Tá Ao và Cấm Thư khác 
nhau về nhận định. Một bên 
cho rằng phát võ quan, còn 
một bẽn cho rằng phát kim 
ngân. Vũ khí cũng như kim 
ngân đều là kim loại. I*hát 
quan còn có thế phát giàu 
được, còn phát giàu trong 
đời đó khó có thế' làm quan, 
dù có tiền cũng khó mua 
dược chức quận công. Hai 
tài liệu này đáng đế được 
tham khảo. 

5. CUỘC ĐẤT THÚ SÁU 

Muốn cho con cháu sông láu 
Thi tim Huyển Vũ đằng sau cao dày 

Dù chỉ 2 câu gọn gàng ấy nhưng ta phải ngầm hiểu rằng, 
các bộ phận chính cùng phải xuất hiện đồng thời với Huyền 
Vũ, tất cả đều tề chỉnh. Tại sao phải nói “Huyền Vũ cao 
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dày” con cháu mới sống lâu? Bởi vì, Huyền 
Vũ là nơi tiếp giáp với Long Nhập Thủ, nó 
là chính Long, là cái gốc. Cha mẹ có bẩm 
thọ (nhất là mẹ) có phúc đức, thì con cháu 
mới sống thọ được, đó là việc tất nhiên. 

Huyén VD cao dày 

6. CUỘC ĐẤT THÚ BẢY 

Muốn cho con cháu nên quan 
Thì tìm Thiên Mã phương Nam đứng chầu 

Chú thích: Nếu trước Minh 
Đường của cuộc đất có Án Sơn 
hoặc Triều Sơn hình dáng dài 
hiện ngang trưđc đường môn, 
nom na ná giống hình con ngựa, 
gọi là “mâ đáo hiên tiền” (ngựa 
đến bên hiên) chi cho có hỉ tín 
về đường quan cách. Nhưng tại 
sao phải là “con ngựa phương 
Nam”? Là vì, Ngọ tượng là ngựa 
thuộc hướng Ly. Nếu phương vị 
huyệt quay về Nam, mà có núi 
dáng ngựa (Thiên Mã) thì còn 
gì hay hơn? 

Câm Thư củng có cuộc đất như vậy: 

Long hành uyển chuyến bút sinh biên 
Chinh thị thần đồng trạc thiên niên 
Hổ ấn xuất mao hình dĩ ỉập 
Tước khiên mã tử thế tranh kiên 
Vân phong cao ngoại thần đồng xuất 
Nguyệt chiếu giang trung ngọc nữ truyền 
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Nhược kiến án sơn hoàn tác án 
Nghiễm nhiên phụ tử thể gia toàn. 

Theo đôi hình vẽ dùng đê’ minh họa bài thơ ta thấy: 

- Thanh Long có bút. 

Bạch HỔ có ấn. 

~ Huyền Vù có Lói sơn 
í tức Quỉ). 

- Đằng trước mẹ con cặp 
ngựa làm Án Sơn, lại có ngọn 
bút lập rất chỉnh tề. 

— Một giông thủy lưu 
lặng lờ uốn lượn cọ mình vào 
toàn bộ Lôi Sơn (Quĩ sa), rồi 
bao quanh Thanh Long, 
quấn quít Thiên Mã, trước 
khi vòng qua ngọn bút, 
giòng nước uốn mình tfuống 
chầu về Minh Đường rồi mới 
đòng đảnh ra đi. Bút Sơn 
giờ này biến thành Hoa biểu, 

Hàn môn... Theo Cấm Thư đây là cuộc đất khoa bảng, quí 
hiến. 

Xin dịch: 

Dáng Rồng uyển chuyển bút là ui 
Nổi tiếng thần đồng tự ấj nhi 
HỔ Ân án Tây treo thách thức 
Mẹ con Thiên Mã quyết phong phi 
Đính Cao Thiên bút mây vờn vè 
Đáy nước trăng soi dáng ngọc quì. 

Ờ nhỉ! Trường giang bao bọc án 
Cà nhà khoa bảng sủ xanh ghi 
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Lại còn một cuộc đất nữa có liên quan đến cuộc đất này goi 
là “Tướng Quân Xuất Tái”. b 

“ Hu y ẻn Vù như một tấm ván hình chừ nhật {chỉ cho tư 
thê vững vàng). 

- Sa Long tròn như bánh xe, Sa Hổ' như cái lọng. 

' Đàn s trước có nủi ểiống hình yên ngựa (ta có thể xem đó 

là Thiên Mã cũng được) có thể xem là 
chính án, vi nó nằm trước Long Hổ, còn 
sa vuông thứ hai nằm trước huyệt có 
thê xem là Án phụ. Có con sông chảy từ 
Huyên Vũ đến Yên ngựa quần qua ngả 
Thanh Long rồi đến đầu ngựa. Người ta 
thây như Thiên Mã muốn gặp gỡ Thanh 
Long để uống nước sông Ngân. Thế này 
gọi là “Tướng Quản Xuất Tái” (Xuất tái 
chứ không phải xuất trận, vì thiếu binh 
SI. Xuât tái tức ra khỏi ải). Không có 
tướng quân, nhưng vẫn hiểu là tướng 
quận đang ngồi trên ngựa. 

7. CUỘC ĐẤT THỨ TÁM 

Muôn cho kế thê' công hầu 
Tỉú tìm chiêng trông dàn chầu hai. bèn. 

Chu thích: Hai bên Thanh Long, Bạch Hô có nhừng đồi 
go tròn trịa giông như hình cái trống. Nhiều trống quá thành 
ra trông trận lại có nhừng gò có đạng hình chữ nhật, hình tam 
giác tượng trưng cho cờ xí. Án sa là hình Thiên Mã, phía sau 
Huyên Vũ có rặng núi hình Thủy. Cuộc đát này nếu nói là bút 
nghiên thì cũng đúng. Hình không vẽ thùy lưu nhưng ta ngầm 
hièu răng chàc chắn phải có. Bởi vì quí địa không thế nào 
không có nó. Đấy là cuộc đất phát cả võ lẫn vàn. Dĩ nhiên trên 
thực tê người ta khó tìm những cuộc đất như sắp đặt thế này 
lắm. 
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Trong Càm Thư có 
rất nhiều dạng cò' trống, 
trong khi đó các quyển 
phong thủy khác khi viết 
về huyệt thì họ dùng 
những hình tượng khó 
hiểu, từ hình tượng sao 
trên trời (thiên tinh) đến 
hình tượng núi dưới đất 
phải đồng dạng hay đồng 
hình, rất mơ hồ và xa 
hẳn với thực tế. Địa Lý 
Tá Ảo và Hồng Vũ cấm 
thực tế hơn. Nay xin trích thêm vài kiểu đất có cờ trống nữa 
trong Cấm Thư: 

Cuộc đất “Kỳ CỔ Phô Tiền” có bài quyết như sau: 

Lôi vân tiền hậu dĩ vi kỳ 
Nghiên bút, môn đình dị sờ vi 
Kỳ cổ phô tiền văn quá vù 
Thủy Long bão hậu soái vi sư 
Nam nhi tất đắc tọa triều phủ 
Nữ tử hoàn thành nhập hậu phi 
Nhược luận địa hình hà tôi bản 
Thủy ư hậu nhiễu liệt đường qui ! 

Tam dịch: 

Lôi sơn sau trước vút từng mây 
Nghiên bút dành cho vận hội này 
Cờ trống dàn chào văn vũ nhóm 
Soái SƯ định phận Thúy long vây, 

Anh tài đắc dụng nơi kỉnh khuyết 
Thục nữ hòa duyên chốn điện tây 
Cuộc đất bởi đâu mà tuyệt háo? 

Nhập đường 'con nước mặc Ươi đầy. 



Thư có những cảnh tương đối gần với 
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Chinh án đỗ đành hình chữ phẩm 
Bản sơn còn hỏi thế tam tài 
An bài tuy đó lòng Thiên Địa 
Nhãn lực cao thâm cậy sức thầy 



Cuộc đất “Tam Quân Xuất Trận”. 

Tam quân xuất trận tưởng uy quyền 
Chính thị thần linh phù lưỡng kiên 
Kỳ tại tả biên quan tất đắc 
Co sinh hữu bạn lộc vinh tiên 
Dương triều tá thủy thiên tâm cận 
Ầm ủng vân phong trùng diệp liên 
Tả hữu viên hoàn hồi nhiễu bão 


Vinh hoa đại dại lập triều thiên. 

thủ ỵ, t !° cành cục dặc biệt, dồi núi 
tròn vuông có thứ lứp, cao thấp lớn nhỏ nằm trong một trật tự! 
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chiên! rộn rảng^Đâytó cờ ” uy nghi ' trốI 

Tạm dịch: 


Ba quân hùng hổ tướng oai phong 
Núi dựng hai bên giữa một giòng 
Cờ tại tá biên quan chức tiên 
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Muốn cho kế thế công hầu 
Thì tìm chiêng trống dàn chầu hai bên 
Vọi Cảm Thư; 

Cờ tại tả biên quan chức tiến 
Trông thừa hữu dực thịnh huân công 

Như vậy đù biết, lời vặn ciia Tiên sinh bình 
nghĩa không thiếu. 

Cuộc đất “Tứ Thú Hồi Hoàn” 


I 

ơ 

o 
o 

o 

o 

t 
f 

c 

o 

Kỷ địa như hà xuất võ quan? 

Tu tri tứ thú yếu hổi hoàn 
Thanh Long uyển chuyển lai hồi cố 
Bạch HỔ xà đình phục tác sơn 



dị nhưng ý 


Tứ Thú Hối Hoãn 
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Binh mã phô trần Long Bổ ngoại 
Cô chinh viền lập tước long gian 
Danh vi tập trận tướng quân địa 
Thủy ngoại trùng trùng sơn hựu sơn 

ngoà^ "h?t dd h lféhuy^ s . khônt â ủ^ 

cho hạp. uyện - không tướn S- Vậy phải gia giảm sác 

Tạm dịch: 


Cu f Ẩ C đ f* thê nào vò phát nhanh? 

- Mài hay tử thú chạy vòng quanh 
Bông bay uyển chuyển nhìn quê cũ 
âh im lim giũa núi xanh 
Binh mã trùng trùng ngoài cõi núi 
Trong chiêng inh ỏi dậy quân doanh 
Cọi răng chiên địa quân bày trận 
Núi dựng sum nghiêm thủy nhập thành. 

Cuộc đất “Kỳ CỔ Trận Môn” 

Sinh Long hình thế tẩu như bàn 
Đao xú từ hành bạch mộ gian 
Kỳ cô phô trần môn ngoại vũ (T) 

Chính binh viển ứng án tiền quan 
Long biên thủ chấp đao thương khí (g§) 
Hô bạn thân thừa ngọc bội san 
Nhược kiến thủy triều phùng tắc chi 
Nhi tôn tát dă đáo cao quan 
Tạm dịch: 


Rồng lượn mà như thể cuốn tròn 
Đèn nai kết huyệt dáng khoan khoan 
Phướn cờ vũ trụ bày la liệt 
Chiêng trống càn khôn thúc dập dồn 
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Cánh hổ núi liền như đinh ngọc 
Sườn rồng đao dựng tưởng thư son 
Lại thêm lưu thủy chầu sau trước 
Mưa móc ơn triều nhuận cháu con 



Kỳ CỔ Trận Mõn 

Cuộc đât “kỳ cổ kiếm cung” 

Qui địa thiên sinh thể dạng kỳ 
Vương hầu sò phát lý nan khuy 
Long đẩu đái ấn kiêm khuè hốt 
Hổ vĩ thùy châu liệt trướng duy 
Hậu khởi tinh phong chiêm thủy nguyệt. 

Tiền sinh thương cổ lập đao kỳ 
Quốc trung đại trạch chân vi diệu 
Thử địa vương hầu tin hữu ky (cơ) 
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Tạm dịch: 

Đãt báu trời sinh cảnh lạ lùng 
Vương hầu phát tích kho xem thông 
Long môn ấn kiếm cùng khuê hốt 
Hổ trướng thùy châu với giáp nhung 
Huyên uũ núi gươm trăng dọì nước 
Nam phương trống trận giáo như rừng 
Đại hồ mọt cõi trời riêng ấy 
Đừng tưởng vương hầu giấc mộng ngông 



vC> 

- ^ ^ ^ Kỳ Cổ Kiêm Cung 

8. CUỘC ĐẤT THỨ 9 

Ngũ tinh cách tú triều nguyên 
Kim mộc thủy hỏa bôn bên loan hoàn 
Thô tinh kêt huyệt trưng ương 
Ay đát sinh thánh sinh vương đời đời 
Thiên sơn vạn thủy triều lai 
Can chi bát quái trong ngoài tôn nghinh 
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Nhị thập bớt tủ thiên tinh 
Tại thiên chiếu địa rành rành chẳng sai... 

Chú thích: Huyệt trường lại là một gò vuông đó là dạng 
thô' tinh. Huyền Vũ là những gò đất dài (hoặc núi) nhấp nhô 
dạng thủy, chuyển sang Thanh Long là những gò Mộc 'tinh 
(Thủy sinh Mộc), 

1 chuyển sang phương 
I Nam là những ngọn 
hòa sơn như bứt lập, 
từ đó hóa khí tiềm 
lưu về trung ương 
(tức là Mộc sinh 
Hỏa, Thô sinh Kim), 
rồi tiềm khí ấy 
chuyên về Tây, hiện 
thành những gò tròn 
thuộc Kim. Cuộc đất 
này hình thành một 
kỳ địa, tạt nhiên 
gổm đii các chi tiết 
chính phụ. Một kỳ đị 
sum nghiêm châu mật có đủ quân thần tá sứ!... 

Đại cuộc như thế đó, nhưng các sách địa lý Phong Thuy cò 
ít khi dám bàn đến. cố nhân bảo: ‘‘Khả’ giới thời sư đương cấm 
thiệt, dĩ kỳ vô phúc tội phi khinh” (Nhắn các thầy phong thủy 
giữ kín miệng, việc đại sự ấy nếu nói ra thì tội không nhổ). 
Tuy vậy trong Hồng Vũ Cấm Thư kín đáo tiết lộ một dế huyệt, 
đủ bốh dạng Kim Mộc Thủy Hòa (không có Thổ): 

Bàn bàn chân khi tôi anh linh 
Bách mẫu thâm hồ cô mầu hình 
Mạch tại tị dầu thiên tử huyệt 
Cơ đổ đế nghiệp tộ quang minh 

Trong so' đồ này khó mà nhận ra dạng gì chứ đừng nói chi 
ngoài thật. Sách gọi dạng này là “Bàn Long cô' mầu” (Rồng con 
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Tạm dỊch: tr0ng IÒng rổng m ?>' c ™ gọi là “Co đá đế nghiẹ 
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hiểu rằng khí mạch ớ bên Long nhiêu hơn bên Hổ, nén ngành 
nam phát hơn ngành nừ. 

còn nhấn mạnh thêm, bên Long thì: “liên châu, cao 
phong Kim tinh, Thô phụ”, việc đó chảng qua là phụ đề. 

Trong T i? ư chl CÓ m ỷ t CU 9 C đất như vậy; song nhà đĩa 
ý Dưong Quân Tùng cho rằng, tuy con trai trưởng của gia 

(u -r.uí- ỉ? hát ’ nhưn £ c on trai út thì bị mù lòa. Sự thể không 
Jbiêt thê nào, xin trích ra đây đế bạn đọc tiện việc thâm khao! 




Loag thân vi án thiểu nhản tri 
Đàm tẩm môn tiền dị sở vi 
Thúy nhiễu long thân lương dưỡng thủy 
Chi liên hô ân uất ỉièn chi 
Trưởng nam đại phát, quí minh mục 
Thiếu nữ vinh phu dư thực y 
Nhược luận thử trung hà sự tối 
Đoan do scm thủy tú vi kỳ 
Tạm dịch: 

Thân rồng làm án mấy ai hay 
Lại có đầm sâu mặt trước bày 
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%% ::! n i T :z h Lon . 8 hồ »*> »«* 

Nã che Bạch Hổ in liền tay 

nfy.?.T phấn phát em lòa <nát 
r" c ° chổn s sang lúa sạo đày 

náy AtapÁdí dè 

T,v „ - ” CÓ??ể vỉ thủ y tú sơn kỳ 

m lì::, rã: ^ ta suy ra: kh ‘ ^ Hồ dài q Uá cung thì C( 

Con gái về bên HỔ Sơn, 
tM phát son bàn cho thông. 

" ; én huyệt phí 
huyệt dáng ngừa, xin trích và đóf ch4 h ng chi ™ ™ 

ruóc Đất thứ Mười Một 

Jỉ: y l t ^ n8 Minh Đường m bktù 

Santa Thủy xạ hướng ngoài tà thiên 
Tán f xuốrí S kinh sản bất yẽn 
Ch, í thườn sphát binh, ếm đau 

c *> khàng đon nhặn nưứ^dô’ là^á^diễn nh _ ư í, 0118 

thực tế, nưức không chảy Snh níi” 

sinh khí nơi huyệt. * ^ ư ^ c ’ tà đó không có 

lệch - ĐÓ là hiêu nghla chinh, c òn 

; 2; né ‘ ránh không Htâu về huyệt, 

hư^gt khÔng quay mầt 4i (điện hưóng) mà quay htng (bối 
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- Các thê núi không 
chịu nhầm vào những 
phương vị tốt, các thế núi 
chạy hưđng vào “hoàng 
tuyền bát sát" (chỗ này có 
thể gọi là mê tín, nhưng sự 
việc đã trái qua nhiều đời, 
dầu không tin mấy ớ thuyết 
lý khí, nhưng ta không nên 
đá phá một cách vội vã. 

Truyện Kiều có câu: “Đã tin 
điều trước ắt nhằm việc 
sau”). Trong hình vẽ, núi 
xa không chiếu tới (ngoài 
tà thiên), núi gần không 
chinh hướng. 

Thủy xạ: Nước từ xa chạy xộc tới, như hăm dọa, như bức sát 
không chút e dè, dịu dàng. 

Kinh sản bất yên: các chứng thuộc về phụ khoa (không hiếu 
sao, với cánh cuộc như vậy chỉ có đàn bà và trẻ con lãnh đu?). 

Còn trong Cấm Thư diễn tả nó như sau: 

Hố Long hình, chính huyệt mê thiền (íỂq) 

Tòn tử sinh nhản mệnh bất toàn 
Đoan, bàn thời sư mê mục điểm 
Hại nhân tôn tử vĩnh thiên niên. 

Ta để ý thấy, Minh Đường không 
cỏ nước đả đành, chung quanh cũng 
khô ráo. Cạp Long Hổ bị thiên lệch. 

Vậy, nếu có huyệt thì huyệt cung phải 
thiên lệch. Với huyệt này dù phong 
thủy sư Lại Vàn Tuấn dùng hết 12 
đáo trượng cùng không cứu được. Xin 
dịch: 
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À 

f A- 

Vu vơ Long HỔ huyệt không ngay 

Con cháu về dâu phúc chẳng dày ì 

Tiền mất tật mang, còn hại nữa i 

Truy ra mới biết tại ông thầy ỉ 

1 1 . CUỘC ĐẤT THÚ MƯỜI HAI ; 

Long HỔ vi như chán tay 
Chăng có tả hữu bằng ngay chẳng lành 


Vô Long như người không chân 
Vô Hố' như đứa ở trần không tay 

Chú thích: Ta đã từng biết là, Tả Long 
Hữu Hổ được ví như cánh tay trái, cánh tay 
phái (vì thế Ta Long Hữu Hổ còn gọi là “Tả 
Tí Sa”, “Hữu Tí Sa” — Tí là cánh tay — Xem 
lại H.44). Một cuộc đất mà không có Long 
Hổ, ngó vào thây trụi lủi đến tro' trên. Dẫu 
người mù cũng không dám liều mạng mà táng 
ở nơi này. Tả Ao chỉ phác họa tổng quát, còn 
Câm Thư thì rõ chi tiết hơn. Xin trích: 

a) Hữu Long vô hổ 

Hữu Long vô hổ nữ vô nhi 
Tất kiến huyền tôn bất thọ kỳ 
Hạnh hữu nam nhân an ngưỡng chl 
Cơ hàn nan miễn định vô nghi 

Cuộc đất “vô hố” khiến ta giật mình, vì 
hình dạng của nó giông chừ Khất t> có 
nghĩa ăn xin. Không cần giải thích nhiều. 

Bôn câu trên có nghĩa là: 

Vô hố con gái không con, và thấy rõ 
ràng con cháu củng chẳng thọ. May mắn 
lấm bên giòng nam cũng còn kiếm ãn 
được. (5) 
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Á 


b) Hữu Hổ vô Long 

Từ trên mà suy. Gia đình nào có người 
táng vào cuộc đất này cũng mạt luôn. Đó 
củng là chữ khất lật trái. Cấm Thư nói: 
“Có Hổ mà không có Long thì con trai 
chết yểu, con cháu mang bệnh không bao 
giờ dứt. May ra ngành gái có chút khâm 
khá” (Hạnh hữu nứ nhán' mệnh ích 
xương). 

Tả Ao còn nói: 



Phản Hổ con gái lộn chồng. 


Phản Long trai nọ ra lòng bất lương. 


Phán Hổ và phản Long, được hiểu là, hai Sa ấy không ôm 
lây huyệt, chỉ bật nẩy trớt quớt ra ngoài. Cấm Thư chĩ cho một 
ví dụ, “Hô trớt quớt" gọi là “Hổ đầu đinh”: 



Kỳ gia tiên tử bị gian nan 

Toán lai hà phạm thành hung phạm 

Tất bàn đinh đầu phá hố san. 

( Bạch Hổ đầu đỉnh chằng muốn nhìn 
Ất là nhà nó bị truân chuyên 
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Xem ra mới biết ai hung phạm ? 

Bạch HỔ đầu đinh thật chẳng oan). 

Để ý một chút, sẽ thấy tay Hổ giống như chữ Đinh T viết 
thảo, nên gọi là “Bạch Hổ đầu đinh” (cũng có thể hiểu đầu 
Bạch Hổ nhọn như đinh). 

12. CUỘC ĐẤT THỬ MƯỜĨ BA 

Sách “Địa Đạo” (phương pháp xem đất) của Tả Ao chỉ đế 
lại 13 cuộc đất vừa lành vừa dữ. Đây là cuộc đất cuối cùng, vốn 
là đất lành, nhưng tác giả lại không nói cuộc đất ây phát ra 
làm sao. Mặc dù tác giả không nói, nhưng ta cũng hiểu được 
“lành là tôt rồi”. Tả Ao viết lập lại các ý tưởng đã nói là để 
nhấn mạnh những điều đáng chú ý. 



Tiền Quan Hậu Qui - 


496 




T ^ ấy đâu Lon g Hố triều lai 
Minh Đường thủy tụ huyệt tài mới hay 
Tiến Quan hậu Quí sẩp bày 

Cấm T u^ưfì tkấp Trỉãu rày P l ™ cao 
Cồm Tì *f diẻn tả ý đó như sau: 

Ỉ Thủy hội môn tiền định tiến quan 

s ° n _ lai [ ìlền v °”ẩ hướng long ban 
Namniôn thưy bão VI thần thủy 
Bắc Chẩm sơn bài thị Qui son 
HỔ bạn ngoại tùy chân hố lưỡng 
ị ^° ng bỉên nội trực thị long đan 

Tiền hữu thiên phong gia vạn điệp 
n ^ như thái thất thổ tam hoàn 

Q- k n Tùn C g ầ ^g ) cho 

t! £ đó chi ph “ “ ““ » dZ £ g 

lạm dịch: 

Y ƯỚ * ! ụ M í nh Đườnẽ nứl ấy Q uan (*) 

Xa trông thê núi tợ long bàn (*2) 

Cứa ^ m nước bọc kêu thần thủy 
Gôi Bắc non bày gọi Qui sơn (*3) 

Bạch HỔ hển đôi là hổ kép 

T/mn/i Long chỉ một tức Tong dơn 
Dâu ngàn ngọn núi trỏng thèm rối 

Chù: Sa0 sánh Huyển cung { * 4 > đất mấy hòn?! 

í 'ỉỉ n° ng bán rổ " 9 CUÓn mình rón 9 quần trôn! 

( 3) Oui Sơn: Ngọn núi sau Huyền Vu í háu Qui) Tà in nni- -T.í- 

( Tì Huyến cung tửc Huyên Vu. Huyến Vũ đung Ihaytho Thái 
‘ 'ớn của phái Đạo Gía Võ Đang ở phía sau đLn II .Ik ĨĨ!! n ? UyỄn lầ cđi nhầ 

Lim thĩcô íTng™ rSẲ a ' ọ m “ ** 1)0 ° * « 9 m 
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Chú thích: 

n & h 1 < ê 1 n" C Xéfr a ba Ì,!tZ^!" g N , am CÓ bút phương Đoài có 
Hậu hữu bình quan tiền tiêm thương 

p S h?«Ẩ” « “nh quan, , trưÓC CÓ ngọn thư “6 nhọn) 

Nam mà í TbăXỵ ÌST" ta vê b “* *"*« 

<*££%? thơ l - Jmg Châu “■ - Vương Chi Hoán 

Hoàng Hà viễn thướng bạch vàn gian 
Nhất phiến cô thành vạn nhận san 

tr ắng ghĩa ìà ’ GlÒng SÔng H ° àng Hà chảy ìẻn «“ ™ng mây 

“ 15 V ? « 2 » “ ■"» 

ĩtt tsiỷ ***%?» Sĩ ■Ssx 

Tô^r^ĩìẻ Thủy : Quynh Lam Quốc Bảo Kinh” cùa 
<T«ngĩ có ^ộc đất na ná vứl cuôc d& R “ n 

RỂn^ í c ° con tr „t g Z g 

■ “, chú , rằn ẽ- “Rồng mẹ và Rong con hu “ nhau 
Hu>ệt này tất sinh con hiếu thảo tiết nehĩa hân 

p í „■ ií 1 è r d ” nh sum h£ ChKr ậu vặn sẽ có 

gọí ” a “Phf tư “® <ỹ "hư vạy, có tên 

■«“ ■» ĩ "“4 s..íf£Ẩ3ổ 
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Xuyên qua ba sơ đồ, hình vẽ có khác nhau chút ít trên mặt 
giây, nếu õ' ngoài thật thì có gì khác nhau? Có cái thì “Tử long 
cô mầu 1 ' có cái thì “Yến tử đầu hồ”, có cái dự đoán là sẽ làm 
quan, còn có cuộc thì trớt quớtĩ Làm quan hay làm phó thường 
dân, hầu hết do các thầy Phong Thủy “quyết định” mà thôi! 

(5) Cuộc đất này giữa Thanh Long và Bạch Hổ không cân 
đối. Tay Long èo ọt phát triển không được vẫn được xem là vô 
Long, còn tay Hổ ôm choàng qua huyệt, nhưng Bạch Hố có vé 
thô bạo, Minh Thái Tố giảng là “Bộc Hổ quá đường” (bộc hổ = 
xác cọp), cuộc đất như vậy rất xấu. Người con gái trong cuộc 
đất nà}' có thế giết chồng, có thế chết chồng. 
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„„„ không đến “Si ngutt con gái giết chồng. Vì chù 

“1% S“* CÓ *£» Vũ vmngon ,u, so^ che 

2^®^ nên “y nghiêm châu mật, có hồ nước làm 

cuốcTát ấv n^v à ”ol"m C _ U ^ *uỳéh đi qua trước huyêh v« 
Đâci ịỉ. ‘V.' >“án”_Ià chuyện lĩhưemgị 
“2 b , , b “ "* bộ trưởn 6. nữ quốc trưởng? Người phu nữ có 
quyền như vậy nên có thể lân lướt chồng 
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c. so SÁNH NHỮNG cuộc DAT la 


1 } CUỘC ĐẤT NGA ĐẦU 


Cấm Thư Toàn Thư 



Câm Thư cho rằng, cuộc đất “Nga đầu” là Hung địa. Ho 
cho rằng, Nga là loài kiếm ăn bơi chải trên sông nước quần 
quật suốt ngày, nên có ảnh hương đến người có quan hệ với đất 
này. hán người ấy phải vất vả, chẳng mấy ai được may mắn, 
suốt đời có thể phiêu bạt giang hồ, tính tình khô khốc khắc 
nghiệt. {Nhận xét: Hình dạng cuộc đất không giống hình ảnh 
con rịt trời ( thiên ngữ), Cấm Thư gắn cho cái tên rồi tường 
tượng ra như vậy. Cuộc đất này không có vẻ hung hiểm, chỉ có 
diễu người ta không thèm vào nhưng án sơn triều thủy mà thôi. 
NNP). 

Toàn Thư gọi cuộc đất đó là “Quần Nga Xuất Điền” và bàn 
ràng: Bầy thiên nga bơi lội trong nước, trong ruộng sâu, con 
cháu có nhiều tài lộc. {Nhận xét: Cuộc đất củng không ra hình 
dạng bẩy thiển nga. Hơn nữa điếm huyệt trẽn một nhánh của tay 
Hổ. Đây la lối điểm huyệt phá cách. Tuy là sáng kiến, nhưng 
sáng kiến ấy không hợp lệ, vì làm tay Long, tay HỔ mất tác 
dụng. Người chủ trương việc này là ông Hứa Đạm Viên. Ỏng 
Hứa tom góp cúc sách lại rồi phê phán theo ý mình. NNP). 
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2> cuộc ĐÂT long thủ chầu 


Câm Thư 



Toàn Thư 





L — V Kim long báo châu n _ 1 

Câ7rTrịZ~ir~r"“^ Quyẽn Lon 9 bão cháu 

châu-. 

T^\ h . ‘ ® “* in so n tròn tií g . Ngọc. 

w ã? án bền ngoĩi còn có n ^. c “ h tay 

é r ? ảm J 8 â ? 

Chinh scm, Long. Hổ đểu cá 7™ n g“yẻn (AtĂậra x«; 

ẩỌ^'/à “A7m Lo/Í^” CuÔQ dn.tr A LỊ ữ / l *f * né * COn ý’ nên Cấm Thư 

5 -phị đoZ ÍànĩXm Í ÌẤ í í* í? ^ 

blnh 18/20 fràẵTờĩ/đ ẫ ,Jm h 11 sư * -.ạ? 

»1 s . diế '" ' tó y asổy 'tay nhiều Idm. 

C^ầólTX -th^tfáu7.H?nh h dI a nJ^': n ur LMg Bả ° 

ăư) - HSnh dán g cúng khá cố nét. 
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' tó châu - hỗn e nghe lệnh 

S’ ±? !Ì- “?„ nga ĩ lẽ “ ™ y ”**“» hỗành" 
kinh dĩ H?,if t J‘fl' ĩ?týhí nhung Ị“*_ ^ 3“ s 

Rồn/tìHlĩtí , ,. m ™° c *° « ««» tó, Ato 

íì ệnh ĩ l hóng ninh lén mă y để tung hoành, bỏ viên 

hẩkẳnịĩit “* 

3 ^ / ỏ71 ^’ n/ỉ ^ ***« *à>i£ thỉ có vẻ quí. NNP). 

3) CUỘC ĐẤT CÁ THU 


Cảm Thu 


Toán Thư 
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đuôi?Sư T sau: thUyết minh “ K,m ngư trạ0 vĩ " (Cá vàng vây 


Kim Ngư trạo vĩ khóa ba đào 
Yếu tại Đoài phương quan tối cao 
Hoặc dĩ huyệt cư đầu ngạch thượng 
Kỉ) oa khôi lảo chiếm cẩm y bào 
(Chú cá vàng kia quậy sóng chơi. 
Phương Đóài, quan lớn thánh thơi ngồi 
Huyệt nơi đẩu trán, nơi con mắt 
Sớm đỗ khôi khoa (hổn Tú Tài?)! 


PP mS P° ăl ( trong lời thu y ịl "ứnh ưày 

để nhin Yuộằđất dó năm ờ phương 
k ! lá , lạ , "- ù ỵ dù năm ° phướng náo đưọng 

rT/J°,.‘L Phá ! li p. dưọc - ẹhứ ktiông cần à pZZg 

t oai. Ấ ac glá tự đặt cuôc đât đó ìn nhi? "Vin-, TS: . 


n. ■ rr,._ . ■> ^ nuung LX 

toài. Tác gió tự đặt cuộc đất đó là chừ “Kim Ngư * 
phương Tây - nên cố ép như vậy. NNP). 


Kim thuộc 


, ; ,._ Câm , , Thl ^ thu y ết minh cuộc đít “Hái Thu xuất thực” (cá thu 
kièm moi) như saú: 


Thiên lý trường kinh hiệu hải thu 
Yêu nghi đê sấu thủy loan cù 
Phục quì quang chiểu lai triều án 
Tôn tử đãng khoa thượng đế đô 
(Vạn dặm tìm mồi chú cá thu 
Rât nên gầy ốm, nước vòng vo 
Rùa kia đâu đèn, làm nên án 
Sớm chiếm bảng vàng chốn đế đô) 

ỉỉinh dạng chứ cá trên mà ẽọi là cá thu thì thật 
là khéo tướng tượng, nó giống như loại cá “ba gà” ở biên, hỉnh 

ií ừ COn nàữ lớn lấm củn s bàng cô chân, chích mọt 
phát là sôt 3 ngày chưa hết. Nhờ có tiên án là rùa là một linh 
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vát nên cuộc đât trở nên quí. Cả hai cuộc đất kình con cá đều 
cho ta biết Huyền Vũ rất dày ắt là phức thọ. Còn con cháu có 
dỗ đạt hay không thỉ việc chưa chắc được. Ta cùng biết ràng 
rát nhiều hòn đáo, hòn núi có nhiều kỳ hình dị tướng hơn nữa, 
du dạng các con vật nhưng ở đó hầu hết đểu thuộc nhóm dán 
bán khai, có học hành thì cử gì đâu. NNP). 

Toàn Thư gọi cuộc đất rnình là “Hải Thu bàn khuất” (Cá 
Thu uốn mình) và nói: “Giòng sông cuộn sóng, nước chảy xiết, 
cá thu tự do tung tăng uôn lượn, huyệt vị này có người ắt sẽ 
giau to. (Nhận xét: Cuộc đất chồm mình ra nước, có thể là đầm, 
vịnh, hô... Địa mạo cũng có vẻ cốt cách. Vẫn Long Hổ Án 
Chấm, hậu vận sẽ khá giả như Toàn Thư đă nói. NNPị. 

4) CUỘC ĐẤT LONG QUI HẢI 


Cấm Thư 


Toàn Thư 



đâ ‘ ™ à Cẫin Thư gọi là “Thương Long Qui Hái” có 

! ng ^ ỳ ^ I -, H ! l ỵ ệt ^ 6 “say mũi rồng, móng vuốt tạo 5 
thanh án Có đâm há phía trước, lại có ngọn Án sơn hình tròn, 
đuôi Long ngoằn ngoèo chạy quanh sau An sơn làm Triều sơn : 
C »r, ộ L đất . CấI ". Thư eoị _ lả _ đất “Công hầu khanh tướng” 
, N l ận ỉf : C t ộc đấ !.?ị y . chia làm 2 P hần ’ PMn trên quay lể ■ 
Í1 Ớ 2 S r,T: L ° n ? Hổkh ° n s đù che kin gò Kim san. không có 
/ h ‘ ủy ’ k J ì f nScó An > nén không thể cắm huyệt dược. Phẩn dưới - 
hệ thống núi non quđy về hướng Bắc , cảnh tri sum nghiêm, : 
đây là địa cuộc tốt. NNP). 

K , . T °f^ Th , ư thu ^ 1 minh cuộc đất này: “ Hình d ạng con rồng 
bò ra khỏi đây. Đât có án sơn, triều sơn nằm trong một địa 
cuộc kín đáo. Con cháu chủ nhân đây kế tục trúng bang vàng, 
hương vinh hoa phú quý”, c Nhận xét. Cuộc đất này nếu có được 
ăt con cháu chứ nhân được toại nguyên. Hai cuộc đất này củng 
đánh gọi là quí long). 


5) NGỌC HÀ... 
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Kim Tinh loan bôi hướng giang hồ 
Trạc thủy quang minh án ngọc phô 
Huyệt tại yêu trung hổ tác án 
Cung phi tú nữ kế hoàng đô 
1 Kin I tinh nay yểu diệu giang hồ 
Tẩm rứa phỉ' phu bày án ngọc 
Huyệt tại giữa lưng án ấy hồ 

Í Í Cài dẹp vào cung mừng đến khóc) 

( Nhận xét: Vì viết theo thể thơ nên tác giả dùng chữ "bổi 

h ! ỉờ 4 n f' BỐ \ hướ , ng (quay ỉưng) lể khÔng ch “ ẩn - Đai khái cu ê c 

đất ấy ôm Lấy hồ, theo tác giả, trong trường hợp này, lấy hồ 
lam An, nhưng An phải là một ngọn núi thấp mới đứng. Trong 
lì * ,lh vẽ dà có ngọn núi trước mặt rồi thì cần gì lấy hồ làm Án? 

dù a ’ mu ỷn lấy kiểu Án nào đi nữa, cuộc đất vẫn không 
đỏi. dược. Có điều cô “tôm ngọc” ấy có dạng như tôm hùm càng 
que tua tủa, không biêt cuộc đât ấy có “ đào tạo" dươc giai nhân 
không? NNP) 

b) Toàn Thư gọi cuộc đất này là “Ngọc Hà Phù Thủy” (Tôm 
ngọc nói trên nước) và, thuyết minh: “Cuộc đất nhô ra giữa 
nước mênh mông, có nhiều hộ sơn báo vệ long huyệt một cách 
lun dáo. Có ca Long và Hổ, đó là cuộc đâ't vô cùng kỳ điệu, chỉ 
đòi hoi là, hiện trường phải rộng rãi, con cháu chủ nhẩn mới 
tuyệt đỉnh phú quí. 

{Nhận xét: Chí e những sa sơn mảnh mai đó nằm giữa hồ 
biển mênh mông, sợ không thủ nổi VỚI bão lụt điên cuông. Giữ 
noi no chỉ la nhũng thạch sơn và như cạy sẽ không còn là CU-ÔC 
đất tốt nữa. NNP). 

c) Toàn Thư gọi cuộc đất này là “Ngọc Hà du thủy” (Tôm 
ngọc đi rong) và thuyêt minh: “Đã có ngọn Án sơn nhô ra phía 
trước thì có thể an tâm điểm huyệt được. Nếu không có “Án 
son thì Ngọc Hà du thủy" tất bị lộ liễu, thúy kia có thề xâm 
thực Ngọc Hà, ắt không nên lập huyệt”. 

{Nhận xét: Hình b) và hình c) chi khác nhau có ngọn án 
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Z n ;flÍT.Vlì nh J?ì c !t°J a p . hú qui luy é‘ ồinh ’ còn hình C) thi 

thá ; y / hon e tì<ủy ngay trừác văn dề ý đèn 

’ r :::i 6 'f" «* “ Hcậ ; ^ cZ các vị đó tó huyệt Có 

"5 Nl đ , Ậ a hay . kh6ng ™»h c) Có hòn cù Tao giữa hổ 

" C jT°,!ỵ Ọ ll •, tó Thế nhưng 

h/Ĩ,Lt ,1 T T h ĩ. c í l í n đư ? chướn s 'TTóchay không. Nếu khí 
thê hoàn hảo cuộc đất này càn tốt hon cuộc đất b) NNPV 

6) CUỘC ĐẤT NGÔ CÔNG 



a) Ngô công xuất huyệt thế xà diên 

Khai khấu hàm châu chinh diện tiền 

Bát đặc xà diên tu khuất khúc 

Hoặc phùng phương ấn yêu trường micn 

Huyệt cư ngọa xứ an nhàn đắc 

Thế hạ thủy hồi phong nhiễu liên 

Hố bạn nữ châu toàn nữ quí 

Thủy uyên thăm xứ trực văn thiên 
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• Tạm dịch: 

Rít chúa rời hang thế nhấn nha 
Há mồm toan ngậm ngọc đấng xa 
Nhẩn nha dường chẳng bàng ngan nguẩy 
Nen án sang hơn ớn ngọc ngà 
Văn biết ở hang là tỉnh mịch 
Ai ngờ khỏi của gặp phong ba 
I Sườn non Bạch Hổ phò giai nữ 

Nước chảy lên trời mây tráng pha! 

2T trai . đều phát quan từ 25 hoặc 

27 tuo có thế tới chức Tam Cóng; những chi phất có hai đért”. 

jJ N l ận .* éí ;, ỉ !í U dư ? c .?í ời cũng lả nhiiu - nhưng Căn cứ vào 

ăTtíĩn"cf,‘, áì?ỈLZ n tỉ°3 : i3 y uy 4 xứ <3 

tĩTvà^uuằl C ZJ a }! i i gi ? ng 3° "3 h m ĩ «*« tham 

“ Á ^i'r.^iỉ h i y . nguố .. lai - không thây bèn khứ. Câu 

Vu °. n fp!]l,v? án " Hoàng Hà viễn thương bạch van 
gian cùng một tứ! NNP). 

C Ỷ ^l T} l ư ^ ết “ inh - “Hình thể cuộc đất thuộc dạng 

h 3 y . è l tạ l đầu , nt ’ ngọn nú ‘ tròn đăng trước làm 
An Con cháu đời đời làm đến công khanh”. 

ỉ ?, u f c ,. đất . n ỉ y đãc thế hơn cu $ c đấi trưá c ớ tay 

ỉr- ều , r Sơn ’ nhưng kémtỉiếhơn là không 
r * ns cu * c ** đó đời đời làm 

công khanh thì hơi quá. NNP). 

, , „ b ’Ị Ỵỉl là 'T g ? CônBxuất huyệt” “Cuộc dất không khác gi 

ni CÓ “ n đư *ng mòn, hoặc cái hố nứt 

ne, khó mà đạt đư^c quan chức”. 

thl í?” Lon ễ_ mụch người ta rất kỵ đường 

Z'’JZ c ỉ? *****%: T j!Ẵ f J iư ủ* *oi Kinh nghiệm chưa 

dạn dày , không dám bàn. NNP). 

... T V í,l“ NẩÔ c ™ g xuất huyệt”. Đây là huyệt tốt, con cháu 
dơi đời làm quan. Nhưng nếu có ác thạch dựng hai bên, hoặc 
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đón trước đầu thì ắt có tai vạ xảy ra liền liền”. 

(Nhận xét: Dạng rít chúa này rất lạ, không biết ai đã từng 
gặp nó chưa ? Tin rằng tạo hóa đã có cụộc đất đó thì những ác 
thạch kia củng biến thành châu ngọc để những người có duyên 
phúc được toại nguyện. NNP). 

c) Cấm Thư gọi cuộc đất này là “Ngô Công dạ du” (Rít chúa 
chơi đêm) và thuyết minh 

Kim tinh điệp điệp kể long hành 
Thủy nhiễu loan hoàn châu tối minh 
tìăi ngoại dièn du triều tác án 
Vương hầu thế thế vĩnh tòng khanh 
( Kim tinh nượp nượp dáng rồng di 
Bao bọc lấy châu nước củng kỳ 
Ngoài cõi diêu du làm án dựng 
Trai thi khanh tướng gái vương phi) 

( Nhận xét: Rít đi rong ban đêm, hay rít xuất động chẳng 
qua là tên gọi, quan trọng là cảnh cuộc của nó. Trên máy bay 
nhìn xuống những sườn núi có dạng rít không nhiều lắm, nhưng 
không phải là hiếm. Dường như các nhà Phong Thủy Việt Nơm 
trước đầy chưa ai chứng minh được thế đất này như lý thuyết 
đã nói. Dù vậy ớ đây củng xin được trình bày đầy đủ. Không 
chừng có người hữu duyên lại dắc thành như ý. Diêu du” là 
loài dộng vật nhuyễn thề đa tức. Myriapodes - NNP). 

e) Toàn Thư: 

Toàn Thư cũng có cuộc đất 
hình dạng rít, gọi là “Ngô Công 
hạ sơn” (Rít chứa xuống núi). 

Họ thuyết minh: “Cuôc đất 
giống như hình con rít đang 
bò xuống, chủ nhân nơi đây có 
con cháu làm đến chức Tam 
Công, hiển hách trong triều”. 

(Nhận xét: Sự suy đoán 
không khác gì Cấm Thư. NNP). 
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7) ClI ÔC ĐẤT BÀNH GIẢI 
Câm Thư 



Toàn Thư 



Câm Thư thuyết minh: 

Ỵĩl s ™, điệ * điệp xuất thiên tàng 

Vi ên , Mố dãu cao tứ tức đần ể 

hừ “ sơn tó” quang chiếu án 

r^ffíí Ổ tướng tướn§ tịnh caỡ thăng 
rãTỈL [ rùngđi fr này tầng cao 
i! li f n _ Mã bay theo gió cuốn ao 
có nứi quang tươi rọi án 

Ô đường vđn Ưỏ ải bao triều) 

'ỉỉFỉfi** r ĩ h °y l H°à«h Hàntt s « tẲnhỉ^íĨ 

ngang). Vỉ tính bò npnna „a7 1 - Anỉỉ học trò bò 

thưởng nguyệt nhu ai. Cua chác chén M ta " g 

Nếu được đốc thế đắc vi thì nnl f ẻn ru ^ n ẽ, nước, 

trương íđc «. nhờ ^ p ' 1 ™ 8 
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Toàn Thư chú: “Cua bò ngang ra khỏi ruộng, chu về tiền ' 
bạc giàu có, nhưng tính tình thô kệch, chỉ hoành hành ở nơi 
thôn dã”. 

{Nhận xét: Lờỉ chú của Toàn Thư hẹp hòi và hiếp Cua quá. ■■ 
Cô ngôn có câu “Phá điển thiên từ xuất", chốn thôn dă không 
có anh tài sao? NNP). 

8) NHẬN XÉT TỔNG QUÁT: 

Các nhà nghiên cứu về Phong Thủy thường hay lây các con 
vật để làm biểu tượng cho cuộc đất. Điều ấy đà bắt nguồn từ 
thời tối cố, khi 28 tòa tinh tú trén Hoàng Đạo là 28 con vật 
biếu tượng của các ngôi sao. Phong Thủy cùng vậy, 4 yếu tố 
đầu tiên phải mượn hình ảnh 4 con vật: Phương Đông tượng 
Rồng Xanh, Phương Tây tượng Cọp Trắng, Bắc tượng con Rùa 
Đen, Nam tượng chim sẻ Đỏ. Nguyên ủy của nó là tượng của 4 
khái niệm về tinh tú. Dần dà về sau, mỗi cuộc đất thầy phong 
thủy hình đung ra mỗi con vật sao cho xứng hợp với hình thể, 
và ít ra những con vật ây phải có gì đậc biệt. Ví dụ khi người 
ta tương tượng cuộc đất ấy có hình dạng “con cóc” (Thiềm 
Thừ), thì con cóc 'ấy đã có “tiền sự tiền án” là có quan hệ với 
mát trăng; tưởng tượng ra con rít, thì con rít đã từng ngậm 
ngọc, tương tượng ra con tôm, ít ra tôm cũng có liên hệ với 
biên cả nó cũng có râu ria càng gọng. 

Ngoài ra cùng có nhiều cuộc đất người ta tương ra lâu đài, 
cung điện, bảo tháp ngầm chỉ người ấy là quí nhân hay bậc 
thoát tục, nếu là giai nhân họ sẽ nghĩ đến liên diệp, hà hoa 
(sen), phù dung, thược dược, rèm, mành, trướng, châu ngọc... 
Những tưởng tượng ấy thật tế nhị và xứng hợp đế' người ta để 
liên hệ đến sự lành dừ của cuộc đất. 
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D. THẤM ĐỊNH LẠI CÁC KIÊU ĐẤT 

Trong các bộ sách Phong Thủy cố điển Trưng Quốc hiện 
tại chưa thấy bộ nào tái bản. Trước dày năm 1924 có bộ “Địa 
Lý Toàn' Thư" do ông Ngụy Lý Hứa Minh bỏ công ra sao chép 
từ bộ Đta Lý Đại Toàn" cua Lý Quôc Mô (Minh) biên soạn, rồi 
thẻm vào đó một phần của mổi bộ sách cho khác đi, vd như lấy 
thêm trong “Linh Thành Tình Nghĩa” cưa Hà Bạc, “Bì Can Lộ 
Đám Kinh” của Lưu Cơ (Minh)... rồi tự ý biên tập và bình chú. 
Sau đó đến con ông là Hứa Vinh nối chí cha cùng làm việc 
biên tập và bình chú, rồi cho in tiếp theo (Thượng Hải 1932). 
Đem đó mà so lại với các bản đã được tái bản ỏ Đài Loan (từ 
1949-1956) như Thủy Long Vịnh (cua Đại Hồng Tưởng Bình 
Giai), Táng Kinh Dực (Liêu Hi Ưng - Minh), Bác Sơn Thiên 
(Hoàng Diệu Ưng - Tòng)... thì sai lạc bản nghla. Đây là một 
diêu đáng buồn. Nêu không hiểu gì về phong thủy, thì chi nên 
sao chép cho đúng nguyên văn, sau đó nếu có vị nào uyên 
thâm và đạo đức đứng ra làm việc bình giải thì hay biết bao 
nhiêu? vd. trong nguyên bản viết chừ “Tuất, TỊ” thì phó bản 
ghi là “Mậu ký” rồi đem ra binh chú thì còn gì tệ hơn nừa! 

Còn bộ “Hồng Vù Cấm Thư”, theo sách đó nói được biên 
soạn từ đời Minh Thái Tổ (1368-1399), nước ta có ông Nguyễn 
Vãn Minh dịch (Bộ Quốc Gia Giáo Dục xuất bản — Sài Gòn 
1962), thời đó cũng có một số tai tiếng. Một số học giả cho 
ràng đây là bộ “ngụy thư”, họ có nhiều lý do đế nói về việc này. 
Một là. trong “Tứ khô' toàn thư" của nhà Thanh không có ghi 
tên bộ này; hai là, trong lời nói đầu sách của Hồng Vũ Cấm 
Thư. vi ót: "... Rồi một ngày kia vua khiên ông Lý Bá Truyền 
bièn chép nhừng thê đất nào là đệ nhất, ngò hầu giúp nhà vua 
biêt được đến chồ tinh vi huyền diệu. Ông Lý Bá Truyền được 
ư bén nhà vua biên tập thành một quyển sách bút ký bao la, 
mâv ngày viêt xong dâng lên vua ngự lăm, vua lây làm ưng ý 
lấm, mới đề mục rằng: “Một thiên đai lục”. Liền phong cho Lý 
Bá Truyền làm Tĩnh An Tiên Sinh cho cả mũ áo chức ngự sứ. 


513 



Thảis, Vù ' nảm Canh Tí tháng 

YúT “• ,. ú . q “ ì đ .“ n ® mà chứ ẵ à tr °ng cung Ngọc Hoa ... 

khnn„ Vw!„ >c! h Ẵ “ mẽn hiệu _ Hổn 8 Vù năm Canh Tí” thi 

Than g - 1368 và mát n!m í u hưữn L lên ngÓÌ là nâm Mậù 

man 1368 và mất năm Kỷ Meo - 3 399. trnncr HV: 

gian này không có nãm nào la Canh Tí ca. Va iaí ớ thơnchna™ 

ĩầĩí ĩvĩỉỉí 255 ậỊỊS ỈSSèS 
^ĩtữSữSSẩíSiĩvS^ị^ĩĩ 

ĨJ t Ị dÓ nhlều người cho Hòng Vù Câm Thư là sách bịa 

Na T ta xét , lại có rây điếm cản thuyết minh: 

và cã Su wbt, b A^‘ £“5 "ị đutmg thôi 

Vồ ^ “ dại ;ị kh6n « « ah & 31 nàm Hồng 

rLĩi lui tJ?_ d0 , sự kh ạ cbán sai »«, rồi người đòi sau 
c , é ^’ Ấ ,. Ò ” g / h ^ tính lại ’ cuôi cùn ẽ để hố một lỗi -lớn. 

H„àr.„ S fẰ, h „ đ u i ií ấm Thư . và . có bút ký rùa Minh Thai Tô. At 
^ "^Chu Sè coi đa ÙTqụ* bao ĩt không vỊt qu í 

Tí i i!?t5v"i 0 ‘ ất c l 5 la Minh Thành 

mat nhf 11". , *"?' ™ "hững lam Mmh 

ró? Phuc Ktàn a.it n . , u ,i ượ ' nữa ' '“"h' ị Nam Snh, 
Th„ , Q ng ?. Sn & Miến Điện... nén Hông Vù Câm 

u^"lĩf.cL w . k ™ , "** Thanh được, mà nó dưo” 

xuât hiện dưới thời Mạt Thanh. 

Rõ B6 H lf?ó V nn“ m J k l CÓ .uí ì ộ một „ việc ' " hà vua *ai quan 

é P •' bb Ca ™ Thư cho thật can 

lân ĩ n L ngd í n !_ T _ Ô ° 0an ®““ h muốn có riêng một s>“n. 

Hồ ' ' T f‘ " ên ệ n - khang thế dựng dứng đừọc. 

B JÍ“ !ỊT_ l?" 8 Ià ' cứ . chora "g aách này là ngụy thư 
.h h íf g „! i V !:Ắ n ! h . ĩa , t ; Ua sách ' nb *"g lời bình giai về phong 
“ ra bác, hình vê rô Zg ghi ch! 

rhlv^n ầ^ n l ka : v đl í nR . P . Ì pháp, rhưa một bộ phong 

nhl, n i°4 dạ l d !". tr i nl ] ■ đó -.T ron * »** đã loại bỏ Si rát 
nhiều phẩn mê tín dị đoan (mà ta thưởng thấy r trong sách 
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đời Minh Thanh về sau) như các chương: Thôi Quan Thiên, 
Đao Trượng Pháp... hoặc phần bùa chú của Hoàng Đế Trạch 
Kinh, Thanh Nang Hái Giác Kinh... 

Tôi. bo một thời gian khá lâu đé đối chiêu bộ này với năm 
bay bộ Phong Thủy khác (cả ta lản Tàu, cỏ thư và tân thư) mới 
dám qúyết chắc rằng Hồng Vũ Cấm Thư là một bộ sách có giá 
trị nhát trong các bộ Phong Thuy, dảu là ngụy thư cùng không 
hại gì, vì ta cần đến cái lịch lâm cua sách chứ không cần cái 
lót bên ngoài. Do đó, trong phần thám định về các kiểu đất, ở 
đây láy bộ Hồng Vù Cấm Thư làm nòng cốt. Ngoài ra, đê nội 
dung sách được phong phú, tất nhiên sẽ chọn một ít các kiểu 
dát khác trong vài bộ Phong Thủy khác và cỏ ghi chú kèm 
theo. 



- Núi Huyền Vù bằng phẳng. 

- Thanh Long có 2 chi nối nhau đều có khuynh hướng ốm 
lấy huyệt. 

- Kề bên Thanh Long có ngọn núi đỉnh nhọn (làm Bút sơn). 

- Một ngọn núi tròn lớn giừa quang Long, Hổ, làm Án sơn, 
rỏi vài ba ngọn núi tròn khác làm Triều sơn. 
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và0 sông lớn ' 

-*■* d 

íJ ng J Va ^ cuộc đất này chưa e f ó sát k 

xĩn ^l?J n k nh “™ bX) tht cỉl Tí “£7" 

Ỉ2t‘ lần ‘■tholtằrtỉ ỉ 

, hẹp _ ấ ỵ, rfi ro « phfah ra. Đá la đií, v ?° n « d 

2hÌF l lì Ỷ dây, s? quí là Tthủl l th *e 

"fhjch Sơn thuận thuy, hoác !^ y _f l f L ! hao bọc í vơi dar 

Trỉtt m„ BÚ =_ ở phươn è Tôn Ti. Với thờ?^^^^’ iại có ' Áì 
híí n í N ? uyên t^ng đương vôiTiế^tl rt ạ u ngày na ^ch*c 

' ược sT g v ẫn ớl đa T ÌtỊc hạng “ «* «* 
-• CƯÔCĐÀTTHỨHAÍ 

- Bạch Hổ là ha 
nùi song song cùng 
xuất từ chánh son (chu 
sơn). Dưởi chân Bạch 
Hô có đường mòn. 

~~ Thanh Long 
đầu không nhọn, lai 
có nhiều chi. 

~ Cả Long và Ha' 
Vi C0 kh u y ơh hướng 
châu vào huyệt. 

~ Một An sơn 
nảm bên kia đường 
cái, có nước chay 
vòng quanh. 

- Một ngọn núi 
tròn nằm phia sau 
Huyền Vũ cũng có 
nước bao quanh. 
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- Cxiòng thúy lưu bao bọc cả Thanh Long, vòng qua Huyền 
Vũ. 

- Có giông nước nhò chảy lòn vào giữa 2 nhánh Hổ. 

Đó là cuộc đất khoa giáp. 

Lời sách chú: “Kiểu đất này phát cho trưởng nam. Còn con 
trai út ỒỊ phạm sát. Năm 20 tuổi hoặc nảm 17 tuổi anh em đỗ 
đỏng bảng đều lấy vợ nhà sang làm nên bậc công hầu truyền 
thế, là nhà phúc hậu”. 

ỉ ? ỉl ^ n xét: Khôn 8 rô tại sao người con trai út phạm sát? 
Có phái vì Bạch HỐ là núi kép? Hay vì Bạch Hổ nằm gần bên 
dường đi? Có lè đày dựa theo ý của ông Dương Quân Tùng 
< trong cuộc đoán đất cua ông Dương thường hay pha năm 
thang vào, và cùng thường hay nói một cách quyết định từng 
ngươi phải thế này, thê kia...). Cánh bên Hố' thuộc về ngành 
nữ. Không lý bên Long có 3 doi núi mọc ra, có doi núi gần 
Huyễn Vũ nhò nhất mà gọi là đứa em út phạm sát? Nếu vậy 
thì vô lý quá. Vì chi cặn Huyền Vũ chi cho trưởng nam, vì đó la 

í' ? ÒC \? e0 hình vẽ n ' ầy fchì kh ôn ể đủ kết luận như lời sách 
đã chú. Hoặc có thế do người biên chép lại mà thêm bớt chăng? 
Canh quan của cuộc đất thây có tình nghĩa, ấm cúng. Ý trong 
bài -'thi” thì cuộc đất này tốt cả nam lần nữ. Như vậy thì chuẩn 
xác hơn. Xin trích một đoạn: 

Lường Hổ đới hồng thành triết phụ 
Trùng Long biên bứt xuất hiền nhân 
Minh Đường hữu lộ tu tương hợp 
Huyền Vũ ỉôì sơn cấn bất phẩn 
Tu tà thù đồ đoan tại thị 
Đông Tây trăm luận diệc vân vân 
<Hỏ kép cẩu vồng sinh triết phụ 
Long chi vãn bứt át văn nhân 
Minh Đường có lôi càng thêm hợp 
hì uy cu Vù bày non chớ ngai ngần 
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Vẽ lại cuộc này đoan đứng vậv 
Mặc ui bàn bạc ý phân vân). 

Xuỵen qua đoạn thơ trên, ta biét người làm thơ và người 
ghi chu là ha] nhân vật khác nhau. Cuộc đât có đủ quân thần 
tá sứ chầu trước nâng sau một cách hoàn háo thì không có gi 

đê gọi là... phạm sát (vì không có kiếm sơn chĩa vào Thanh 
Long). 

3. CUỘC ĐẤT THỨ BA 



- Bẽn Long có thiiy ỈƯU. 

- Bên Hô có 3 ngọn núi tròn. 

- Huyền Vù có ngọn núi tròn (Lõi sơn). 

— Tiền án là 2 núi dạng vuông. 

Đó là cuộc đất phát Chánh khoa. 

Lời chu trong sách: “Đất này các con trai đều phát. Năm 
20 hoặc 25 hoặc 27 tuổi anh em đều thi đỗ”. 




. xét: Cuộc đất này đại thể cùng giống như những 

cuộc dát trước, van có Thúy lưu, vẫn Án, Chẫm. Nhưng Ư bón 

s ,°? :i nKọn nứi tròn ’ người ta hình dung như ba 

hạt châu. Từ đó sách thuyế minh: “Huynh đệ đồng khoa”. Lời 

í u ỉ- hê , m V ^° sách; “ Nftm 20 hoăc 25 hoặc 27 tuổi anh em đều 
thi đỗ". Lời chua này không đáng tin. Chăng qua tuổi ứng thi ữ 

k h° a thư ? n e từ 20 đến 30. Để khỏi bị nhàm chúng ta có 
thê lược bo những cuộc đất tương tự. 

.. Q ua ka cu b c đất vừa rồi, tuy có phần dị biệt chút ít, cuộc 
đât thứ nhát có Bút Sơn con của chu nhân đỗ Trạng. Cuọc đát 
thụ nhì chi có An Châm, gia đình cũng thuộc về khoa giáp, 
cuộc đất thứ ba có ba bang sơn, thì anh em đểu dỗ đạt. But va 
bang tương tựng cho học vấn khoa cứ, thế mà cuộc đất thứ nhì 
cùng thuộc vê khoa báng, các nhà địa lý giải thích sao đày? 
Lay cuộc đát thứ hai mà nhận xét, cuộc đất không có but, 
bang, vẫn là cuộc đất khoa báng, thì phần chính của nó van 
Son và Thuy. Sơn phải triều cúng hộ vệ, Thiiy thì phái lưu 
luyến bảo bọc, canh cuộc phải hài hòa ấm cúng, không xô lan 
áp bức nhau; còn bút, báng, châu, kiếm, ấn... đều là thứ yếu. 
Tất nhiên nêu có cờ xí, chiêng trống, bút bảng, chảu ngọc, hãn 
môn, hoa biếu... cuộc diện càng tôn quí, và người liên hẹ với 
canh cuộc ây theo thuật phong thùy ắt phú quí tột bậc 

4. CUỘC ĐẤT THỨ TƯ 

- Huyền Vũ cao dày. 

- Hai ngọn bút sơn phía sau Huyền Vù cò thúy lưu chạy 
ngang qua. 

- An sơn như hình trảng khuyết. 

- Hô sơn hơi ngắn (theo nguyên tắc H6 sơn phai ngắn hơn 
Long sơn chí ít) nhưng vần chầu vào huyệt. 

“ Hai ngọn núi bẽn Hô sơn, một ngọn tròn, một ngọn hưi 
giống như cái lọng (Hoa cái). 

- Thủy bao hết cả khu vực. 




Đoan đắc tiêm phong tại hậu gia 

Tiền hữu nhất sơn đê tự nguyệt 

Hậu như xả vĩ đảo hoành qua (X ) 

^ ân fMnh dĩ hữu quân vương trong 

Hàli hữu phong nhiêu tiền lộc đa 

Chính thị long bản đẩu quyển bão 

Nhl tón phù quí trạc đăng khoa 
Tạm dịch; 

Đất này phú qui bởi vì đâu? 

Huyền Vù hai sơn nhọn rất mầu 
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Mặt trước Án sơn vầng nguyệt khuyết 
Đằng sau. đuôi rắn dựng cương mâu 
Vua ban chức tước lòng thêm trọng 
Nước giúp lộc tiền nghĩa thấm sâu 
Củng bới thủy lưu bao bọc núi 
Khoa khoa con cháu chiêm công hầu. 

Nhận xét: Núi nhọn phía sau Huyền Vù chưa đáng gọi là 
Bút sơn (Tả Ao: Muốn cho con cháu trạng nguyên, thì tìm bút 
lập hai bên sắp bày. Nhất là Tán Tôn mới nhay, Bính Đinh 
Đoài Cấn sắp bày đột lên.). Hai ngọn núi ấy cũng không phải 
là Hản Môn Hoa Biểu, vì Hãn Môn Hoa Biểu ở trước Minh 
Đường gần bên thủy khấu. Nó cũng không phải là Quỉ sơn, vì 
Quỉ sơn tuy đứng sau Huyền Vũ, nhưng phái có hình thù kỳ dị. 
Ngọn núi đó dừng điểm xuyết cho cảnh trí có phần sum nghiêm, 
kín đáo, chứ không phải giải quyết như Cấm Thư: “đoan đắc 
tiêm phong tại hậu gia” (đoan chắc ràng, nhờ có hai ngọn núi 
nhọn mới tạo được cạnh cuộc vinh quí). An sơn hình trăng 
khuyết, nó có vẻ gần gũi với bọn vãn nhân, và nó vẫn có dạng 
yên ngựa thì phái luận ràng, hai ngọn tiêm phong kia chính là 
Kiếm sơn. Xác định, thế đất này vàn võ đều đắc dụng. Chỉ có 
điều giòng nước bao bọc cảnh cục một cách... nhân tạo quá, 
thành ra thiếu tính thiên nhiên. 

5. CUỘC ĐẤT THỨ NẢM 

- Tả Long, hữu Hổ cân phân. 

— Trước Minh Đường có hồ nưóc và 3 Án sơn có dạng tròn, 
người ta sè gọi đó là “Án chừ phấm”. 

- Huyền Vù có “mạc đầu sơn”, đó là ngọn núi như bức màn 
giăng. 

- Bạch Hổ có 2 ngọn bứt sơn. 

- Thanh Long nứt ra 2 chi sơn. 

Lời sách nói rằng: “Nhờ mạc đầu ở Huyền Vũ mà người 
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Z m vạ %r. d0 2 ngpn bút B Hô «•" -à danh thom truvl 

Đáy la cuộc đất Quan quí rất lọi cho hào con. 



Bót 


»«4cOj^ 


khôXhu X. chfLt a jLt^, don ‘ rướe nhất là 
phai nừ Hai ì ỏ ĩ ước tl í la thuy “T^nh” hợp với 

CÓtL u\ hl Z n n^^ ph .^ g Đ °" thế đảc Vị Do dó 

K -ực át là . tịẹn lắm 

cho sự í„ L ^c Xua Càm 

hch’- I hức vụ đầu triều dược Vua gia phong “cứu 

X rXXHÍrí? ^ X van đại thì cung hd 

đA-f ta , thây cuộc d «‘ bị “gáng” một bên thế 

đat và^ải đ u -’ chảm dường nhưb ? mất một chan’. Đo 

điJt và lảm ™p quan bậc trung là khá rồi. 

6 cvộc ĐẤT THỨ SẤU 
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o 


L& Son 



— Trước Minh Đường có Án sơn hình chữ nhật giông như 
chiếc bàn. 

- Lôi sơn làm Triều sơn. 

- Kẻ bàn về phía Bạch bố có Châu sơn. 

- Lôi, Án, Châu đều nằm phía bên kia đường. 

- Huyền Vù cũng có Lôi Sơn, và 2 ấn nằm về hai bên một 
cách cản phán. 

Đảy là cuộc đất thế khoa. Sách thuyết minh: “Đất này 
phát con trai út, con trai trương, cháu chắt đời này qua đời 
khác, phát đạt mải chẳng dứt”! 

Nhận xét: Nhìn vào cuộc đất chính ta thấy có dạng như 
con dơi (Bức = con dơi, đồng ảm với “phúc”. Nên người Hoa 
thường vẽ 5 con dơi đế tượng trưng cho ngũ phức). Hình vẽ 
khống thấy thúy lưu, nhưng trong bài thơ thiệu thì thấy nói: 
u Long bút phù thản thiên} thủy dưỡng 
Hố châu ngoại lộ xuất mao tiên 
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- Một dải châu sơn gồm 3 ngọn (liên cháu). 

f ,Sáchviét: “Đất này phát cho con trưởng, con út, làm quan 
tước lộc giàu sang, tiếng tăm lừng lay .. q 

Đây là cuộc đất “huynh đệ đồng khoa”. 

I nhưn ?, Thanh Lu ‘‘B. Bach Hổ 
ti ' li ? l ’ anh L ? n e' 'V»g thảng, lại cong và 

I "s!” ” h l d !! f ưc ! m ất . sê ' CÓ sát kh ‘ tiếm phục nói dó. Khi sự 
nit c b i a . c f Ị ọn 8, cũn g_ kh ông ché cha được Vđi đát 

"i^ s nh ỉ ffy ở Ằm đức. Cuộc đất tuy lạ nhuhg không 

vỉ ai t , hây cu ; c đât này chua? Co lẽ đau 

v Lon ể-kép mà nói là huynh đệ đổng khoa? 

s. cuộc ĐẤT THỨ TÁM 

- Trước Minh Đường Lôi sơn làm Án sơn. 

- Phía ngoài Lôi sơn là thủy lưu diễn ra. 

thế nhưTLtTràr' một rặng n ứ jj^5ĩl hình tròn. Khi 

- Giòng thuy lưu dọc qua ; 

Thanh Long quần qua Huyền Vù. / / 

- Phía trong Hó sơn có vài K /‘-' r 

ngọn núi hình tròn. Ị /“***) ( ) _ 

- Một ngọn Lôi sơn sau Huyền {(ĩ . X 

Vũ ; Lị \ ) 

Sách viết: “Với cuộc địa đó, L \ { 

con cháu đều nắm quyền binh, / 0} 1 

nhât là về võ nghiệp”. 1 \ Ị c Ị 

Nh^n xét: Cuộc đất này ; / 7 é (V \ 

không lạ, chỉ khác với nhừng cuộc • \ c «.0 j 

đát kia là, một loạt bây ngọn núi ! J / 

tròn đứng kề bên bờ sông hướng * f 'x 

về long huyệt. Hai bên Long Ho i 1 ^ J 

cân phán. Cuộc đất đầy đặn vừng '^7^7' ^ 
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Cám Thư viêt bài tán về cuộc đất này rất có hồn, xin trích: 
* Long Hố khiên Lai tại án tiền 
An bàt địa gìầxbân hoàng thiên 
Long bì én ngoại ứng giang hồ kiến 
Ho bạn trung sinh hoa cói viên 
Vạn giáp đình kiêm nhưng dĩ tú 
Tam quân môn ngoại tỉ chi tuyển 
Nhược ư thủy đới tùy loan xứ 
Tât hữu nhi tôn binh tướng quyền. 

Tạm địch: 

Tả hữu sa, nay ÌLỘi mé ngoài 
Đát kia sắp đặt bới do trời 
Sông hồ bao quát Thanh Long ấy 
Hoa cái bong che Bạch Hố chơi, 

Binh giáp U y nghi dàn trước cửa 

Tam quẩn hùng hổ khí xa khơi 
Lượn ỉ ờ con nước vòng quanh xứ 
Con cháu nhà ai phát mấy đời! 


9 . CUỘC ĐẤT THỨ CHÍN 


ỉfp núi bằn £ m ặt nom như ha dợt sóng cuồn 
cuộn dô đến (Tam lãng). 6 

- Một giòng nước trong veo bao vòng quanh cảnh cuộc. 

~ L° n ể> hữu Hố cân phân nhưng nhọn đầu 

- Sau Huyền Vũ là Lôi sơn. 


p* " ày phát năm 2 l tuối ' làm quar 
' ộ ' tl CÓ í t .íỊ hiều . ',? ài tán còn có câu: “Nhược dâc trườm 

!i a " g „L^„ Ch í?_ : tử tÔn tết hừu . 1 uí qõan thôi” (Nếu được 
dòng sông bao phía sau, con cháu ăt có quan phạn). 
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Nhận xét: Cái hiẽra ớ cuộc đất này là nước chảy giáp 
vòng. Đó là cách phác họa tông quát của sơ đồ, ta chỉ nên xem 
nó là tập hợp các thứ nước nôi tiêp nhau, như đoạn sông nối 
đoạn suối, rồi nối với con lạch, kế cả ao hồ nhò dài... tất nhiên 
cùng có chỗ cách quãng nhưng không xa lám. Án sơn là ba 
ngọn núi dài bằng mặt nằm song nhau giống như 3 đợt sóng. 
Cuộc đât này tạm tôt, “gia cang nghi cũng thường thường bậc 
trung”. 

10. CUỘC ĐẤT THỬ MƯỜI 

- Thanh Long Bạch Hỏ trên thân mọc ra những ngọn núi 
bất thường. 

- Có Án Chẩm. 

- Bên cánh Hổ có nhiều ngọn núi tròn (có thế nhọn chóp í. 

Lời sách chua: “Dây là cuộc đất phát phú quí. Các cậu trai 

đêu phát dạt, các cô gái đều lấy chồng giàu sang. Gia đình hầu 
như đêu có duyên phận với khoa trường”. 
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Nhận xét: Cuộc đât năm vào bậc trung. Cuộc đời êm đềm, 
không lên voi xuống chó là tốt rồi. Long Hổ không nhọn đau! 
An Chám tự nhiên. Gia đình phú hộ có tiếng ở thon lân 



CUỘC ĐẤT THƠ MƯỜI MỘT 

- Thanh Long Bạch Hố đều đặn hướng nội. 

— Không co An, chi có Chàm và Triêu sơn ó' xa Huyền Vũ. 

Bài tán nói: 

Tứ thê hình như chưởng diện trung 
Toàn gia phú thọ diễn ịìịrô cùng 
Nam nhi tất hữu đa tài bạch 
Nữ tứ nàng tinh nghệ nghiệp thông 

{Long Hò như hai bàn tay ấp vào. Cả gia đình đều giàu có 
va sông lâu. Con trai nhiều tiền bạc, con gái cùng có nghề 
nghiệp). 

Nhận xét: Hai cánh tay ôm chầu {cũng có thê giống như 
hai bản tay úp lại) tượng trưng cho sự che chở, bảo vệ cất giữ. 
Cua vỏ thì nhiều, của ra thì ít, giàu có chắc là đúng rồi. Con 
trai con gái đều chân chính và phúc hậu. Cuộc đất này ngày 
càng phát. 
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12. CUỘC ĐẤT THỨ MƯỜI HAI 

Cuộc đât hình bán nguyệt, không 
thêm một chút sơn thủy nào. 

Lời sách chua: “Nhà giàu có, vượng 
nhất là trướng nam đà phú quí lại thọ 
khang, còn con trai út phải phiêu bạt 
giang hồ." 

Nhận xét: Trong sơ đồ không có vết tích gì đề’ chứng tỏ 
con trưởng hay con thứ giàu sang hay phiêu bạt. Cuộc đất quá 
khiêm tốn, ai có liên hệ với nó cũng an nhàn một đời. Từ đó ta 
biết thêm rằng, nếu cuộc đất này có thêm “tiền hô hậu ủng” 
thì cỏng danh phú quí không biết đâu mà lường. 

13. CUỘC ĐẤT THỨ MƯỜĨ BA 

— Một dãy viễn sơn làm Triều sơn gồm nhiều ngọn, Triều 
sơn cũng là một dây núi, hai đầu gồm 2 ngọn núi tròn. 

- Một dãy sơn chạy vòng tròn nhấp nhô nhấp nhô để làm 
Long Hổ và bao bên trong một ngọn núi thấp có dáng như “chó 
nằm”. 

- Một giòng nước bao quanh chú khuyển rồi chảy vào đầm 
trước mặt. 






An sơn tọa phía trước. 

- Ngọn núi nhọn phía sau chú khuyển. 

Bài tán viết: 

Hình như khuyên ngụa thiếu phiêu lưu 
Kỷ thực quyển gia đắc sá ưu 



14. CUỘC ĐẤT THỨ MƯỜI BÔN 

~ Hể giống nhau một cách dối xứng. 

Có hậu Chàm. 

“ Ng ° ảí ra khôn ể thêm phần nào khác. 
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Bài tán: 


Hô long giao hoán phủ gia ông 
Bút tiến điền trang nhất thế hùng 
Hí kiến qui nam niên cập đệ 
Gia. trung nữ tử diễn vô cùng 
< Long Hổ tương đương, đất phú ông 
HỔ Long là bút củng tay hùng 
Vui mừng con út danh đề bàng 
Và gái trong nhà vận cùng thông). 



Nhận xét: Cuộc đất Long Hố tương xứng với nhau chi cho 
con trai con gái đều phát như nhau, vọ' chồng tâm đắc, đời ít bị 
hoạn nạn và có phúc thọ (là nhờ có hậu Chẩm bằng phảng yên 
ôn). Gia đình cùng có học thức, với thời nay ít nhất cũng là tú 
tài, không riêng gì cho con út, mà các con nam nữ. 

15. CUỘC ĐẤT THỨ MƯỜI LĂM 

- Ngọn chủ sơn cong vòng. Trên chủ sơn có thêm chi nhánh. 

- Hai bèn Long Hô nối thêm hai tay Long Hô về phía 
trước, toàn bộ giống như chiếc còng. 

- Có Án sơn đỉnh nhọn (dạng hóa) 

- Có hồ và giòng thủy lưư. 
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Lời tán viết: 

Hỏa tinh quang chiếu tại sơn tiền 
Hạ hữu thâm hồ hoặc đại uyên 
Ngọc báng hổ thân triều tác án 
Nhát khoa phụ tử cộng khôi nguyên. 
(Hỏa tinh rực chiếu trước sơn môn 
Dưới có hổ. sáu nước phả cồn 
Núi bảng ngọc hổ cùng tác án 
Cha con đều đỗ tiếng thơm đồn ) 



đấ \ „ tuy đơn . ểian nhưn ẽ có vẻ nhân tạo 

uĩ'Ẩ hẽ .Z ấ ì^ h ẽ Ẵ n ? kím ' tuy kín ểá0 ^ nhưn ẽ hai tay Long 
ư - Núi non quanh huyệt có nhiều chóp nhon 
(hoa sơn) hoạnh phát mà cũng hoạnh phá. May nhờ có được 

,l Sá Ì I ÌÌ êÌ A Ìảĩ ?.! át 1 khí củâl f ỏa - Giòng nước cọ mình vào An 
nên hi j H là ? ước ảến (lai thủy), có vậy cuộc đất mới 
*‘ n _ ™ ph i quí ' Lây hồ Ià ™ kho ’ lấy nước làmìộc, như the là 
Trong bài nói: “Ngọc bảng Hổ thân triều tác An” e 
không hợp voi sơ đồ. 


532 



16. CUỘC ĐẤT THỬ MƯỜI SÁU 



- Dãy núi xa nhọn đầu làm Triều sơn. 

- Hồ lớn. 

- Thanh Long quá cung làm Án. 

- Rặng núi sau Huyền Vũ làm Triều sơn. 

Sách gọi thế đất này là “Trạng Nguyên Địa”. 

•Có bài tán: 

Mạch thoát kim tinh ngọa quảng nguyên 
Tiền đường nguyệt chiếu bút tinh (Lp ) nghiên 




Z>a/ỉ7í vi Thái Bạch Kim Ngưu ngọa 
Thế thế thường sinh ấu trạng nguyên. 

(Núi dáng Kim tinh giữa đất băng 
Nghiên hô bút núi ánh vầng trăng 
Gọi là thế núi “Kim Ngưu ngoa” " 

Sớm chiếm khôi khoa chôn bút ván ) 

U h r^ c ±. b u hậ " ^ Iuôn là hĩnh cong 

nhưt á ^!l' 7u7 Ọ ?,,7 t . Sơn và hổ _rò"h thế chủ sờn giong 

nhân. Đây là cuộc dất tốt, phát triển, vân chướng võ nghệ. 

17. CUỘC ĐẤT THỨ MƯỜI BẢY 

bút 50 n ay L ° ng dài hơn tay Hổ ’ quá cung làm án - Trẽn Long có 


Triều sơn là những ngọn núi nhọn cũng làm bút son. . 

- HỔ tròn như gương trảng. 

- Có gióng thủy lưu trong nội địa và bao bọc Hổ sơn. 



f , ^ uộ l đất CÓ tên là: “ L ^ c sĩ khiên kỳ* (Lực sĩ vác cờ). Lời 
tán có câu: 
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Hưởng thượng tổ sơn kỳ cổ án 
Quân trung bạt thào tướng cao quyền 
(Kỳ cổ làm án đều hướng về tổ sơn 
Tướng quân đánh trận giỏi, giữ quyền cao) 

Nhận xét: Khí thế hùng vĩ, sơn thủy hữu tình. Cuộc đất 
này chấp nhận cả nghề vãn nghiệp võ một thời hiển hách. 

18. CUỘC ĐẤT THỨ MƯỜI TÁM 



- Án sơn tua tủa như đao kiếm. 

- Huyền Vũ dày. 

- Long Hổ nổi gò cuồn cuộn như đôi tay lực sĩ. 
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Dãy núi sau Huyền Vũ như nhiều chuông úp. 

- Một hồ trước Án sơn. 

-Gióng thúy lưu từ Triều sơn vòng qua Bạch Hố, chuyền 
••.ng Thanh Long rồi đổ vào hồ. 

Cuộc đất đó có tên là “Tướng quân lặc mã” (Tướng quân bắt 
(ìẹựa). Bài tán: 

Kim Tinh hoạt tâu. hạ binh nguyên 
Thủ vĩ chấn hình giá ngọc tiến 
Đâu hướng tô sơn kỳ cổ án 
Tử tôn khanh tướng thị vương tiền 
(Giơ roi giục ngựa xuông bình nguyên 
Cuộc đất Kim tinh rất thể quyền 
Đầu hướng tố sơn cờ trông án 
Giúp vua, con cháu bậc tôi hiền) 

Nhận xét: Thế đát nhìn từ trên cao xuống, giống như một 
người đang trấn phục con ngựa chứng. Cuộc đất đầy uy khí bức 
bach như một kỳ quan dị địa, nêu như có ác thạch thì nơi này 
la hung địa. Gia, đình thát dức không ai cả gan mai táng người 
thân à đây. Và cũng cần nói thêm, tất nhiên đây là dị địa rất 
xa nơi làng xóm dân cư, đời nay rất ít người nỡ đem ông bà cha 
mẹ “xiêu tán” vào một cõi “biệt hữu thiên địa” như vậy! 

ly. cuộc ĐẤT THỨ MƯỜI CHÍN 

— Giưa An sơn có một đụn vuông (nêu cao thuộc về dạng 
Mộc, ở đây nó là dạng Thổ), đó làm Án sơn, y như tấm bia 
dựng trên núi. 

- Kê đên là một gò vuông mường tượng như mật ấn. 

- Bên trong gò vuông là một gò tròn. 

- Tiếp giáp gò tròn và song song với cạnh gò vuông là hai 
giồng đất. 

- Huyệt nám tại trung tám. 

- Dưới chân gò là hồ nước. 
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là mày ’ ngườỉ ta ** ch0 

rằnz“cut ât Jt Ó *>. :í„ :{f ? ' ’ : ‘ NgỌC nữchẳu hình ”. vả nó: 
g^Cuộc đất này con gái sẽ làm cúng phi, hoàng hậu" 

Plllslll 

Sỉ ?„“t ' íỉ£”2 : “1' ị^ĩz:ĩ; m tiĩ, „ 

- ỉSEỉS JSF 5 - 4 5 “ 

20. CUỘC ĐẤT THỨ HAI MƯƠI 

- Những ngọn núi sau Huyền Vũ là Triều san. 
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Một An sơn chính tròn ví như ngọc châu. 

- Hai dãy Án sơn phụ (có thể' là Triều sơn có dạng bút). 

- Không có thủy. 

Co bkì ''LT này sách BỌ1 là " Hải loa thố châu ” »hà ngọc). 


Nhận 

ngọc hoặc 


Kim Tinh phúc ngọa tại bình nguyên 
Thủ vì dề thày khúc bối viên 
Tiền hữu minh châu ỉai tác án 
Cung phi hoàng hậu thị vương tiền 
(Kìm tinh nằm sấp ở bình nguyên 
Bôn phía trông như thể rù rèm 
Trước có ngọc châu làm án đẹp 
Vương phi hoảng hậu đã nên duyên) 

l ét !, L ^ àÌ c nh , U I ền ỉ hẻ như óc ’ trai thường hay có 
xa cừ. Cuộc đát ở đây giống hình con ốc tai tượng 



1 Lt : đ u h f n ‘ à sò gồm 2 nấp đối xứng 

u i ii ns CÓ ««-ậjỊ ™ nặng đến 2 
Jt_/Jtỉ ẩ t n T ng< ? n núi nà0 trước Minh Đường ch cần 
ìw?il 11 n _.f ều ? Óa thành chảu ”- An là châu ngọc Triều là 
^ " ú i như màn trướng rèm mành che phủ, ắt sinh 
quí nhân. \ ương phi mệnh phụ đều là bậc quí nhân. 



^‘ ưa 2 đôi sơn có hồ nước làm tôn vẻ long trọng. 

- Chủ sơn là núi hình dạng tràng non. 

® ấy là cu ? c đất phát vương phi, tên gọi ỉà “Sơ nguyêt” 
(trăng ngày mồng - trăng non). 

f ét: 4 Cu ^ C đât này ểặp nơi bình nguyên, trên 
thực tế có thay đôi chút ít. Nói rằng đây là đất phát vương phi, 
không lây gi làm chắc. Quí nữ ắt phái có trâm thoa xiêm y. 
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Nhừng ngọn núi cong cong hình kim chỉ vừa tượng trưng choi' 
đỏi mày thanh tú. Bọn nam nhân cùng có thể có mi thanh mục'' 
tủ. Nẻn nói rộng thêm, đất này cũng có thể sinh ra bọn vàn- 
nhân thi sỉ hay con nhà khoa bảng quyền quí. Dù sao đây cũng 
là quí địa. 

22. CUỘC ĐẤT THỨ HAI MƯƠỈ HAI 

Cuộc đất này trích theo “Thủy Long Kinh” của Tưởng Đại 
Hổng (Minh). Theo hĩnh vẽ đất này dễ gặp nơi đồng quê, bình 
nguyên. Một ngòi nước nhỏ chảy uổh éo, dịu dàng tạo thành 
hai ngòi nhò khác, mưa nấng điệu nước không thay đối bao 
nhiêu Thế đất cân đối vuông vức, vậy 2 bên đều có kết huyệt. 

Theo sách, nếu cất nhà (dương trạch) nên chọn khu đất 
bên trái (vì bên trái là Dương), còn mai táng tất nhiên chọn 
đất bèn phải. 

Theo ông Tưởng, dáy là cuộc đât quí. Cần nói thêm: Tương 
Đại Hồng (tên là Binh Giai) là nhân vật rất uyên thâm về 
phong thụy, được lđp người sau tôn là Đại sư. 



Song Kim Câu Thùy 
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• Đơn Kim Câu Thủy tính chất không khác Song Kim Câu 
rhiiy. Ông Tưởng nói: “Giòng nước uốn lượn tựa như lười câu 
ràng, phú quí ở nơi đó”. 



• Nếu ngòi nước chia cuộc đất làm hai bên tả hữu, theo 
trên, tất nhiên hai bên đều kết huyệt. Nếu dựng nhà thì chọn 
bên trái, nếu mai táng thì chọn bên phải. 



• Từ đó suy ra, một khu vực có nhiều cuộc đất tương tự. 

Những trường hợp này ở bình nguyên rất nhiều. Vậy muốn 
xác định huyệt khỏi nhầm, trước nhất ta phải xét phương 
hướng của giòng nước, đồng thời cần phân định giòng chính 
(lớn), giòng phụ (nhỏ). 
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E. NHỮNG CUỘC ĐẤT HUNG 

Phàm nhừng cuộc đất hung hầu hết do sư í , 

! f a chất ’ , n . co Long khôn g Hổ có Hổ ĩ " 
không có núi sông hẹ '4 N . ; ' 

^ tẫt nhiên' nơ :í 5 . ohth h, z 
tóld SM đay C chúlg' t a d khÌTfá"thêm !í i g 

b £í Đ ^ ZĩÍ mẤT: NHẤT HỎA XẠ đường 

£pỉ3^S'ỉír5ỉ'£“í 

. k ĩ;,rE"?i ! ™ « » ■* a “ “> - - • 

íí a h L aÌ m a h Đường - Thế là 3 ngọn 
U(‘U nhọn. Dó chính là chữ “tai” i 

*í? i _ỉ 1 ® n ”- Lon ẹ Hổ hướng V\ 

( n , g0ậi : Lổ \ nhi ẻn cuộc đất ây không , \ 

Ị lê nào tồn tại được phúc khí. Sơn 
không chầu Thủy không tụ đó là 

! ương , CÓ cung ’ siống như người 
không có thân nhân bạn bè. Xin 

TK P ;l ạ lJf n . nừa: /; So ' n không chầu 

Thủy không tụ, đó là cô cùng”. 

1 CL '^ C ĐẤT ™ ứ HAI: nhất thủy phá đường 

không co sởn chầ^Thuy 11 ^"^! 1 thêm^ôtTihníl' vẫ " 


.''T 
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thủy 


thiên”. Nơi đây không có sơn, có 
giòng nước tuôn xối xả cắt đôi Minh 
Đường. Ngày nay khoa học đã tiên 
bộ, không chắc giòng họ tuyệt diệt, 
thê nhưng cái hung hiểm cúa cuộc 
đât đó luôn luôn đe dọa, và sẽ có 
nhiều việc phiền muộn đưa tới. 


3. CUỘC ĐẤT THỨ BA: NHẤT MỘC XUYÊN ĐƯỜNG 

Cuộc đất Hố Long không có gì đặc biệt. 

Sơn bất triều Thủy bất tụ. Một ngọn núi hình 
Mộc sơn phân đôi Minh Đường. Sách nói: 

“Con cháu đều ngu đần, bệnh hoạn, chết non”. 

Nhận xét: Cuộc đất này như những cuộc 
đát khác đều không cất đầu lên được, chẳng 
cần phải có Mộc Thố, Hoa Thủy... chia cắt 
Minh Đường. Riêng về cuộc đất này, nhất 
mộc đóng về phía bên nào cũng đều hiểm nghèo. 

4. CUỘC ĐẤT THỨ TƯ: TRÙNG 
LONG 

Long Hố đều nhọn. Thêm một 
Long bên ngoài bao lấy Long trong. 
Một giòng nước chảy vào giừa hai 
Long. Sách nói: “Đàn ông nhiều lần 
cưới vợ mới yên”. 

Nhận xớtĩ Sách tuy không nói 
đên chét chóc, nhưng ta ngầm biết 
người con trai trong gia đình bị khó 
khản về hôn phối, vẫn là vô phúc. 

Chuyển cuộc đất này qua bên Hố 
(vẫn cí giòng nước chẻ đôi Hổ) thì 
người con gái cũng ba bốn lần lập gia đình. 
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5. cuộc ĐẤT THỨ NĂM: LOAN CUNG BẢO NGOẠI 
(VÒNG CUNG ÔM NGOÀI) 

Tương tự như trùng Long, các đầu của Thanh Long Bạch 
Hô đều nhọn, vòng cung bên ngoài 2 đầu đều nhọn “chủ sự tha 
phương cầu thực” (lời sách). Sách 
con nói thém: “Nữ tử vong gia tử 
ngoại phương” (người con gái đó 
không nhà chết ngoài đường). 

Nhận xét: Với cuộc đất này 
sách còn nói: “Nếu đuôi Hố xê lại 
gần một chút nữa, thì người con 
gái kia ắt giàu có phúc thọ”. Đuôi 
Hố nào? Tức là phần loan cung 
vòng qua Huyền Vũ hưứng về 
Bạch Hổ. Theo tỏi, cuộc đất trơ 
trụi thế này dù đuôi Hố kéo lên 
tận mũi nhọn cùa Bạch Hổ cùng 
không chuyên được cuộc 'địa. 

6. CUỘC ĐẤT THỨ SÁU: THỦY XUYÊN BẠCH Hổ 

Long Hổ đều nhọn. Giòng nước cháy qua Minh Đường rồi 
thọc thắng vào nách Hổ. Lời sách: “Thủy 
xuyên Bạch Hổ, con gái dâm phong, may 
ra có người con trai giàu có mới rửa được 
cái nhục cho nhà, nhưng sau đó phải mù 
mắt”. 

Nhận xét: Giòng nước đâm thẳng ' 
vào Bạch Hố đó là ác Thủy, dù Long Hổ 
có cân phân cũng vô ích. Những chuyện 
như lời sách đã nói chưa biẽt như thê 
nào, vì không có gì để chứng minh đúng 
hay sai. Có một điều chắc chắn rằng 
cuộc đất đó là hung địa. 


\ 
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7. cuộc ĐẤT THỨ BẢY: LONG PHI Hổ KHÚ 

Hại tay Long Hồ dang 
ra ngo|ỊÌ tựa hình muốn bay 
ra khói địa phận. Lời sách: 

“Con trai cũng theo Long 
Hô bay đi khỏi quê nhà, suốt 
dời CO' cực. Con cháu cũng 
tiếp tục xin ăn”. 

Nhận xét: Cho đến giồng 
nước cũng dọc theo Long Hố 
mà bay biến đi nơi khác. 

Giòng nước kiếu này nhiều nhà 
phong thúy dề lầm. Thủy đây không phải là thủy tụ, hay bàn hoàn 
chín khúc, chi là loại Thủy dựa vào Long Hổ để “do thám” Minh 
Đường rồi đi biệt tàm biệt tích như một tên đạo chích. 

s. CUỘC ĐẤT THỨ TÁM: PHÚC CHƯỞNG (HAI BÀN 
TAY ẤP VÀO NHAU) 

Trước dây trong “D - Cuộc đất thứ mười 
một”, cùng có một lần với hai bàn tay úp 
nhau (xin xem lại phần này), nhưng ở đó 
cỏ một vài ngọn núi làm vốn liếng, còn ớ 
đây thì trơ trọi. Lời sách: “Bàn tay úp chỉ 
bệnh tật. Nam nữ đều cơ hàn”. 

>Ịhận xét: Phúc chưởng chưa hển đã 
xâu, nhưng do thiếu Son chầu Thủy tụ, thì 
cái gì mà chắng tuột luốt kể cá tính mệnh?! 

9. CUỘC ĐẤT THỨ CHÍN: THAN MIẾư TIẺN TRẠCH 
(MIẾU THẦN TRƯỚC MINH ĐƯỜNG) 

Trước mộ hay trước nhà có miếu thần là đại hung. Lời 
sách: “Người trong nhà bị nhiều chứng dị tật, câm điếc điên 
loạn, mù, liệt...” 
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Nhận xét: Việc ấy đúng hay không, 
không thế biết, riêng tôi tin là... có! Vì 
đã hai lần chứng kiến tận mắt. Cần nói 
thêm, không cần thiết miếu và Minh 
Đường đối môn với nhau, Huyền Vũ của 
phần mộ (hay nhà) nằm trước miếu thẩn 
cũng là đại hung rồi. Vì nơi nào có miếu, 
đền nơi đó tảm tôi, âm khí dày đặc, dương 
khi tức sinh khí tản mát. 





a 


10. cuộc ĐẤT THỨ MƯỜI: MINH ĐƯỜNG ĐAU tả 


Một cuộc đất mà 



nước từ Minh Đường thoát đi gọi là “đấu 
tả” đó là hung địa. Lời sách: “Nhà sẽ bị 
mât của chết người côi cút góa bụa". 

Nhận xét: Đáng lý Minh Đường là 
nơi nhận được nước, ở đây Minh Đường 
là nơi rót nước đi, thì cũng phải tự hỏi, 
nước ở đâu có sẵn trong Minh Đường? 
Đó là nước ở bên ngoài thâm nhập qua 
tay Long hay tay Hổ, hay dưới đó có 
mạch ngầm. Dù sao thứ nước đẩu tả đã 
cuộc đất. 


CUỘC ĐẤT THÚ MƯỜI MỘT: LƯỠNG THỦY TỂ PHI 


Nước bao vòng ngoài sát chân 
Thanh Long Bạch Hổ đây không có 
dạng “nước lưu Huyền Vù dồi dào kim 
ngân” vì Long Hổ như hai cánh cò vỗ 
cánh bay cao, nước nương theo đó mà 
bay! Cuộc đất ngoài Chẩm sơn ra thì 
không còn gì đế hộ tông. Lời sách: “Kỳ 
gia trương nữ tẩu bồi hồi, cấp tốc phiêu 
lưu bại tất thôi” (con gái lớn nhà đó 
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đi... giang hồ và suy bại). 

Nhận xét: Vẫn là cuộc đất trơ trọi, thủy lưu ở trong Minh 
Đường hay bên ngoài Long Hổ đều là bại thủy. Cái thắc mắc ở 
đay tại sao không nói trướng nam mà lại nói trưởng nữ? Bach 
hỏ thủy có khác gì Thanh Long thuy? Và Long Ho cân phan 
voi nhau đáu có bên nào nặng nhẹ? Ta có thể noi tóm, với cuộc 
đát trơ trọi thì mọi người trong gia đình đều bất lợi. 

1 I. CTỘC ĐẤT THỨ MƯỜI HAI: LONG Hồ TƯƠNG XẠ 



HỔ Xạ Long 

è 


Long Xạ Hổ 


C o khi có cuộc đát Thanh Long xạ vào Bạch Hô, cũng có 
cuọc đat Bạch Hô xạ vào 1 hanh Long. Gọi chung cho hai 
trường hựp là Long xạ Hô và Hố xạ Long. 

Nêu Long xạ Hò, thì người con gái trong gia đình bị nhiều 
tai nạn oan khiên. 

Còn nếu Hổ xạ Long, thì con trai trong gia đình cũng bị 
tai nạn liên miên vậy. 

Nhận xét: Hai thế xạ này rất nguy hiểm. Cuộc đất dù có 
Long châu Hô phục chăng nữa gặp cảnh xạ này cũng phải bỏ 
cuộc. 

Tát ca nhừng điều trèn đày nếu suy xét thật thâu đáo thì 
tháy đây chính là hiện tượng. Hiện tượng đà báo sẵn như vậy 
thi ta non phân tích thật ti mi rôi hãy khơi sự, có vậy lòng 
khói ám ánh trĩu nặng. 
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CHƯƠNG HAI 


SONG NUI VIẸT NAM 

ĐỊA LÝ THIÊN NH1ÈN 

Nước ta có một bề dày lịch sử đáng được chiêm ngưỡng. 
Bên cạnh một đế quốc vĩ đại luôn luôn có ý thôn tính, đồng 
hóa hoặc tiêu diệt, chúng' ta vần tồn tại một cách phi thường 
tất phải có nguyên nhân xác đáng cua nó. Nguyễn Trãi trong 
“Bình Ngô Đại Cáo” có nói: “ Duy ngã Đại Việt chi. quốc, thực 
vi vãn hiến chi bang. Sơn xuyên chì phong vực ký thù, Nam 
Bấc chi phong tục diệc dị. Tự Triệu, Đinh, Lý, Trần chi triệu 
tạo ngả quốc, dữ Hán, Đường, Tống, Nguyên nhi cac đẽ nhất 
phương. Tuy cường nhưọc thì hữu bất đồng , nhi hào kiệt thế vị 
thường phạp”... (Như nước Việt ta từ trước vốn xung vãn hiến đã 
lâu. Sơn hà phong vực đà chia, phong tực Bắc Nam cũng khác. 
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần gây nền độc lập; cùng Hán, Đường, 
Tông, Nguyên hừng cứ một phương. Dầu cường nhược có lúc 
khác nhau, song hào kiệt đời nào cùng có...). Lời của Nguyên LÍc 
Trai trên đây chi là lời xác định lại một hệ quả tất nhiẻn. Sự 
tốn tại của dàn tộc Việt là một sự kết hợp những kỳ dặc của dân 
tộc rất tế nhị. Tâm hồn và ngoại cảnh vốn là một khối đã hòa 
quyện vào nhau. Hàng triệu tấm lòng và hàng vạn xóm làng đời 
này qua đời khác đà kết thành nhừng bức tường kièn cố. Núi 
sông là “màn” là “cảnh”, con người là “diễn viên”, lịch sử trong 
một giai đoạn nào đó là bối cánh, là cốt truyện. Sự tương quan 
mật thiết ấy nào phái riêng cho chúng ta, mà cho mọi quôc 
gia. Đó chính là khí thiêng sông núi. Màn cảnh là hình thức, 
tâm bồn là nội đung. Hình thức là sự thế hiện cữa nội dung. 
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, ,v y t-hr ộ i n ,? h t *Ặ.^iên cứu về Sông nùi quà lật ni tư 
"1 íf c , đ °,ỉ *** nhìn từng bọ phạn du lơn du nhò om song 
M khi ”* ^.cuộc hữu thần và hữu tình 

nl n l- ^ ] ưng x : ẩ - v , ra .-; M‘sáp xẩy ra nhl, g diều hình 
, ỘC ' khÔ **“” 'ơ li nghiêng lệch, vô tình . 
vâi đ rh,tỉỉí c .! h i” ,1 hải , 7, những diều khang Igỷ. Và như 

quìn c p^n g 1ht tơ sở ” hì về s ° ng í“ "^n 

li 1 xíl Đ!A LÝ ™ẼN NHIÊN NƯỚC VIỆT NAM 

Dưư!I ệ l^,ÌÌ^Í„ C £„ ĐÔng Nam Á trên báo dào Dông 
Dương, vị trí 8-30' đến 23 : >23' vĩ bác và 104» đến 111» kinh dẵ™ 

« tèn ,ĩi£ n 5 « N- z xem tn 

trLul n Th _ th ° ng kinh tế ^ chiến lược là ■Bao lon 

, ™ Thái Binh duơng” (Baìcon du PaciÁque). Việt Nam còn 

Trrmi 1™!, , ập £ị.. ■ sơn “à Nam Trung Quốc 

I nhi! ‘ „ y u ; u ” đ í h i Những Long huyệt bao g?ô cùng 
đ ÌJ h thủy tụ" (sán ciinh thủy tụ = núi dùng và 
nước tụ). \ 1 thê miền Bắc nước ta có rất nhiêu quí huyệt. à 

. ? U .ì nư Ỷ C . K 1 !* Nam . khoáng 6.400 km. Noi nào cũng có 

Tr ,nú a óu^ C „ đ Ì a '.Ì--!T . . k g Cai đến LạngSơn te và 
x T Ì h ® ng buÔn kán/ớ) nhau 0 biên gtei đá hàng 
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Hẳn?Jỉ ht;JLí l^ì k' tùng lợi dụng sông 

2”* hán ngựăi Tàu, réi đến thập niên 40củath! 

Tâv !á oh,I ư Ta, ng ^L Nb !‘ Dọc thẻo biên giới phte 

rìl h* ỬẤZ C Ỉ!! nh L . b b h ° hap cua Lào và Mên. 

1 1 lôt crfl ta -rií. đến 32 “ cứ trung binh 20 cây 

!“> c lĩ ,l n f:ZT g tương .“hòng cửa sông chưa dưạc 

dir a v!t!,, cải Ị° thành nhũng cửa khẩu ha 

nưl s vlit c " y định một P hầ ” rât lớn sự phồn vinh của 
nước ta trong mai hậu. 

Trèn thế giới, đỉnh cao nhất là Everest (cao 8886 m) và vực 
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sâu nhất là Mindanao (10.800m), đường nối hai điểm này sẽ 
băng ngang qua Hà Nội (cách mỗi nơi là 2.800 km). Ta cần phải 
đe ý thêm đao Hải Nam (Trung Quốc) rộng 30.000 cây so vuông 
an ngữ vinh Bãc Việt, đó là tiền án lớn nhất của nước ta, có rất 
nhiêu nhiệm vụ như chắn gió bão, nuôi dưỡng hải sản và “bảo 
lưu" mọi giống cá Biển Đông về với vịnh Bắc Việt. Nguồn thuy 
san ở đây thật bất tận. Còn nguồn thủy sản ở miền Nam nước ta 
cùng dồi dào không kém nháfc là từ Bình Thuận vào đán Há 
Tien, môi năm đánh băt được hàng triệu tấn cá các loai. 

Công dụng của đảo Hải Nam là vậy, còn của Biến Hồ 
(Campuchia) thì sao? Sông Mekong thông với Biến Hồ qua sông 
Tonlesap, nhờ nó mà vùng đồng bằng Cửu Long giảm rất nhiều 
về lù lụt. Biến Hồ là “hậu cần” rất lớn về nganh đánh bắt cá 
nước ngọt của nước ta. Cá từ Biến Hồ theo 2 nhánh sông Tiền 
sông Hậu mà tràn xuống hạn lưu. Ta còn lun ý một điều, Huế là 
vùng tâm điểm của Hải Nam và Biến Hồ! . 

Các nước Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt 

đề “ Mékoi ỵ là “ sôn ể m ^"' riên s về Phong Thủy, Mékong 
Thá| Tó Giang. Cuối cùhg, Mékong định trên hai giòng sông 
Tiền và sông Hậu, để rồi phân thân thành chín cửa bien. Nên co 
thê nói. Mékong đã tụ trên đồng bằng Cửu Long. Sơn đình và 
Thủy tụ chính là nơi phát huyệt, đó là công thức chính cua 
phong thủy. Trên máy bay nhìn xuống, chín nhánh sông này 
chăng khác gì chín con Rồng uốn khúc, vừa hùng vĩ vừa nên thơ. 

Theo các nhà phong thủy, Nhị Hà và Cửu Long là hai “Thái 
Tỗ giang”. Nơi phát xuất Nhị Hà là tỉnh Tứ Xuyên, toàn bộ sông 
dài gân 2000km, trên địa phận nước ta, Nhị Hà dài gần 500km, 
sông Mékong phát xuất từ Tây Tạng, trườn mình qua không 
biết bao nhiêu ghềnh thác, chẳng hạn ở thác Rhône cao 18m... 
Nơi phát xuất của hai sông này vẫn gọi là Long khởi tổ. Mỗi 
năm hai sông đó cung cấp cho hai đồng bằng Bắc và Nam hàng 
triệu mét khối phù sa màu mỡ. Rõ ràng, đất vẫn là đất cũ, 
nhưng chât đât luôn luôn mới, cây côi luôn luôn xanh màu, đó là 
hai động mạch chủ của nước ta. 

Cung xin nhăc lại, Miền Bắc, ngoài sông Hồng ra còn có các 
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Ảnh 18 (MNP) Một 
Háu chĩ huy và hoan 


doạn kênh Vĩnh Tế. Kẽnh 
thành nàm 1823 . 


này bất đáu đào vào năm 181 8 . do Thoai Ngoe 
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Núi non và sông ngòi của nước ta, phần trên đả nói qua, 
giờ xin nhắc thêm vài nét đặc biệt khác. 'Phía Bắc và Đông- - 
Bắc Bắc Việt, tức là tả ngạn sông Hồng, cảc rặng núi uốn theo 
hình cánh cung lòng ngửa về hướng Tây Bắc, mặt lồi quay về 
hướng Đông - Đông Nam, một cánh đồng qui về phía Hà Nội - 
Tam Đâo. Đó là các sơn hệ thuộc sông Gầm, Ngân Sơn, Bác 
Sơn, Đông Triêu. Càng tiên về phía Bắc núi càng cao (từ 2000 
mét trờ lên). Các vùng thuộc Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, 
Ị Nguyên... chạy về hướng Đông và Đông Nam đến sát 

I biên, núi thoai thoải và thấp dần cuối cùng độ cao chỉ còn một 
đôi mét so với mặt biến. Và nói theo ngôn ngữ của phong thúy, 
dư khí cùa nó nhập vào biến và bắt dầu nối lên khỏi mật nước 
gân 2000 đảo lớn nhỏ, trong vịnh Hạ Long, mường tượng như 
những “trứng Rồng” nằm ngốn ngang trong biển xanh Các 
rặng núi phía hữu ngạn sông Hống cũng nhắm hướng Hà Nội 
mà đồng qui. Vậy có thể kết luận: “Thăng Long là tam đồng 
qui cua các núi, Hạ Long là nơi tập hợp các đảo”. Thăng Long 
là thánh địa của lịch sử nước ta, và Ha Long là thánh đia cua 



Ảnh 1 9: Mốt doạn sông Sérépok nước dang cuồn cuộn đổ VẾ hướng Bấc (MNP). 
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CHÚ THÍCH 
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'Bất Giao Châu có 632 huvet rhitl „A ứ ,fíi^ 64 ~ 874) c “ nhi 
thống kê ra đay: ' ^ hnh và 1517 huyệt bàng, xir 


Hà Đông 
Sơn Tây 

Vĩnh Yên 
Phúc Yên 
Phú Thọ 
Hái đương 
Hưng Yên 
Kiên An 
Gia Lâm 
Bắc Ninh 
Đáp Cầu 
Bắc Giang 
Lạng Sơn 
Hà Nam 
Nam Định 
Thái Bình 
Ninh Bình 


81 huyệt chính 
36 

246 huyệt bàng 
85 

65 

135 

183 

483 

134 

223 


133 325 


i 
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Quyến Táư Thư ghi rõ địa danh từng tống, châu, huyện 
phù... Tài liệu này có thật chăng nừa, hôm nay cũng không còn 
giá trị gì về tính chất phong thủy. Hơn 1100 năm trôi qua, biết 
bao vật đổi sao dời. 

(2) Sông Tiền và sông Hậu của ta chính là hai lỗ mùi CLÍa 
Campuchia, đó 2 nhánh chẻ cua Mekong. Các cửa kháu cúa 
inhiều tinh ớ miền Trung và Tây nguyên là nơi lưu thông bằng 
đường bộ của Lào và Campuchia về dông rát thuận tiện. 

(3) Địa thê của nước ta lúc nào cũng có khuynh hướng. phía 
Tây cao phía Đòng thấp, phía Bắc cao phía Nam thấp, Tay bắc 
cao đông Nam thấp, ơ Bắc, phía tả ngạn sông Hồng thì Đông 
Băc cao, Tây Nam thấp. Đó là cách câu tạo đặc biệt, về địa 
chất ở nước ta. Vùng Hòa Bình, và vùng Ban Mê Thuột, thì có 
phần đặc biệt, cứ nhìn các giòng sông chảy ngược thì đủ hiểu, 
ơ Trung Quôc, các ông vua Triều Tống có một “mê tín” đật 
biệc là mộ cua ông ấy phái chôn trên một cuộc đất phía Nam 
cao, phía Bắc thấp! Địa thế của Trung Quốc cùng khó tim ra 
một cuộc đất như vậy trừ huyện Cung ciia Hà Nam. Lảng mộ 
của 7 ông vua triều Bắc Tông nằm trên phần đất này. 
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B . NHỮNG CUỘC ĐẤT LỚN ^ 

I. HÀ NỘI 

Hà Nội nằm giữa vùng bình nguyên bát ngát của Bắc bộ,ị 
chung quanh vùng bình nguyên ấy - trừ mặt Đông giáp biển, là’ 
dôi núi và cao nguyên, liên thông với hệ cao nguyên Vân Qun 
và Quáng Tây, nó được hình dung như một chiếc ngai, ba mặt: 
Bãc. Tây, Nam là thành ngai phii gấm, mặt Đông và Đóng Nam 
thoáng thị. 

Từ Hà Nội noi theo hướng sông Hồng thì đảo Hải Nam là 
An sơn cho một đại Quí Địa, còn Chấm sơn là suốt vùng cao ■ 
nguyên Tây Bắc liên đến Vân Quí (Vân Nam - Quí Châu Trung 
Quốc). Trông ngang theo hướng vĩ tuyến, mặt Đông là một “0 
trứng rồng” ngốn ngang trong Vịnh Hạ Long; trông phía Tây 
qua đât Lào đó ỉà vùng đât của “Vạn con voi”, thì đất Thăng 
Long có khí tượng lắm vậy. 

Hà Nội ngày nay, vần trên nền đất cũ, vì điều kiện lịch sử, 
Hà Nội hôm nay được mơ rộng gấp nhiều lần so với cô' đô 
Thảng Long nằm giữa 2 vĩ độ Bắc 20''25' và 21 u 23' (do đó ta biết 
khoảng cách giửa2 cực Nam- Bắc Hà Nội là 110 km) và nằm 
g-iua 2 kinh độ Đông 105"15' và 106 03 , 

Con sòng nối danh nhảt Việt Nam là sông Hồng chảy xuyên 
ụun Hà Nội theo chiều Tây Bắc — Đông Nam, mang nặng phù 
sa lĩiau dó gạch. Từ đời nhà Lý trơ về sau, sông Hồng đã cuốn 
t roi không biết bao nhiêu xác quản thù: quản Tống, quân Nguyên, 
quân Minh, quân Thanh và quân Pháp. Người Hà Nội trầm mặc « 
như điệu nước sông Hồng, nhưng khi giòng sông ấy phần nộ thì 
khỏ có gi ngán chận được. 

Kinh đô Thăng Long trước đây chi nằm bên hữu ngạn sông 
Hông. Tham dự với sông Hồng vào cố đô này còn có Tô Lịch và 
Kim Ngưu. 

Hà Nội ngày nay được mo' rộng nên nhận thêm mấy con 
sông mà trước đây chung vốn chảy quanh ngoại ô: 
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Bản đố trích trong Non Nước Việt Nam (cùa Tổng Cục Du Lịch) 



\ 

- Phía Bắc có sông Cà Lồ làm ranh giới gíừa hai huyện! 
ngoại thành Sóc Sơn và Đông Anh. 

Sông Công là tron ể hai nhánh cua Cà Lồ làm ranh 
giới giừa Sóc Sơn và Thái Nguyên. 

— Ngu Hương Khê phát sinh từ gôc sông Đuông trong huyện 
Dỏng Anh chay qua Bắc Ninh trong 5 huyện ngoại thanh Hà 
Nội ) đến thị xã Hà Đông rồi xuôi về Nam. 

- Sông Đuông là. nhánh sông lớn của sông Hồng có một 
(loạn là ranh giới giữa hai huyện ngoại thành Đông Anh và Gia 
Lâm, trẽn tông thể, nó chảy theo hướng Tây Đông băng qua 
Bắc Ninh đô vào sông Thái Bình. 

- Sôn ể Thiếp phát xuất từ đầu Vân Trì (thuộc huyện Đông 
Anh) chay đen Cô Loa, sang đât Bắc Ninh nó chay vào Ngũ 
Hương Khê. 

Với nhừng hồ nổi tiếng: 

- Hồ Sóc Sơn nằm trước đền Sóc Sơn thuộc huyện Sóc 
Son, dó là hô trung tâm huyện, nước trong sạch, nhiều cá, diện 
tích ước chừng lOOha, đó là nguồn nước làm tươi mát cả một 
vùng. 

- Đầm Vàn Trì thuộc huyện Đông Anh, đầm này có nhiều 
nhanh, giông như sừng nai, là nguồn tài nguyên cần thiết cho 
một nửa huyện này. 

- Hồ Táy nằm trong nội thành Hà Nội, thuộc quận Tây Hồ, 
đó là hồ lớn nhất của thủ đô, diện tích ước chừng 5 km-. Hình 
dạng Hô Tây trong giống như bao tử. Theo sử, trước 1514 Hồ 
Tày và Hồ Trúc Bạch vốn liền nhau là một hồ, nhưng đến đời 
bạo chúa Lê Tương Dực, vua sai người đắp đất ngăn Hồ Tây 
lam đôi, con đường ngăn đó, bây giờ chính là đường “Thanh 
Niên’ (tên cù là đường Cổ Ngư). Hồ nhỏ được ngăn ớ phía 
Đong — Nam gọi là Hồ Trúc Bạch. Trúc Bạch là tên của một 
thứ lụa do các cung nữ ở phú chúa cung vua bị phạm lỗi đày ra 
hỏ nàv đê dệt lụa, nhân đó mà gọi tên. 
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Trong hồ Tây về phía Nam có chùa Trấn Quốc, ]à ngôi chùa 
cô nhất Việt Nam, được khởi công từ nàm 541 trên một hòn 
đáo nhò ớ hố, ỡ cuối đường Thanh Niên đi lại thì gặp. 

— Hó Hoàn Kiêm năm trong quận Hoàn Kiêm. Hồ này rât 
nối tiếng trong lịch sử. Trải các triều Đinh, Lè. Lv. Trần, Lê, 
hồ Hoàn Kiêm đã có nhừng lề hội đua thuyền, hội hoa đăng đế 
mừng đât nước thanh bình. Hồ này là một thắng cảnh vào bậc 
nhất cua nước ta. 

Trong hồ có Tháp Rùa ghi dấu sự tích vua Lê Thái Tổ trả 
kiếm lại cho Thần Kim Qui. 

Trong hồ Hoàn Kiếm côn có đền Ngọc Sơn được xây dựng 
vào thế ký 19, trong đền thờ Văn Xương Tinh Quân là vị Sao 
chu về vãn chương. Hạ bán thế kỷ 19, nhà đại bút Nguyễn Vàn 
Siêu (hiệu là Phương Đình, hỗn danh là Thần Siêu) cho xây, ở 
trước đền về mé Tây một Tháp Bút, tự tay ông viết ba chữ: “Tả 
Thanh Thiên", nghĩa là viết lên trời xanh - Thời chiến là 
Gươm, thời bình là Bút. “Tả Thanh Thiên” có một phong thái 
ngang tàng đâu kém gì những đường gươm địch khái! Bút tháp 



Ảnh thứ 20: Hố Táy nhìn từ bến nưtìc chùa Thiên Niên (Ảnh của BS LỄ Quang Đổng) 
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đật tại Cô' Đò (đối với triều Tự Đức, Thăng Long là Cố Đô) và ì 
ngay tại Hô Gươm đê nói lên tâm hồn dân tộc thanh cao trang 
nhã và khàng khái 

Ngoài ra, Hà Nội còn có các hồ rất nổi tiếng khác như Hồ ; 
Thu Lệ (Q. Ba Đình), Hồ Ngọc Khánh (BĐ), Hồ Giảng Võ : 
(BĐ), Hồ Thanh Công (BĐ), Hồ Đống Đa (Q. Đống Đa), Hồ Xã •: 
Đặn (ĐĐ), Hồ Huy Vân (ĐĐ), Hồ Giám (ĐĐ), Hồ Văn Chương 
(ĐĐ), Hồ Kim Liên, Hồ Thiền Quang (Q. Hai Bà Trưng), Hồ 
Bảy Mẫu (HBT), Hồ Thanh Nhàn <HBT), Đầm Khương Đình ; 
(huyện Thanh Xuân)... 

ơ nội thành, Hà Nội có nhừng núi như núi Voi, núi Khán, 
núi Nừng, núi Sưa. Các núi này đâ thành... cô tích. Ở ngoại 
thành còn được các núi như Sóc Sơn, Ba Tượng, Chân Chim, 
nhưng không được nguyên vẹn như trước. 



Ành 21: Hổ Hoàn Kiếm (NNP) 
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BÀI ĐỌC THÊM 

địa Lý kiểu Tự 

Cao Biển 

(Trích một đoạn trong Địa Lý Kiểu Tự, viết uể tinh Hà 
Dông. Những địa danh của tình này viết vào thời trung cổ bây 
giơ có lẽ thay dổi nhiều. Mặc dù dây ì ù tài liệu cổ nhưng không 
hãn đả tránh khỏi nạn man thư. Vả lại những cuộc đất mà cách 
dày hơn ĩ 100 năm thì dù chính thư hay man thư cũng không 
cỏn một giá tri thực hữu, chí dùng để tham khảo mả thôi. 
Những thuật ngữ dùng trong bài này rất lạ, rất nhiều hình ảnh 
rà phức tạp, nếu dựa theo nguyên tác mà dịch theo thể tứ ngôn 
///7 lột được, nghĩa. Tôi củng gắng hết sức dịch theo sát 

chữ. Những chồ gay cấn sẽ có lời ghi chú. Bởi ui tin rằng, VỚI 
ngàn ngữ có dọng cua nguyên tác chưa chác người dịch da hiểu 
dược chính xác, nên phái ghi thêm nguyên tác đế bạn đọc dề so 
sanh NNP/. 

HÀ ĐỔNG 
Thanh Oai 

- Đệ nhất: Thanh Oai Phong 

Ap trung Thanh Oai, hình thể tối kỳ 
Thủy lưu tứ vương, án khơi tam qui (Ị) 

Mạch tòng hữu kết, khí định tả y 
Thần đổng tiền lập, quí sứ hậu tỳ (2) 

Khôi khoa tào chiêm, phúc lộc vĩnh tuy 
Tu phòng mạch tận, thừa tự vô nhi 

- Đệ nhị: Cao Xá Phong 

Thanh Oai Cao Xá, chân vi quí long 
Thiiy khè tủy mạch, bình dương lai tung 
Hoa khai hữu Hổ, tinh hiện tả Long (3) 

Sơn thủy trù mật, khí thê sung dung 
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Hà tu hợp hải, ngưu giác loan cung (4) 

Chủ khách hoàn mỹ, tả hữu hộ tòng 
Hoa tâm khả hạ (5), thể xuất anh hùng 
Vãn khôi khoa giáp, võ tổng binh nhung 
Phú qui thọ khảo, kiệm hữu kỳ công 

— Dệ tam: Võ Lãng Phong 

Thanh Oai vỏ lăng, hình thế kha sung 
Trí Sơn thuận giáng, hữu Thủy nghịch thăng 

^ ườu i, tâm tich ngọc (6) dl ? n p fìò tần ẽ 

Cạn Thúy chức kết , viền Sơn tằng lõng 
Thó tinh lạc xứ, cách huyệt thị băng 
Nhược nâng hiện nhận, khoa đệ điệp đãng 

— Đệ tứ: Cô Hoạch Phong 

Thanh Oai Cổ Hoạch, đoản hình trường nhạc 
Thè giáng hữu cung , mạch sinh tả giác 
But giá sâm vân, đôn sang sáp ngọc (7) 

Hữu Thúy tâm hoành, tà Sơn hồi thác 
Phân minh kỳ cổ, la liệt thành quách 
Vỡn chiêm khôi khoa, võ chuyên tướng trách 
Nội thề tuy giai, ngoại hình cận bách 
Hoa khới nhân chiêu, nghiệt do kỳ tác 

— Đẽ ngũ: Đại Định Phong 

Thanh Oai Đại Định, di tích kỷ tung 
Long hóa Hô hóa, chù tòng khách tòng 
Tiêu giang dẫn mạch, bình địa sinh phong 
Sơn thuận Sơn nghịch, Thúy chứ Thủy cung 
Quán Sơn điệp điệp, chúng Thủy trùng trùng 
Tràm hỗtkhuê thích, tú bứt giá dung 
Thừa dư thù tức, huyệt tại viên trung 
Vãn chiếm khoa giáp, võ tổng binh nhung 



Bàng hừu huyệt quái, ảm mạch khi trung 
Nư phát nhi hậu, phú qui xương long 

- Đệ lục: Kim Bài Phong 

Thanh Oai Kim Bài, lưỡng phượng phi lai 
Song đồng hoàn trĩ, lục tứ nhập hoài ( 8l 
Nội hình tương ứng, nội thế tương lai 
Thiềm tâm khi kết, long não tinh tai (9) 

Chủ mình khách ề mĩ, sơn tĩnh thủy giai 
Huyệt cư trung cáp, táng pháp vó sai 
Vò xuất khanh tướng, vãn trạc khoa đài 

— Đệ thất: Bôi Khê Phong 

Bôi Khê chị địa, hình như thảo xà 
Sơn Thúy chức kết, Long HỔ bài nha 
Vàn bút đáo địa, bình dương khai oa 
Viên phụ giáng thế, giang Thủy giao ỉa (10) 

Hà tu giới Thúy, thiền dực loan sa 
Thế xuất khanh tướng, đạt đại vinh hoa 
Đệ hát: Sinh Quá Phong 

Thanh Oai Sinh Quả, cát địa diệc khá 
Hô sơn Long hồi, Long sơn HỔ hóa 
Đại phụ khi tàng, tiếu khờ quan toa 
Bát hoán vi kỳ, tiền tài lương hạ 
Táo trạc khôi khoa, vì én dàng thanh giá 
Hiêm Thủy phán lưu, dụng trung hữu xá 
Đệ cứu: Bảo Đà Phong 

Thanh Oai Bao Đả, Thúy thế mị thi 

Đại giang loan quá, tiêu thủy trừng qui 

Lục Long triều hội, lưỡng Phượng giao phì (11) 

Văn tinh tiểu án, viên phụ hậu thủy 

Huyệt tại trung cấp, thừa dư khá y 

Công hầu thê xuất, hòa kiệt tế thì 
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Danh cao Hổ trướng, uy chấn hoa di 
Nhược táng Long dịch (12), nữ phát vương phị 
Nam trúng khoa giáp, phút đạt vồ nghi 

CHƯƠNG ĐỨC VÀ MỸ ĐÚC 

Dệ nhất: Vĩnh Lừ Phong 

C J\ ươn ễ Đl 'N Vĩnh Lữ, kỳ mạch cận tự 
Tứ thế cao Sơn, chúng thúy dè trứ 
Huynh đệ tương dâng, quán thân tương dữ 
Huyệt thú tức dư, danh khôi khoa cừ 
Thừa hướng thiên nhiên, vỏ ưu trát sự 
Đệ nhị: Công Khê Phong 

Chương Đức Cống Khè, hình thế khá kỳ 
Tứ Sơn giai củng, chúng Thúy hàm qui 
Long trùng Hổ điệp, chu nghênh khách tùy 
Sa sình trầm hốt, Thủy hội nghiên tri 
Cao Sơn thú tức, phú qui vô nghi 
Nam phát vỏ tướng, nữ phát cung phi 
Nam nữ giai quý, phúc lộc vinh tuy 
Í3ệ Lam: Thanh Ảng Phong 

Chương Đức Thanh Ang, cánh lường Long lai 
Đại hà vệ khi, Ngọc nữ hoài thai 
Long Hố triều cung, hình thế phô bài 
La hột thành quách, hiệu khiết lâu đài 
Chù minh khách mĩ, Thúy tình Sơn giai 
Dường thiên Thúy để, Án vạn Sơn nhai 
1 húy long dự nhủ, cát huyệt khá tài 
Võ sinh tướng súy, văn chiếm khoa đài 
Đụi địa cực qui, đoán đích vô sai 
Độ tứ: Chi Nê Phong 

Chương Đức Chi Nở, Sơn hình vù trụ 
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Long hổi Hố hoán, mạch tàng khi tụ 
Hạ hợp thượng phân, tá giao hữu cô 
Ân đới HỔ yêu, phong sinh Long thủ 
Khí kết hoa tâm, huyệt tòng Long nhũ 
Khi xuất công khanh, sĩ đăng dể phụ 

Đệ ngũ: Lai Tảo Phong 

Chương Đức Lai Táo, địa hình di ộc hảo 
Khi như tuyến hôi, mạch như xà thảo 
Bình dương Sơn loan, đại hà Thủy dáo 
Chủ khách tương tùy, Long Hố hoàn bão 
Huyệt tại hoa tám, mạc tái tong náo 
Thê xuất công khanh , pỉiu qui vĩnh cữu 

Đệ lục: Tiêu ưng Phong 

Chương Đức Tiếu Ưng, phương tường tưởng dực 

Tỉìủy tụ trùng trùng, Sơn ì ai sực sực 

Vạn thủy thiên Sơn, tam hoành tứ trực 

Tháo [T khi tài, ỉioa tâm khờ thực 

Vãn võ phát vinh, tam công vị cực 

Phú quí thời ưu, đại dại phó tức 

Đệ thất: Liều Nội Phong 

Liễu Nội chi địa, thị diệc qui long 
Am Sơn bái tướng, dương Sơn phú trung Il3ì 
Chúng Thúy lưu trữ, quần Sơn lai lung 
Huyệt tại thương phúc, võ chi hầu phong 
Nữ phát phi hậu, phu qui xương long 
Báng hữu cát huyệt, an đới thanh Ỉo/Ig 
Tam thai chu tước, vãn sĩ tam còng 

Đệ bát: Tràng Cốc Phong 

Địa danh Tràng Cốc, hình như phượng hoàng 
Nội kỳ ngoại cổ, tiền cương hậu giang 
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ckù hhách h »y /‘Oàng 

ẠU *«đi nõ tuông, rị tri Hầu vưang 
Đệ cứu: Yên Ninh Phong 

. C Té ư ỉl * *>»* đinh 

■ ! T Cẩ - Hổấn Lo “S tinh 

ịzl ợp . n 'ỉ y c !' 1 khúch U fo ohú nghinh 

ứng hậu ’ chu '“*> bái đỉnh 

Kiỉlỉt ĩz e - ĩ p : ông '' ẽu p ' lát A 

èt lẽ rô tướng, kiêm vượng nhân đinh 
Đệ thập: Do Lễ Phong 

• * ị Ll c ' lẩ " Loxgsàchi 

^ " loa “ Sơn, thăm đàn, chứ ri, ày 

, u s z n ĩ ưi0n8 ' đại ỉlể lưỡn e *Â/ 

u. n . S , HÓ bÔ ': l>/,a ‘ quẩn ,hản S°ooĩii 

' nmg ’ CÔng káu đũ *g đói 

ỉ h li qm kiêm ưu, khá ( ; toàn n ữ 
l)e lh «p "hất: Chúc Sơn Phong 

rT!í Đ Z C/,ã ' Sơ ": Ln “ 8 Hổhẳ ' "oàn 

l ít' ,'[ ^ ThÙy c/lữ - hậu hữu Son loan 
z?. ỉàd ỷ n mạch ' hồn§ *ỳ trấn qù.an 

fương hợ P' chử hhdch tương hoàn 

• tợ ỉ tr “ n ? phúc thế xuất cao quan 

• Võ đa văn thiểu > đanh quán chiêu ban 


Sơn Minh (ứng Hòa) 

- Đệ nhất: Xà Kiều Phong 

■ n 7 ‘™," h x , à mều ’ hinh nhu Pàuợna vù 

tung > tl)lh phong lạc nhủ 
thề dung tâm, địa khi anh ngủ <14) 

Ho bão han đầu, Long toàn cung thủ 



Khanh tướng thời sình, khá văn khả vũ 
Vị liệt thai đài, danh cao súy phủ 
Đệ nhị: Lưu Khê Phong 

Sơn Minh Lưu Khê, án chinh sơn tể 
Qui tăng bích động, hoa thổ kim chị 
Sơn Thủy loan cung, Long Hô giao thi 
Am lai dương thụ, huyệt tùng tả y 
Thê xuất khanh tướng, phúc lộc trùng lai 
Đệ tam: Đông Phí Phong 

Sơn Minh Đông Phị, Long Hổ giao ti 
Tử Thủy nhập hoài, bát thần vệ khí (15) 

Tam cấp mạch sinh, ngũ thốn Sơn trì (16) 
Huyệt tại thừa dư, chú đăng khoa sĩ 
VỊ liệt công khanh, phúc Ị ộc phú qui 
Đệ tứ: Táo Khê Phong 

Táo Khê chân Long, hình thế sung dung 
Long bàn Hố, hóa, Thủy tận Sơn cùng 
Đại khê dần mạch, bình địa sinh phong 
Tam (hai hoàn trĩ, chúng Thủy triều cung 
Thiên trung viên tọa, thê thượng hầu công 
Đại đại phú quí, phúc lộc xương Long 
Đệ ngủ: Dương Khê Phong 

Dương Khè chi địa, hình thể khả quan 
Sơn đình Thủy tụ, HỐ cứ Long bàn 
Tiền phản tam Thúy, hậu ứng quần Sơn 
Tá hữu dâng đôi, chú khách tương hoan 
Hoa tâm khá hạ, thào vĩ khá an 
Thế xuất khanh tướng, phủ qui binh an 

Đệ lục: Đông Dương Phong 

Sơn Mình Đông Dương, thế giáng bình dương 
Long vệ tông mạch, Hổ bão triều đường 
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Kỳ cô bài liệt, hình thế la trương 
Sơn tòng Thủy đáo, bút giá Long bàng 
Thè xuăt khoa giáp, vi cận quân vương 
Đệ thát: Tư Dương Phong 

Sơn Minh Tử Dương, thê chỉnh hình ngang 
Thủy đàm Long khấu, Sơn giục Hổ giương ( trương ) 
Thủy triều Sơn bão, thái ớn cháu trang (17) 

Khí Thúy dư tức, huyệt tại trung trường 
Thè xuẩt khanh tướng , cận hầu quăn vương 
■ Nhược thủy viên nhữ, nữ phát phi hoàng 
Nam nữ toàn mỉ, phú qui vinh xương 
Ni ôn nhận bát thực, khung sinh bất thường 
Nhi nhậm già huyệt, tốt thu tai tương 
Dộ hát: Đạo Tú Phong 

Sơn Minh Đao Tủ, Long hoành Hổ cố 
Ninh thể bài nha, khí mạch ngưng chú 
Hữu Sơn bão triều, tư giang triền hộ 
Thày nội ấn phù, dường tâm khí tụ 
Huyệt tại tốn sơn, thời sinh tế phụ 
Nhược tai Càn Sơn, phát vương phi phụ 
Thuận nghịch lưỡng thứ , nam nữ câu ưu 
Đé cứu: Sơn Minh Phong 

Sơn Minh khi trung, Long Hô phù cung 
Dại giang chicỉ Thúy, bình dương lai tung 
Hoa khai dóa dóa, tinh kiện trùng trùng (18) 

Kìn tàng tháo vĩ, huyệt tai viên trung 
Chu phát khanh tướng, đai đại vó cùng. 
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Dịch: 


HÀ ĐÔNG 
Thanh Oai 

1 ) Cuộc đất Thanh Oai 

ơ ấp Thanh Oai, hình thế lạ lùng 
Thúy lưu tứ vượng, án hợp ba bên 
Mạch két bên hữu, khi tựa bên tả 
Mặt trước có quan, mật sau co qui' 

Sớm chiêm khôi khoa, phúc lộc mãi mãi 
Nón phòng mạch dứt , không con nối dõi 

2) Cuộc đất Cao Xá 

Thanh Oai Cao Xá, đảt cỏ qui Long 
Nước khe dẫn mạch, cháy cào binh dương 
Hố có Hoa Cái, Long hợp thiên tinh 
Sơn Thúy hòa hợp, khí thế dồi dào 
Hà tu dờn biện, Long Hô ôm còng 
Chù khách đều tốt (19), tà hữu hộ tòng 
Vãn chiêm khoa giáp, võ quyền binh nhung 
Giàu sang phức thọ, thcm lập kỳ công 

3) Cuộc đất Võ Lãng 

Thanh Oai vỏ Lăng, hỉnh thế khá tốt 
Tá Sơn trườn xưông, hữu Thúy ngược lên 
Minh Đường ấn ngọc, tiền Ún xinh xinh 
Thủy gần đan dột, Sơn xa chập chùng 
Thô tinh chiếu xuống huyệt tốt rõ rùng 
Nếu mờ nhận ra, đỗ đạt liên khoa 
4. Cuộc đất Cố Hoạch 

Thanh Oai Cố Hoạch, hình ngắn núi dài 
Thê xuồng hữu cưng, mạch sinh tá giác 
Bứt núi đùn mây, núi như dát ngọc 
Thủy khâu hữu sinh, núi tà ngoeo ngoặt 
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Cờ trống phân minh, thành quách la liệt 
Văn đỗ khôi khoa, uõ Lên tướng ngạch 
Thê trong dẫu đẹp, hình ngoài bức bách 
Mình đem họa đên, tự tạo nghiệt ra 

5) Cuộc đất Đại Định 

Thanh Oai Đại Định, tung tích dị kỳ 
Long Hô bi.cn hóa, khách chù chiều nhau 
Tiêu Thủy dẫn mạch, binh dương sinh phong 
Núi thuận núi nghịch, nước chảy nước vòng 

■ Núi đôi điệp điệp, sông hồ trùng trùng 
Tràm hôt khuẽ nhọn, bút đẹp dựng lèn 

■ Khi lưu thong thả, huyệt ổn giữa vùng 
Hữu có cái huyệt, khi lưu mạch âm 
Nử làm hậu phi, phú quí vô củng 

6) Cuộc đất Kim Bài 

Thanh Oai Kim Bài, đôi phụng bay lại 
Núi trẻ sánh đôi, “lục tử” hướng vào 
Hỉnh trong tương ứng, thể trong tiếp lai 
Huyệt tám khi tụ, dầu rồng suo soi 
Chứ khách mừng rỡ, Sơn Thủy hòa hài 
Huyệt cư ở đầu, mai táng không sai 
Võ dự khanh tướng, vân dự khoa đài 

7) Cuộc đất Bối Khê 

Cuộc dất Bối Khè, hình như rắn bò 
Sơn Thủy đan dệt, Long Hố phô bày 
Bút giương đầy đất, bình dương hiện oa 
Hà tu ngăn nước, sa ôm canh ve i thiển dực ) 

: Thế xuất khanh tướng, đời đời vinh hoa 

8) Cuộc đất Sinh Quả 

Sinh Quá Thanh Oai, có thể đất lành 
Bạch Hô kéo Long, Thanh Long quyến hổ 
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Khi ẩn gò cao, tiểu khê khóa kín 
Sơn thủy bát hoán (lộn xộn), tiền tài lương hạ (?) 
Sớm chiếm đầu bảng, rạng danh mãn nguyện 
Chi hiểm nước ngược, cuối cùng cũng nẽn 
9) Cuộc đất Bào Đà 

Thanh Oai Bảo Đà, hình thế rất đẹp (mị thi = đẹp 

I'ờ thiêng) 

Đại giang ôm vòng, tiêu thủy hội tụ 
Lục Long chầu bái, lưỡng Phượng bay chào 
Vãn tinh làm án, gối cao là gò 
Huyệt tại giữa đầu , dư khi tựa vào 
Thể xuất công hầu, hào kiệt giúp đời 
Danh lừng Hổ trướng, oai trùm thiên hạ 
Tâng vào Long dịch, nữ phát vương phi 
Nam đỗ đầu bang, phát dạt khôn bàu! 

Chương Đức và Mỹ Đức 

1 ) Cuộc đất Vĩnh Lữ 

Chương Đức Vĩnh Lữ, mạch lạ gần chùa 
Bốn bên núi dựng, nước chứa gần xa 
Huynh đệ cùng dỗ, vua tỏi vui hòa 
Huyệt nằm thong thả, thi chiếm khôi khoa 
Cả dời vô sự, hưởng của trời cho 

2) Cuộc đất Cống Khê 

Chương Đức Công Khê, hình thè khá kỳ 
Bốn bòn núi vái, sông suôi hội về 
Long Hố trùng điệp, chủ khách mừng nhau 
Sa như trâm hốt, Thủy như nghiên mực 
Núi cao nghỉ ngơi, phú qui miền bàn 
Nam phát vỗ tướng, nữ phớt vương phi 
Nam nữ đều sang, phức lộc đời đời 
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* 


3) Cuộc đất Thanh Áng 

Chương Đức Thanh Áng, có hỉnh lưỡng Long 
Sông ỉ ớn ỏm khí, Ngọc nữ ( chi cho huyệt trường) 

hoai (hai 

Long Hố chấu rái, hình thế phô bày 
La hệt thành quách, gần xa lâu dài 
: Chủ khách 'r Ui vè, Sơn Thúy hòa hài 
Minh Đường tiếp Thủy, ngàn vạn án đài 
Võ hàng tướng soái, vãn hang khoa đài 
Dại địa cực quị , quả quyết không sai 

4 ) Cuộc đất Chi Né 

Cuộc đất Chi Nẽ, núi riêng một cõi 

Long Hố muốn gần, mạch ẩn khí tụ 

Thượng phan hạ hợp, tá giao hữu ngoặt (chi cho 

th uy) 

Hóng Hô mang ân, phong sinh Long đẩu 
hhi kèi hoa tâm (lòng huyệt), huyệt có dạng nhủ 
Khi xuất công khanh, sĩ lùm tế tướng 
5> Cuộc đàt Lai Tao 

Chương Đức Lai Tào, địa hình cũng tốt 
Khi bốc mù mịt , mạch như rán trườn 
Bình diíơng sơn vòng, dại hà nước ôm 
Chu khách chiếu nhau, Long Hố ôm nhau 
Huyệt giữa Mình Đương, chứ không ớ đầu 
The xuàt công khanh, phu qui đài lâu 
h) Cuộc clãl Tiêu ưng 

('hương Đức Ti cu ứng, phượng bày đỏi cánh 
: Nước tụ nườm nượp, Sơn đèn rần rần 
Vạn nước ngàn non, giăng ngang bủa dọc 
Ngọn co khí đầy, hoa tâm ấy huyệt 
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Vrĩ/I võ phát vinh, tam công cực phẩm 
Phu quí vãn lo, đời đời chẳng nghỉ 

7) Cuộc đất Liễu Nội 

Cuộc đất Liễu Nội, xem cùng rất qui 
Núi hữu phát tướng, núi tú phát giàu 
Nước luôn đầy đủ, núi dày khắp nơi 
Huyệt đóng ở ngực, võ được phong hầu 
Nữ phát vương phi, giàu sang rất mực 
Bàng huyệt củng lành, Thanh Long mang ấn 
Tươc (chu tước ) có tam thai, sĩ đến tam công 

8) Cuộc đất Tràng Cốc 

Địa danh Tràng Cốc, hình như phượng hoàng 
Trong ngoài cơ trổng, trước đồi sau sông 
Long Hô ôm nhau, chủ khách rực rỡ 
Bình nguyên nước mầu, gò cao khí ẩn 
Thè phát võ tướng, ngôi dên cồng hầu 

9) Cuộc đất Yên Ninh 

Chương Đức Yên Ninh, khi tụ long dừng 

Tá hữu quanh lại (hường vào nhau), ấn Hổ sao Long (20) 

Sơn tụ Thủy dừng, khách đến chủ nghênh (tiếp) 

Huyền Vù ứng sau, Chu Tước chầu trước 

Huyệt ớ nơi đầu, công hổ.u phát sinh 

Đời đời tướng võ, lại thêm đông người 

10) Cuộc đất Do Lễ 

Chương Đức Do Lề, chân Long ở đáy 
Bừng già núi ỏm, đầm sâu nước chày 
Sòng nhỏ giúp long, sông Ị ớn bồi khi 
Long Hô phô bày, núi non mừng rỡ 
Huyệt trong khu vực, công hầu song song 
Phú quí vẫn lo, có thể toàn mĩ 
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1 1 ì Cuộc đất Chúc Sơn 

Chương Đức Chúc Sơn, Long Hổ hổi hoàn 

(trở lại và cùng hường vào nhau) 
Trước có bên nước, sau co núi vòng 
Sông to dần mạch, cờ hổng trấn quan 
Hình thế cùng hợp, chủ khách cùng chào 
Huyệt ngay giữa bụng, thể xuất cao quan 
Võ nhiều văn ít, danh quản nhân gian 

Sơn Minh (ứng Hòa) 

1) Cuộc đất Xà Kiều 

Sơn Minh Xà Kiều, hình như phụng múa 
Nước chày bốn bên, đỉnh nùi như nhủ 
Một vùng chứa huyệt, khí lưu rộng rãi 
Hố uôn vòng quanh, Long như vòng tay 
Phát sinh khanh tướng, cá vãn lẫn võ 
Bước lèn lâu đài, danh cao trướng phù 

2) Cuộc đất Lưu Khê 

Sơn Minh Lưu Khê, Sơn án chỉnh tề 
Rùa ấn động biếc, hoa nhá kim chi 
Sơn Thủy ôm vòng, Long Hổ giao thoa 
Am đến Dương tiếp, huyệt nương tá Long 
The xuôi khanh tưởng, phúc lộc vô song 

3) Cuộc đát Đông Phí 

Sơn Minh Đông Phí, Long Hố "bắt tay’ 

Bôn Thủy hướng vào, tám thần giữ khi 
Ba bước có mạch, nám thổn nấc) núi chận 
Huyệt vùng dư khí, chủ phát quan vãn 
Tước dền cóng khanh, phúc lộc phủ quí 
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4j Cuộc đất Tảo Khê 

lt^ hă nLon8 ’ hình _ thỉsung d “»8 <đéi dào ,J 
nà ™’ <?p ẩn ’ Son Thủy mênh mông 

i ẩn m ? ch ‘ đất bang sinh phòng 
Núi dựng Tam lhai ấ sóngsuẩ, triiuZg Ịkuông VỀ 

, Minh Đường) 

Ĩf a J ihư , l ' UỢn ngổí> tước Vỉ - húu côn s 

ĐỜI đời phú qui, phúc Ịộc xương long 
5) Cuộc đất Dương Khê 

Đất nậy Dương Khé, hình thế khá đep 
f OT dừn s Thúy tu, rồng năm cọp ẩn 
Nước trước chia ba, núi sau ứng hợp 
Tộ hữu cân đói, chú khách vui mừng 
Mai tàng huyệt này, trong ngoài yên ổn 
hể xuất khanh tướng, phú qui binh yên 

6) Cuộc đất Đông Dương 

S , ơn .. M tl hĐÔnS Dưang ' " ắm glữa bính nguyên 
hang hộ tông mạch, Hổ ôm Minh Đường 

Cờ trống phô bày. hình thỉ lưới giăng 

Niu theo sông đến, bút dựng Long núm 

Dát sình khoa giáp, được gán quăn vương 

7) Cuộc đất Tử Dương 

Sơn Minh Tử Dương, hình thế đàng hoàng 

"?f Thỏ y San giụTm giương 
ước chầu núi ôm, án sơn sinh châu 
Thúy khi điểu hòa, huyệt tại trong ruột 

T 'tt nh , khanh tướng ’ được gần quàn vương 
Huyệt như núm vú, nữ phát vương phi 

Nam nữ đêu. tốt, phú qui vinh xương 
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Nhận hu-yệt không rỗ, sinh chuyện không lành 
Táng nhầm huyệt giả, ắt chịu tai ương 

8) Cuộc dất Đạo Tú 

Sơn Minh Đạo Tú, Long hồi Hổ hồi 
- Hình thè răng nhe, khí mạch ngưng đọng 
Bạch Hổ chầu vào, nước tả lượn theo 
Ân phù treo trong, Minh Đường khí tụ 
Huyệt tại phương tốn, ất làm tể tướng 
Nếu tại phương Càn, át sinh vương t hi 
Long Hổ thuận nghịch, nam nữ âu lo 

9) Cuộc đất Sơn Minh 

Khí lành Sơn Minh, Long Hổ ôm vòng 
Đại giang phẫn nhánh, chảy vào bình dương 
Đất đẹp gò gò, khí đep lớp lớp 
Khí dii có cây, huyệt đóng minh đường 
Chù phát khanh tướng, đời dời giàu sang 

Chú thích: 

( 1} Tứ Vượng: Thủy trong âm trạch tính theo vòng Trường 
Sinh. Nếu Trường sinh khởi thuận từ Dần Thân Tị Hợi, thì 
phương Đế Vượng (Vượng) sẽ là Ngọ, Tí, Dậu, Mẹo. 

Tam qui: Chỉ có Án nằm ở vị trí tam hợp với Thiiy. Ví dụ, 
Long Tọa Tí hướng Ngọ, thì Án phải ở hướng Ngọ (vì Án có thế 
là Chu Tước), dùng Huyền Không Ngũ Hành xác định vòng sao 
Trường Sinh, ta sè thấy Ngọ là một trong tam hợp cưa Dần 
Ngọ Tuất. 

<21 Thần đồng tiền lập, Quí sứ hậu tỳ: Chi cho Quan và Qui, 
đứng liền kề phía sau Chu Tước và Huyền Vũ. 

(3) Riêng trường hợp này ta hiểu đó là Cầm và Diệu, đứng 
liền kề sau Bạch Hồ và Thanh Long. Diệu có nghĩa là sao. 

(4) Hà Tu: Trong cuộc đất có huyệt tốt, thường có hai ngòi 
nước chạy từ huyệt ra đến bủa (hợp ra), giống như hai Râu Tôm 
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(hà tư). 

Ngưu giác: Thanh Long và Bạch Hổ cân phân, cong vòng 
giông như hai sừng trâu (ngưu giác). (Loan: cong vòng cung; 
một vùng núi có dạng cong như sừng trâu). 

(5) Hoa tâm: trường hợp này nên hiểu là huyệt; hạ: hạ 
huyệt, mai táng. 

ế (6) Đường Tâm: giữa Mình Đường. Đường tâm tích ngọc = 
Huyệt nằm ử giữa Minh Đường. 

(7) Sang: là một loại vũ khí nhọn. Đôm sang: ngọn núi hơi 
thâp và nhọn để dối trì với “bút giá sâm vân”. 

(8) Song đồng: hai đứa trẻ. Đây chỉ !à 2 ngọn núi nhỏ nằm 
phía trước Minh Đường đó là Chu Tước và Quan; hoàn trĩ = núi 
vòng lại, hướng về. 

Lục tứ: Sáu người con. Nhập hoài: vào bụng. Thanh Long 
kèm theo Diệu, Bạch Hổ kèm thso Cầm; (Chu Tước kèm theo 
Quan, đây là Song Đồng) Huyền Vũ kèm theo Quỉ. Sáu bộ 
phận này cỏ khuynh hướng chầu vào huyệt (nhập hoài). 

(9) Thíềm tâm: Thế huyệt có dạng “oa” giống như hình con 

cóc. 

Long nào: bên trong đầu rồng - Rồng từ xa bay lại (lai 
long), nơi đê chia 2 nhánh tá Long hữu Hổ, nơi đó thường được 
VI là Long Thu (đầu rồng), ân bên trong Long Thù là Long não. 
“Long não tinh tài”, chỉ cho gò đất trên đầu rồng có vé “khí 
tượng , đó là một “point remarquable” (điểm nhắm) để các nhà 
phỏng thúy ước lượng... 

(10) Viên: khu vực. Trong thiên vân người ta chia ra “3 
viên” chính: Tử Vi Viên, Thái Vi Viên và Thiên Thị Viên. 
Ngoài ra, còn có một “tiểu viên” đó là Thiếu Vi Viên. “Viên 
phụ giáng thế” ám chi địa cuộc này rất linh hiển vì có thiên 
tinh chiêu dọi. “Viên phụ” là khu vực có nhiều gò đống hình 
như cờ, trống, chiêng, ấn... 

(11) Xem chú thích (8) 

(12) Long dịch: Long đình dịch: nơi rồng dừng lại - Địa thế 
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ày uy nghi khí tượng, kỳ vĩ và trầm mặc. 

( , 13) Sơn ’ Dương Sơn: Àm chỉ cho bên hữu, Dương ch 
cho bên tả (trái). 

. th 5 : một đ i a cuộc ứn s với một thiên khu trêr 
trời. ‘Thiên thê dung tâm” chỉ cho nơi có huyệt tốt. 

Anh ngũ: sáng sủa, tỏ rõ. 

(15) Tứ thủy: nước bốn phương hội tụ lại, có khuynh hướnp 

châu vào. * c 

Bát thần: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ kèrr 
theo, Diệu, Cầm, Quan, Quỉ. 

(16) chỉ ch ° cuộc nơi đó sum mật. ba bực cc 
™ n * m thôn sơn - Trong phong thuy người ta thường 
dùng cách cực tả để gầy sự chú ý cho người đọc. 

(17) Thai án: một An sơn thấp (như với vừa tượng hình). 

, Ch ± ảu trang: điểm trang bằng ngọc. Đây chỉ là một Án sơn 
đẹp, cây côi tươi tốt như ngọc. 

- 1 (1 . 8) c f. ư này C ? ỉ cho cuộc dât ỗ đó nhiều ẽò đồi như kỳ cổ 
ân kiêm. Một quị địa. 

(19) Chù, khách: Chủ chỉ cho chính Long (chủ của một địa 
cuộc). 

Khách: chỉ cho các triều Sơn ở xa, chạy tới hay chầu về. 

(20) Cuộc đát tốt, có đủ tứ thú, lại có các phần phụ. 
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, ' 11 BẤC NINH VÀ BẤC GIANG 

® ắc Ninh (d 'én tích 800km-) và Bắc 

B^ n R4nw“ÍJi 8 ol k 'ĩ : ?.í P , nh ; P ,'' à ” gọi íìt tinh Hà 
® p.° ẩ ” g 199 °’ hai tỉnh này lại tách rời. Về mật địa ìý 

^ gắn "hau Để cho trên ta vẩn 

gọi chung là tĩnh Hà Bắc. 

Ì nắr H ^i _ phía Đòng , Hà Nộ i: Một P hần đất cũ của 
nhập vào . thồ " h phố Hà Nội, diện tích tong 

tmỉf có !2 ^ d t SỐ ỉí °? ng , 2 tri ê u rười người (1998) Là 

ần ' nhiều di tích ũêb sử và nhiều thắng 
canh nhất của nước ta. 6 

Các núi nối tiếng như: 

U,„,I^LV ê ^ Sơn i n S9 n n úi nằm giừa cánh đồng bát ngát của 
J f n , Sơn c (d0 h ' huyện Từ Sơn va Tiên Du ghép lại) 
:™ Ĩ 1T2^Ì Cỏ ‘ T tự - Tràng - Liên là ngỏi chua co nôi tiêng, 
llvv5?.!, C ^ a Lá0 i NÚÌ v Ca0 gần 300 mét - Cựư đo Long Biên 
_! từ „ thời Hán thuộc) - me cua vua Ly Thai To đi 
lê chùa Tiên Sơn. “cam thần” hạ sinh Lý Cong Uan. 

lt?^ Sơn: ? ạnh bên Tiấn Scm “ổi lên bá ngọn núi, 
c , a0 hơn hai „ ngọn bên ’ có đ ? n ể hình chữ Son, 
n , h ^ ba , bạt , ch , âu - Chân núi có gân như hình Rồng, 
Ràn, trên đinh có 2 cái hang gọi ìà Long huyệt. 

CotTt^ KTG7!L H „ ằ ”?‘ CÒn CÓ , tên Ià T^. Sơn, núi Chè, núi 
,íc ™ n * N * [ g T gnhư ? ột thiếu nữ hhỏa thân nằm ngứa 

c i m củng * việc tất nhiên. Bà 
^ ng pl 1 l^ uệ , { : ợ Trịnh * âm) tục gọi là Bà Chua 

v> i í a: đhu ỵé" Tìén Sơn. Có truyền thuyết rằng. 

ht A Jiĩ Ốn l úi hÔ yà ° 8*p Tien đanh cở liền 
V í!f,. xem v. chừng quay w thi «*> búa đà mục nát 

^5* w " hân gian thì con cháu đã trai qua nàm đời! 

, . ^ J“L C nu á °.í U ? C c . h °i ién nữ củng xẳ y ra ớ núi này. Đờ 
Lý dựng chùa Phật Tích, dời Trân lập thư viện Lạn Kha tại núi 
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này. Phía Bắc của núi có chùa Kim Ngưu, nên núi này còn cớ 
tên là núi Kim Ngưu với truyền thuyết là Trâu Vàng. Mặt sau 
ciia núi là toàn bộ di tích cúa Man Nương với thiền sư người; 
Thiên Trúc Khưu Đa La. Lại còn có tên là núi Mã Man, hoặc 
Non Tiên, Non Xỉ (Xỉ là một huyệt đã bị yếm ở giữa núi theo 
truyền thuyết ciia dân gian). 

- Núi Lâm Sơn: ở huyện Quẽ' Võ (huyện này là huyện ghép 
cua hai huyện Quế Dương và vỏ Giang). Trong núi có chùa Đại 
Lâm, tục gọi là chùa Dạm rất nói tiếng. 

- Núi Trâu (Trâu Sơn): còn gọi là núi Vũ Ninh nằm cuối 
huyện Què' Võ. Trên núi có giếng Việt Tỉnh, về thời Hùng, 
Vương, Thánh Gióng đánh thắng giặc Ân là Thạch Linh tại núi 
này. Về sau Triệu Đà cũng đặt đại bán doanh ở đây mà chông 
với An Dương Vương. Đền thờ Thạch Linh và đền thờ Tiên nữ 
Ma Cô đến nay vẫn còn tại núi này. 

— Núi Yên Thê: thuộc huyện Yên Thê giáp với Thái Nguyên 
cao khoảng 200m, Tống hành dinh cúa Thủ lãnh Hoàng Hoa 
Thám đóng ở đây. 

- Núi Cai Kinh; Cho đến người địa phương cũng không biết 
núi này trước kia tên là gì. Núi này là nơi phát nguyên của 
sông Thương một chi nhánh của sông Thái Bình. Năm 1884 
ỏng Hoàng Đình Kinh làm chức Cai đâ chiếm núi này làm căn 
cư địa chóng Pháp. Núi Cai Kinh và ông Cai Kinh có lẽ là 
“duyên” chảng? 

Trên đây là nhửng núi nổi tiếng nhất của Hà Bắc. 

Các sông nổi tiếng ờ Hà Bắc: 

- Sông Thương: Sông Thương tên chữ là Nhật Đức (tên của 
một ngôi sao tốt) là một phụ lưu của sông Thái Bình. Sông 
chảy qua giửa hẻm của hai núi Cai Kinh và Bảo Đài. Từ thị xã 
Bắc Giang sóng chảy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam làm 
ranh giới giữa hai huyện Lục Ngạn và Yên Dũng, về hữu ngạn 
sông Thương có suối Giai và suối Tiên Hồ, ngoài ra còn có suối 
Mò Phiến, sóng Rống, sòng Đáp Cầu (tức \à ngòi Đa-Mai). 
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BẢC NINH 



Bàn đó trích trong “Non Nước Việt Nam'' (của Tổng Cục Du Lịch) 
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Sông Thương nước cháy hai gióng 

Đen chong hai ngọn anh trông ngọn nào 

Bên tá ngạn sóng Thương có sòng Hóa, suối Nghe, suối , 
Hen, suối Nõ Phiền... ị 

L , ục Nam; còn có 1 tên là Minh Đức phụ lưu của sông 
u . Ì_o nh, í hát n J guy !? từ Đinh !4p íLạng Sơn) chảy qua các 
? Ông ’ Lục , Ngạn ’ Ll ^ c Nam - Yên Dũng (của Hà Bac) < 

Ị 50 k ™\ s t ư đó h y p với sòng cầu và sôn ể Thương làm 
thành sông Thái Bình. Sông Lục Nam rất sâu va không triền 

dộc tàu thuyền có thể lên đến Bảo Đài. Lục Nam là sông đe p 
nhất Việt Nam. ' ■ F 


~ s ™ g 9 ầu: CÒn . CÓ tẽ " í à N suyệt Đức, Như Nguyệt, còn có 
J ẻn làPhú Lương. Sông Cầu cùng với nhiều chi lưu cưa sông 
này nôi danh trong lịch sử và văn chương. 

, ~ H ỷ 1 Cảm Đây là một hồ rất lớn. về mùa khô diện 
tích ho khoang 26km^, về mùa mưa hồ nước đầy, diện tích mạt 
bô rộng đến 30kmh trông như một cái biển. Hổ nằm phía Đông 
- Băc cua tỉnh, giáp với Lạng Sơn, thuộc huyện Lục Ngạn - Bờ 
ho là chân các ngọn núi trừng điệp. Hồ côn là nguồn kinh te 
quan trọng bao đời ciia Lạng Sơn và Bắc Giang. 

Hà Băc là tinh có nhiều sự kiện lịch sử đúng vào hàng đầu 
® ủ *Ị ịch l ử ni *5 nhà. Từ dị nhân, danh nhân, quân, thần, tá, sứ, 
vương phi, hoàng hậu, thái tử, công chúa cho đen các huyền I 
thoại giai thoại, văn chương, tôn giao chính trị không sót mặt 
nào Nơi đáy có rất nhiều di tích lịch sử, lăng mộ, điện miêu, 
chùa chiền đạo quán như, sự tích Kinh Dương Vương (cách nay 
gán năm ngàn nãm) ở thôn Á Lừ (huyện Thuận Thành), rồi đen 
di tích Lạc Long Quản, Âu Cơ, Thánh Gióng (Trâu Sơn - Tiên 
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Du), anh em Nghiêm Xá, Cao Vũ, rồi Thục, Triệu đánh nhau ở' 
Trâu Sơn đê cho Lưy Lâu, đối diện với Phiên Ngung, Thương 
Ngô. Trận tuyến trên sông Như Nguyệt của Lý Thường Kiệt 
đánh Tặng (1076), các phòng tuyến Sa Lý, Động Bản, Bình Nội 
(đẽ ý các từ Sa, Động, Bình... là nhừng từ trong chiên tranh) 
cua Trân Hưng Đạo phá quân Nguyên; trận tuyến Cần Trạm, 
Xương Giang, Đa Mai của quân Lam Sơn đánh Minh (1427); 
trận tuyến Xương Giạng, Tam Tằng của quán Tây Sơn do Đô 
đốc Phan Văn Lán vấ Tư mã Ngô Văn Sở (1788). Đầu nãm Kỷ 
Dcậu (1789) hai Đô đốc Lộc, Tuyết chận đánh quân Thanh trên 
dường rút lui của chúng không còn manh giáp. Từ năm 1873 
đến năm 1913 các tướng Nguyễn Cao, Cai Kinh, Đề Thám lập 
căn cứ chống nhau với Pháp. 

Và trên lành vực ngoại giao, nơi này cùng là nơi tiếp xúc 
các sứ thần phương Băc. 

oOo 

III. TÂY ĐÔ VÀ HỒ QUÍ LY 

I. Hồ QUÍ LÝ 

Một chính trị gia lỗi lạc cua thập niên đầu thế kỷ XV... 
Người huyện Quỳnh Lưu {Nghệ An). Trong triều ông rất có thê 
lực. 

Hoàn cành Hồ Quí Ly đối với các vua Trần bấy giờ cũng 
giống như Trán Thú Độ đôi với hoàng tộc nhà Lý ngày trước. 

Dưới triều Trần Nghệ Tôn, Hồ Quí Ly làm đến chức Khu 
Mật Đại Sứ tước Trung Tuyên Hầu, kết duyên cùng Huy Ninh 
công chúa. Đến thời Trần Phê Đê ông thăng đến chức Thống 
Chê Đô Hai Tàv, lên làm phụ chính Thái Sư. Năm 1400 ông bó 
Trân Thiêu F)ê. tự mình lẽn ngai đặt quốc hiệu là Đại Ngu. Ông 
làm vua chưa đầy một năm thì nhường ngôi cho con thứ là Hồ 
Hán Thương và ông giữ chức Thái Thượng Hoàng nắm cả quyền 
hành trong nước. 

Trong vòng bây năm nhà Hồ cải cách rất nhiều trong công 
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ì cuộc phục hưng quốc gia. 

Trước hết Hồ Quí Ly đã chinh đốn lại mặt võ bị, lập những 
phòng tuyến hào lũy chạy dài từ tả Ngạn sông Hồng lên Hải 
Dương đài 400 km. 

- Cải cách về chính trị, thuyên chuyến và trọng dụng nhân 
tài dựa theo chính sách tự cứu. 

- Cải cách văn học dùng trực tiếp chữ Nôm thay chừ chừ 
Hán ngay trong việc hành chánh. 

- Thay đối ruộng đất theo một tiêu chuẩn cấp phát cho 
người không có ruộng và miễn thuê gọi là chính sách quân 
điền. 

- Phục hưng nền kinh tế bàng cách in tiền giấy. 

- Ban hành những đơn vị đo lường. 

- Thi cử có chè đệ, thèm vào món toán pháp trong các kỳ thi. 

- Lập viện y tế công cộng. 

Và còn rất nhiều chánh sách cải cách nửa. Qua nhừng việc 
cải cách đó, ông cho mò' rộng đất về phương Nam, bắt vua 
Chàm phái nạp đất Chiêm Động, Chiêm Lũy đến giáp Sa 
Huỳnh... 



Cửa Nam thành nhà Hổ (Vĩnh Lộc. Thanh Hóa) (Tãi liệu của NXB KHXH) 
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Một sô thần tử nhà Trần bấy giờ chạy qua Kim Lãng cầu ' 
cứu nhà Minh, tạo điều kiện cho nhà Minh có cớ đê xua quân > 
qua nước ta. 

Tháng 4 năm Bính Tuất 1406 quân Minh ào ạt kéo vào 
nước ta như vờ bờ. Qua một nàm chiên đấu với quân Minh, cha 
con Hố Quí Ly bị bắt (1407) đưa về Kim Lăng. 

2. TÂY ĐỔ VÀ PHONG THỦY HỌC 

Nàm Đinh Sứu 1397', Hồ Quí Ly bắt đầu cho xây thành Tây 
Đô ớ Thanh Hóa. Vì đất nước ta bấy giờ đã đến giáp Quảng 
Nam, Thượng thư Bộ Lại Đỗ Tĩnh lãnh trách nhiệm làm việc 
này. Thành xây xong đúng bốn nàm ròng mới xong. Thành tọa 
lạc ở động Ản Tôn xưa kia là các ấp Hoa Nhai, Phương Nhai, 
Tây Nhai, Đông Môn. Bốn mặt thành đều lót đá xanh, bằng và 
đứng tháng. Phía cửa Nam đá chất cao như cửa Châu Tước ơ 
thành Thăng Long, trên dựng lầu cao chín tầng. Chung quanh 
bôn cứa đều trồng đá xanh làm nền, lát gạch nung vuông. 

Trong thành có núi Thọ Kỳ có hồ Dục Tượng, phía ngoài 
chân thành rộng 36 tầm cùng làm đường đi, một dòng nước bao 
quanh bôn mùa xanh biếc, bốn cửa đều có cầu đá bắc vào. Mở 
cửa phía Nam, một con đường rộng chạy thẳng đến Đốn Sơn, 
dài vài dặm lát bằng đá hoa nên gọi là Hoa Nhai. Cửa Tây 
thông thăng dên núi Thọ Đồn, qua Cẩm Thúy, chạy thẩng đến 
Ai Lao. 

Cứa phía Đông thông thầng đến các núi Bảo Sơn, Trác 
Sơn, qua các huyện Quảng Bình, Thạch Thành, có thể thông 
đên đạo Sơn Tây. Bên tả có nhà tù, có đường nhỏ dẩn đến các 
núi Cù Đông, Yên Luân, nhăm về hướng Bắc ra đến huyện 
Phụng Hóa, qua Quyết Độ rồi thắng đến thành Đông Quan. 

ơ cứa Bắc thì có núi Cấm Bào, Xuân Án chạy dài, phía sau 
lại có một dòng suối sâu bao vòng. 

Phía ta thành, từ chân núi Biện Sách ngang qua các núi 
Đính Bút Cố Điệp, dọc theo sông Bái chạy thẳng đến núi Đốn 
Sơn ó hướng Nam. Phía hữu thành có quận Hoàng Sách, ven bờ 
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sóng Mã chạy đến núi Ân Tôn ớ hướng Đông. Hai phía tả hữu 
đều dài đến vài vạn trượng. Kể về đại thế thì có song Bái ôm 
phía Đòng, sông Mã áp phía Tây, lại có sông Lương hơi nhỏ 
chạy từ Ai Lao sang thọc thảng về hướng thành. Hai ngọn Sát 
Sơn và Hoa Sơn đối diện nhau làm thành then khóa. Bên tả, 
phía trong một lớp núi là Hồng Lãnh, Mông Cù, bên hữu phía 
trong một lớp là Thúy Đại, Đồng Cổ. Phía ngoài một lớp là Lôi 
Dương, Đông Sơn, Nông Công, Ngọc Sơn. Các dãy núi ấy vòng 
bọc bao quanh như triều phục. 

^ Đó là thành Tây Đô, sử gọi là thành nhà Hồ, dựa trên một 
cuộc đất phát vương, cuộc đất đó nằm trên phủ Quảng Xương. 

Trước mặt thành có một dãy núi bao quanh gọi là Cung 
Sơn, vì núi giông hình cái cung, tượng trưng cho uy iực. Thành 
rộng 5 km“, mỗi tháng vua Hồ ngự vào một lần. 

Khi thành xây xong, tướng Trần Khát Chân là đại thần của 
nhà Hô mà lại là người có lòng trung với nhà Trần, không 
muôn đê nghiệp của nhà họ Hồ lâu dài, mà ông là người tinh 
thong đìa lý, nên tâu vội vua rằng: "Bệ hạ chọn đất vàng xây 
thành này hay lắm, phía trước có Cung Sơn làm tiền án, thiet 
tương cung mà không có tên cùng như vua không có uy, vậy 
theo ý thần nên đắp một đường ngay trước Cung Sơn chạy 
thàng đên trước Tây Đô như một mủi tên. Có cung, có tên mói 
đù vè hùng tráng cua đức thiên tử. 

Đường ấy thần sẽ đặt tên là “Tiễn Lộ”. 

_ Nhà vua nghe theo lời Trần Khát Chân. Đó là Trần Khát 
chân dụng ý yểm Tây Đỏ và Cung Sơn. 

Đứng về mặt phong thúy học mà nhận xét thì việc làm 
“Tiễn Lộ” đó rất tệ hại. 

- Trước nhất mùi tên ấy thọc thảng ngay điện vua. Mũi tên 
lại đầ được giăng sẵn rồi, chỉ cần bay ra thôi. Ý nghĩa tượng 
trưng cho sự gấp gáp và nguy hiếm. 

-Trong phong thủy học một cuộc đất kết phải có tiền Án 
hạu Chấm (trước án, sau gối): có Án sơn trước mặt thì phía sau 
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phai có Chầm son mới đúng. Chấm sơn đà có rồi thì cần gì 
phái tiền lộ nữa. 

- Từ khi bắt đầu xây thành Tây Đô cho đến khi Bình Đinh 
Vương Lê Lợi lên ngôi là 30 năm. Đất Thanh Hóa phát vương. 
Tày Đô ớ Thanh Hóa nhưng Lê Thái Tố không ngự ỏ' đây mà 
ngự ờ Đông Đô (Thăng Long). 

IV. ĐẤT LAM SƠN VÀ LÊ LƠI 

Ngay từ thế kỷ thứ IU trước công nguyên, Thanh Hóa đã 
thuộc về nước Âu Lạc của Thục An Dương Vương rồi. Vị trí 
Thanh Hóa từ đời Lý, Trần về sau hình thể không thay đối. 
Bắc giáp Sơn La, Hòa Bình, Ninh Bình (có đèo Tam Điệp làm 
ranh giới), Tây giáp Lào, Đông giáp biển, Nam giáp Nghệ An, 
diện tích độ 1 1 ngàn cây số vuông. Chí trừ mặt biển, còn vòng 
cưng từ phía Bắc sang đến phía Tây, Tây - Nam hoàn toàn núi 
non trùng điệp. Có hai con sông lớn là sông Mã và sông Chu 1 
phát nguyên từ Lào chảy sang. Nhìn tổng thể tĩnh Thanh Hóa 
như một vương miện, đầu quay về phía Tây Bắc, miệng hướng 
về biến Đông. Đảy là một tỉnh có nhiều phát tích đê vương: 
Tiền Lê, Hậu Lè, nhà Hồ, chúa Trịnh, chúa Nguyễn (tất nhiên 
sau này kéo dài đến vương hệ Nguyễn Gia Miêu. Gia Miêu là 
một làng của tinh này). Tính này cùng là nơi có nhiều tiềm 
năng du lịch nói tiếng như biến Đồ Sơn, động Hồ Công, núi 
Hàm Rồng. Ai có lòng hoài cò thì viếng Táy Đô và Lam Kinh. 
Thanh Hóa còn là những nơi lưu lại kỷ niệm của các nhân vật 
lịch sư như đền Bà Triệu, thành nhà Hồ, đền Độc Cước (chi 
cho vị anh hùng dân gian một giò từng đánh giặc trên biến và 
đất liên), đền Cô Tiên, di tích Lam Sơn... 

1. ĐỊA THÈ LAM SƠN: Lam Sơn nay thuộc xã Xuân Lam, 
huyện Thọ Xuân, tính Thanh Hóa, nằm về tá ngạn sông Chu 
cách thị: xã Thanh Hóa khoảng 50km, dưới Bái Thượng 3km. 
Ngay tại thị xã có thẻ theo sông Mả tiên về đến ngả ba sông, 
rồi theo dòng sông Chu đi đến nơi, hoặc theo tỉnh lộ cũng đi 
đến Lam Sơn. 
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Lam Sơn, phía trẽn tiếp giáp miền thượng Thanh Hóa với 
những rì ÚI rừng bặt ngàn, đó ũ vùng hoat động của nghĩa quản 
trong thôi s quân Minh. Xứ“n|- nhiêu ™ 

chèn ke nhau, chia ra những cánh dồng chật hẹp. Phía Tây Bãc 
co ngon nui Dầu, núi do chinh la núi Lam Sơn ngày trước, Trèn 
núi có rât nMều cây chàm màu lí™; Bẹ” 
núi m Đá. Đây là ngọn 

nh trên đĩnh có một khoáng đát rộng ' bâng phàng, 1 ứ một 
cai giếng nhó. Núi này là nơi nghĩa binh luyện tập chuẩn bị 

khói nghla. , , , PLÍ 

2 NUl CHÍ LINH: Các sử gia Việt Nam khi nòi núi c í 

Linh thi mỏi người nói môi khác, Có ngươi cho núi Chí Linh ớ 
Nghè M nhưng Trần Trọng Ẽi» thi noĩ khóng phàl QàơDuy 
Anh thTnó, dô là VUhếŨu khảo cứu vị 

trí cua miĩ Chí Linh không đu Ui liệu chính xá c. Tụy nhi iên 
trong van học sii lại co chép 2 bài “Chị Linh Sơn Phú _ Một bm 
cua Nguyền Trai, và một bai nữa theo các nhà vàn học miên 

Nam (trước 1975) cho là cua Vũ Mộng Nguyên 

Lam Son là nơi khới nghhL nhưng < ’ ^ này cùng ^ * * 

Lũng Nhai không có bài phụ bM vàn nào của nhtog tác gm 

đương thời, riêng Chí Linh dược hai bà. phu du biết Chí Lình 

quan trọng như thè nào. TIA'; ri 

3. Sơ LƯỢC VỂ LÊ LỢI: Óng tố cùa Lê Lợi là Lê Hói 0 ' 

thôn Như Ang' Ong Hoi sinh ra Lê Đinh. Đinh sinh ra Tòng và 
E u Khoang lấy bà To7h Th Ph^ng súth ra 

Hoc, Trừ, Lơi và ba người con gái. Lê Lợi sinh ngày a g 
nảm Ất Sưu (10/9/1385) tại quê mẹ làng Chư Sơn, huyện ôi 

ongsãn Có hàng ngan 

SSĩỊỊỊỊ ĨSKÌ. SSH 

Lmh lần thứ nhất, lấy được đồn Nga Lạc (huyện ga ơn na 

1420 dùng Nguyền Trãi làm tham Trong muÃ nàm chinh 


589 







chiến ròng rã, ông đă ba lần về Chí Linh sau các trận: Ba Lâm, 
Quang Gia, Bồ Lạp, Nghệ An, Đông Đô, Đông Quan, Cô Lãm, 
Tụy Động, Phả Luy, Ai Truy... và cuối cùng là Xương Giang. 
Nàm 1428 ông lên ngôi Hoàng đế, đóng đô ở Thăng Long 
(Đông đô) đặt quốc hiệu là Đại Việt. Nhà Lê kéo dài 360 nám 
(1788). 

oOo 

Trong Lam Sơn Thực Lục có ghi một đoạn: “Nhà vua (chỉ 
cho Lê Lợi khi chưa khới nghĩa) đi gấp đến sách Quần Đội, 
huyện Lôi Dương thây một thể tre ghi rằng: Thiên Đức thụ 
mệnh, thế trung tứ thập, số chỉ dĩ đinh, tích tai vị cập” (Đức 
trời chịu mệnh, tuổi đến 40, số đã định rồi, tiếc thay chưa kịp). 
Vua thấy chữ đề rất mừng lại theo gấp. Bấy giờ có rồng vàng 
che lấy vua, bỗng thấy nhà sư bảo vua rằng: “Tôi từ Ai Lao 
xuống, họ Trịnh, tự là Bạch Thạch Sơn Tàng, nay tháy vua khí 
tượng khác thường, tất có thể làm được việc lớn”. Vua quì 
xuống thưa rằng: “Mạch đất của đệ tử sang hèn thế nào xin 
thầy báo cho biết”. Nhà sư nói: “Xứ Phật Hoàng động Chiêu 
Nghi có mánh đất độ nửa sào hình như quá ân, bên tá có Thái 
Thất là núi Chí Linh ở Mường Giao Lào, trong có gò Tiên Bạn, 
lấy Chiêu Son xã An Khói làm Án, phía trước có nước Long 
Son, trong đó có nước Long Hồ là đất xoáy ruột ốc (thôn Như 
Áng)... đem thi thể mà táng ở đó, con cháu có thế phát đến 500 
năm...” 

V. THỪA THIÊN - HUÊ 

Thừa Thiẻn là một tinh của miền Trung, Bắc giáp Quảng 
Trị, Tây giáp Lào, Nam giáp Quáng Nam - Đà Nẵng ngăn cách 
bởi đèo Hai Vân, diện tích áng chừng 5.000 km 2 , dân sô 1.100.000 
(1998), thủ phu là thành phố Huê. 

Thừa Thiên Huế là tinh nắm giữ vai trò quan trọng trong 
suốt 4 thế kỷ. Hồi chúa Nguyền Hoàng cùng với Chúa Trịnh đề 
kháng nhau (1626), trung tâm đầu não không phài là Huế bây 
giờ mà ở Quáng Trị. Đến đời Chúa Sãi (Nguyền Phúc Nguyên) 
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mới dời tạm đô vào Thừa Thiên đóng tại Phúc An (cách Huế 
bây giờ 12 km về phía Bắc). Năm 1636, chúa Thượng (Nguyễn 
Phúc Lan) mới dời về Huế bây giờ (sự thật chỉ cách Huế chừng 
vài cây sỏ về phía Bắc), và mãí đến 1683 Chúa Hiền (Nguyễn 
Phúc Tận) mới định đô đúng tại Phú Xuân (Thành phố Hue). 

Nhìn từ biên Đông vào, tinh Thừa Thiên có dạng như một 
con ỏc ngọc đang trườn mình vào Nam, thuật ngữ phong thuy 
gọi đại cha đó là ‘Hái Loa Thố Châu” (Oc nhá ngọc). “Viên 
ngọc ây chính là thành phô Đà Nẩng ngày nay. 

Thừa Thiên có sông lớn là sông Hương dài khoảng 7, 8 chục 
cây sò, do những con suôi trên nguồn hợp thành rồi chảy theo 
hướng Nam-Bắc, đến vùng núi Vung, hợp với sông Hữu Trạch, 
sông Hương bây giờ rộng ra. Từ Điện Hòn Chén, sông Hương 
uỏn mình chay về hướng Tây Bắc, đến Nguyệt Biều nó lại uốn 
mình chảy về hướng Đông Bắc, ngang qua trước mặt Kinh, 
thành Huê, rồi nhắm hướng Bắc đô vào đầm Thuận An. Lưu 
vực cua sông rộng đến 300 knH. về phía Nam kinh thành là đồi 
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núi chập chùng, hai bên tả hữu ngạn của sông là nhừng cánh 
đồng màu mờ. Tất cá các đền đài lảng miếu cua vua chúa triều 
Nguyễn đều nằm ở vùng này. 

Ngoài ra Thừa Thiên còn có nhiều sông nhò bắt nguồn từ 
Trường Sơn chảy xuyên qua vùng dồng bằng miền Bắc CLÌa tinh 
rồi đỏ vào đầm phá, sông Bồ, ô Láu, sông Truồi... Bờ biến của 
tinh dài khoảng 120km, có cảng Thuận An, vịnh Chân Mây 
í tức Vịnh Cảnh Dương) nước sâu khoáng 20m, rất tiện cho việc 
thành lập những hải cảng lớn. 

Dọc theo bò' biển Thừa Thiên là một cồn cát dài ngót trăm 
cây số, rộng trung bình khoảng nửa cây số, bên trong cồn Cát 
ỉà đầm phá (như phá Tam Giang), nước ở đầm này là nước “xà 
hai”. Cuối đầm dài về phía Nam là một đầm lớn hình “bao tử”, 
tên là đầm cầu Hai. Từ Bắc đèo Hải Vân đến đầm Cầu Hai có 
nhiều phong cánh đẹp như hồ Lập An, bải Lãng Cô. Toàn bộ 
Thừa Thiên Huê là một vùng du lịch lớn, có nhiều tiểu cảnh 
cực kỳ đẹp và lý thủ. 

Kình thành Huế thuộc dạng tọa Hợi hướng Tị, thuộc quái 
Trạch Lôi Tùy, chứ không theo hướng Bắc Nam như thông lệ. 

Lăng mộ của các vua triều Nguyễn đều có tính chất phong 
thủy. Ví dụ như khu ngôi lăng cua Minh Mệnh, các nhà phong 
thuy phải lục lạo cân nhắc suốt 14 năm mới có cuộc đất “Vạn 
niên cát địa”. Ngôi mộ nào cũng dùng công thức “tiền An hậu 
Chấm, Tả Phụ Hừu Bật”. Ở Huế còn có “Cửu đinh” và “Cửu Vị 
Thần công” - số Cửu là sô của phong thuy - Cứu đinh có ý mô 
phỏng theo Cứu đinh cua vua Đại Vũ bèn Tàu thời cổ đại cách 
nay hơn 4000 nàm. Cửu dỉnh bên Tàu tượng trưng cho 9 châu 
trong thiên hạ bền vững như đinh như vạc. Cứu đỉnh cúa triều 
Nguyền đúc vào thời Minh Mệnh trong suốt 3 năm (1835- 
1837), trên 20 tấn đồng, có tất cả 153 hình nổi (con sô chia 
chẵn cho 9) ghi đu toàn cảnh nước Việt Nam: sông núi, thực 
vật, động vật, ghe thuyền, xe cộ, vũ khí... chẳng khác gì một bộ 
bách khoa. Còn cứu vị thần công là 9 khẩu đại bác đặt tại Kỳ 
đài và cứa Ngọ môn. nòng cờ 230mm. mỗi khấu nậng đến 10 
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tan, so đong láy từ sủng của Triều Tây Sơn nâu chảy và đúc lại 
vào năm 1803. Chín khẩu đại pháo nậy chưa hề tham dự một 
trận đánh nào, kể cá binh biến nàm Ất Dậu (1885). 

Đe biet tbem tính chât phong thiiy ò' Huế, xin giới thiệu 
dưới đây bài viết của Linh mục Cadière, viết vào năm 1916 
duứi tựa đề "La Merveilleuse Capitale”, do Diên Chi dịch. Bài 
nguyên tắc đãng trong “Bulletin des Amis du Vieux Huế”. Những 
chừ trong ngoặc đơn do NNP chú thích. Bài dịch cua Diên Chi 
lưu loát, sát nghĩa, nay xin sao lại làm tài liệu “đọc thêm”. 

ĐẾ ĐỐ KỲ DIỆU 

Nguyên tác L.Cadière 
Bán dịch của Diên Chi 
Đế đô kỳ diệu: do là mỳ danh của vua Thiệu Trị đùng đế 
chi Huế khi ngài miêu tả 20 thắng cảnh đặc sắc đất thần kinh. 
Ngài không những chỉ muôn nói đến cái phong cánh mê hồn 
nơi kinh thành tọa lạc, giông “sông Thơm” mỹ miều giữa hai bờ 
bích ngọc, nhừng ngọn đồi màu hoa hoàng với rừng thông bao 
quanh tren đính, nhung đông băng phì nhiêu, nhừng cung điện 
sạc sờ hay rêu phong thành quách nâu đỏ, nhừng vọng lâu 
nghiêm ngặt, những kiều lương đồ sộ, làng mạc ấn hiện trong 
t ưng tre rậm rạp, vòm trời chói lọi, dày núi đằng xa như ôm 
lấy toàn diện cảnh trí, nơi đó thắm lần màu lá cây, xa hơn lại 
xanh đục màu sữa diêm vàng lung pha tím. 

Vị hoảng đê tré tuổi đã ca ngợi tất cà thắng cảnh nàv trong 
thi ca ngự chẻ. Nhưng điều quan trọng ngài muốn nhấn mạnh 
ỉà tính cách huyền bí đã tạo nèn ve hùng tráng của kinh đõ 
nhà Nguyễn. Chính cái mành lực thần kỳ cua địa thế Huê dã 
chiêu tụ nhừng nàng lực thiên nhiên và thế giới vô hình. Đó là 
sức mạnh huyền diệu toát lên từ những hình thê phòng ngự có 
tinh cách thân kỳ, thiên nhiên, hoặc đo bàn tay con người xây 
dựng đà báo vệ che chớ đẽ đô đẩy xa những tai họa từ mọi 
phía. Đo là vẻ oai vệ vô song, dáng an toàn thuận thoái, nét 
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lâu dài trường cửu, ảnh hướng vô hình của trời đất: Tất cả qui 
tụ vè đây, noi chốn kinh đô thần diệu cũng như triều đại đang 
tri vì. Quyền uy thần bí của riêng kinh đô Huế dã luon luôn 
gá}’ ấn tượng mạnh mẽ cho các vì vua triều Nguyễn. Có thể nói 
tu lau lam, trước khi có nhà Nguyên, cánh trí chung quanh đât 
thản kinh đâ được chú ý vì địa hình thuận lợi cùa nó về phương 
diện phong thủy. 

Chứng ta không biêt lý do nào đã thúc đây các tướng lãnh 
nhà Hán, năm 111 trước Thiên Chúa xây dựng quận lỵ thị trấn 
Nhật Nam tại Tây Quyên, thành phố sau này người Chàm vào 
the ky thứ 3, thứ 4 sau Tây Lịch đã đối tên là Khu Túc; và theo 
dự đoán gần đây, trong tương lai phải tìm tòi phát hiện thêm 
những di tích còn lưu lại xung quanh vùng Hồ Quyền. 

Các sử gia triều Nguyễn đã ghi lại truyền thuyết, theo đó 
vào thế ký thứ 9, một tướng Tàu Thái Thú An Nam là Cao Biền 
nòi danh vì những chiến công hiền hách cùng như những am 
hiêu về địa lý phong thủy, đả đoán biết và lo ngại về tầm quan 
trọng sau này của vùng đât Huế. Người ta tìm thấy một cái hào 
dài sau ngọn đồi có tháp chùa Thiên Mụ, có lẽ do Cao Biền cho 
đào vét đế yểm trừ mành lực huyền bí của gò Hà Khê chăng? 

Cân thận cùng vô ích thôi! VỊ sang lập nhà Nguyền đâ đê ý 
dén ngọn đồi “có dáng dâp như một con rồng ngóc đầu lên 
nhìn về phía sau”. Và cũng chính trên ngọn đồi này “Bả Già 
Trời-Thiên Mụ”, người đã cho tên mình làm danh xưng ngôi 
chùa, “Bà Già có tóc và lông mày trắng như cước, dáng diệu 
còn trẻ, phục sức với chiếc áo dài màu đỏ và quần lục” đã tiên 
đoán rằng, rồi đây sẽ có vị đế vương chân chính đến lấp đầy 
long mạch đà bị cắt đứt từ mấy thế kỳ trước. Đê kết tụ ảnh 
hưỡng siêu hình trở lại vùng đất tiền định này, chúa Nguyễn 
Hoàng cho dựng lén, tháng 6 năm 1601, ngôi chùa: sự chiếm 
hữu đầu tiên cua nhà Nguyễn đối với vùng đất sau này sẽ là 
kinh đô, một sự chiếm hữu có tính cách tín ngưỡng, cũng như lý 
do khiến chúa Nguyễn Hoàng chú ý ỉà lý do thuộc lãnh vực 
huyền bí. 
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Đi dọc theo hai bờ sông Hương hướng về Văn Thánh, dư 
khách nhìn thấy dãy đồi núi chạy dài chồng chất lên nhau 
tròng thật ngoạn mục với màu sắc tương phản. Giòng Hương 
Giang trái dài giữa hai ngọn đồi, một bên đồi Thiên Mụ có 
ngôi chùa “An Lạc Nguyên” trên dinh, ngôi chùa với tháp 7 
táng lao vút lên vòm trời đem xuống ân phước tốt lành, bên 
phía hữu ngạn, gò Long Thọ mệnh danh là “Trường cứu vô 
tận”. Gò này cùng có phép nhiệm màu các nhà địa lý của triều 
đình gần đây đã nẽu rõ. Gò Long Thọ ngăn chận giòng sông 
Hương tựa mình vào giòng nước như một cái gối đối diện nghiêng 
nghiêng với gò Thiên Mụ, tạo nên một địa hình, địa lý gọì là 
“Thiên Môn và Địa Hộ”. Danh từ này cùng đủ làm cho nhừng ai 
nếu không muôn tin những mãnh lực siêu hình cũng phải nhìn 
thấy tầm quan trọng của phong cảnh xung quanh. Nàm 1824, 
vua Minh Mệnh cho dựng Long đình bát giác trên ngọn đồi 
này. Có lè vị đê' vương rất yêu thích thơ vãn và phong cảnh 
đẹp thường đến đây trầm tư mơ mộng dưới bóng thông và 
thưởng ngoạn cảnh đẹp hoàng hôn. 

Có những buổi chiều phong cảnh nơi đây thật tuyệt vời! 
Mặt trời xuông đẩu Thiên Thọ Sơn, hai chóp đỉnh chê' ngự 
vung đồi núi . chất chồng về phía Tây kinh thành, ánh sáng 
nhạt dần làm nổi bặt sắc màu óng ánh rực sáng trên những áng 
mây lấp lánh phía chân trời, hoặc lướt nhanh trên sườn núi. 
Sắc chiều nhòa dần hay trơ nên thật dịu nhạt: giòng sông bớt 
xanh, ruộng đồng bớt lục và những rừng tre bao quanh thôn 
xóm âm u hơn. Mặt trời càng lặn thấp, nước sõng trông càng 
giống như chiếc gương kim loại vĩ đại, thoạt nhìn như bằng bạc 
ròng, bỗng chốc trở thành màu đồng bóng loáng hay màu hoàng 
kim láp lánh. Vài con đò nho thật nhò nổi bật như những 
dường gạch đen tuyền trên gương nước chói lòa, tạo nên những 
hình anh sinh hoạt cùa con người trèn dòng sông... 

Nhừng đinh núi nói bật lên thật đậm nét trong giây lát 
trên màu trời rực đò. Bây giò' vầng ô đã lặn, bỗng chốc nước 
sông mất vé chói lọi, chìm dần vào những sắc màu héo nhạt rồi 
tắt hắn trong bóng đêm... 
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Hãy đùng lại giây lát vào khoảng giữa đường từ Kỳ Đài 
thành nội đèn Văn Thánh. Ngôi chợ bên đường ghi dấu ngày 
xưa Cong Thượng Vương (tức Chúa Thượng, Nguyễn Phúc Lan) 
V ' chda J; hứ ba cba Huê đá dựng kinh đô năm 1636. Than phu 
nê ? n ^ Tẻ Vư ^ ng (tức / húa Sãi > Nguyền Phúc Nguyên) đã lìa bo 

v ì ng ỹy à ĩ t g Tr i và d - nh dố tại Phúc An. chừng 12 cây- so ve 
phía Bắc Huế. Sứ sách ghi rõ lý do khiến Công Thượng Vương 
quyết đinh rời bo nơi này. 

“Địa thê Phúc An' quá chật hẹp”, Chúa cho rằng địa hình 
sông núi Kim Long mới thật đáng chú ý, liền ra lệnh cho xay 
cung điện tại đây và thiết trí thành lũy cùng nhừng cơ sơ 
phòng vệ kinh đô. *■ 

Cáu trên bao hàm một ý nghĩa phong thúy. Một cuộc đất 
rộng có nghĩa là, khi trở thành mộ phần người chết sẽ thoải 
mái ơ đó, và vùng đât ây sẽ làm cho hậu duệ người chết thịnh 
vượng. Ngược lại, cuộc đất nhò hẹp người chết sẽ bị đè ép bởi 
âm khí, sẽ mang lại tai họa cho con cháu. Do đó khi chọn nơi 
đinh cư, không nên chọn cuộc đất hẹp: gia tộc sê không vượng 
phát được. Tê Vương đã sơ sót không nghĩ đến điều này khi 
Chúa đinh đô tại Phúc An. Hắn nhiên là vùng đồng bằng nơi 
Chua xây dựng cung điện không có cái vẻ đẹp mỳ miều như 
vung đât chung quanh Huê. Không có núi non cao rộng; khắp 
nơi đều là ruộng đồng san sát, chi có sông với hói, rạch. Tuy 
vậy, đất đai cùng tạm rộng đế triều đình các chúa phương 
Nam, thời đó chưa quan trọng mấy, có thẻ dung thân thoái 
mái. Đù sao không thế đặt nền móng một hoàng thành quan 
trọng như kiêu hoàng thành Huế tại đây. Công Thượng Vương 
trong tiên bán thê kỷ 17 có tiên liệu được là kinh thành của 
ngài, 2 thế ky sau sẽ bành trướng đến độ ấy chăng? Dĩ nhiên 
sự chặt hẹp vê phương diện địa lý của giang khẩu bao quanh 
đát đai Phúc An đã là một trong những lý do khiến Chúa quyết 
đinh dời đô. Với những ai am hiểu tàm lý người An Nam thì lý 
do chính không chối cãi được, là sự co hẹp về phương diện 
phong thúy. Đât đai nhò hẹp ngăn cản sức bành trướng trong 
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, Bât kinh đô nào theo truyền thống làu đời nhất cũng 
phái có phần tiền diện quay về hướng Nam. Đó là điều đươc 
trình tâu lèn vua Minh Mạng năm 1833 khi ngài thực hiện 

^ Ũn f. vi ^ c tkiêt quan tr 9 n & bẽn trong nội thanh: dời điẹn 
Thái Hòa, xây cất đại Cung Môn và cửa Ngọ Môn. Trục hoàng 

MU? nằm t ĩ n , đường T i Ngọ ha z đường Quí Đinh, hoặc từ 
Nhâm sang Bính hay từ Càn sang Tốn (sự thật kinh thành Huế 

ngày nay chỉ gần vói phương Càn Tốn - đúng hơn là phương Tị 
Hợi) Mọi đường hướng trong địa bàn phong thủy phải phù hợp 
với phương hướng qui đinh giừa Tây-Bắc Đông-Nam và giừa 
Bấc-Đõng-Bắc Nam-Tâv-Nam, đôi khi hay nghiêng về hướng 
Tây hay Đỏng. 

^ Phương hướng truyền thống này, có tính cách dù nghi thức, 
đã là sự bao đám cho nền hưng thịnh hùng mạnh của kinh đô’ 
cua triều đại trị vì, cua toàn thể vương quốc mà Phú Xuân 'la 
trung tâm. Nhưng hình thức thiên nhiên cùa đẫt đai, sông núi, 
sè còn làm tăng thèm ảnh hương hưng thịnh và chính đó là 
diêm đặc trung cua kinh đô kỳ diệu mà người ta có thể cho 
ràng nhờ chọn đúng phương hướng và sự kết hợp thuận lợi của 
nhừng đậc diêm địa hình, là những dấu chi tác động nhiệm 
màu của các yêu tò thần bí tiềm tàng, những uy lực vô hình, 
Thanh Long, Bạch Hố. 

Cách Kỳ Đài 3 cây số về hướng Nam, có một ngọn đồi, 
"Ngự Bình": Danh xưng "Ecran Du Ro.” (Án Sơn) này người Âu’ 
Chau dung không phai lá một sáng kiến vô càn cứ. Đó chính là 
sự phiên dịch chính xác tên gọi người Trung Hoa và An Nam 
đã dùng đế chỉ vai trò của ngọn đồi. Trước mỗi chùa, đôi khi 
trưóc nhừng phân mộ, hoặc trước nhà ờ nêu có thế dược, người 
ta thường đặt một bình phong, chỗ thì xây bằng gạch, trang trí 
đẹp đe hay dơn sơ, chô thì bằng dât hay do vài cụm cây nhò 
họp lụi: do là "bình phong chắn gió”. Nên hiếu rằng đây không 
phai la ngọn gió độc hay chướng khí có hại; hệ thống che chư 
đó sè buôn cười, vì có hay không nhửng cơn gió gieo rắc bệnh 
hoạn, độc khí đều có thể đèn được từ phía sau, phía trước, và 
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‘ hai bẽn. Nhưng ở đây sự bao vệ khỏ] anh hưởng hung ác đến từ 
trong không khí cỏ tính cách thần bí, ít nhiều dược nhàn cách 
hóa để khi vào nhà cùng dùng lối đi thòng thường như chứng ta 
là công trước. Chính vì mục đích đế tà ma quý dữ phải đối 
hưứng tránh đi mà người ta dựng cái bình phong. Đó chính là 
vai trò của núi Ngự Bình đối với hoàng thành và với cả kinh 
đô. Ngự Bình bảo vệ triều đình nhà Nguyễn và dân cư Huế 
chông lại những ánh hường tai hại từ phía Nam. Sử sách nói rõ 
rằng: Khi Ngãi Vương dời đô về Phú Xuân nám 1687 “người ta 
xem ngọn núi phía trước ngày nay gọi là núi Ngự Bình, như 
một bình phong phòng vệ”. Hình dáng ngọn núi, nhìn từ phương 
Băc, hai sườn đều đặn, đỉnh núi bằng phẩng gợi lên hình ảnh 
cái bình phong. Tôi tin là chúng ta không đi xa sự thật khi nói 
răng chính vì đê hướng thụ ảnh hướng tốt của chiếc bình phong 
thièn nhiên này mà Ngãi Vương đâ cho dời đô về Phú Xuân. 

Phái chảng chí vì muôn cho Kỳ Đài có trụ điếm vừng chắc 
vá lá quòc kỳ nhà Nguyễn phát phới bay cao trên không trung 
mà ớ tiền điện phía Nam hoàng thành, cùng một trục hướng 
vói các cung diện chính của hoàng cung, người ta đã nâng cao 
Kỳ Đài lên ba táng. Hay đúng hơn chính vì muốn hoàn bị thêm 
hơn việc phòng thu huyền nhiệm kính đô, và tăng cường ảnh 
hướng bao vệ cua núi Ngự Bình. 

Và những khuyết đài chế ngự ba mặt Bắc, Đông và Táy, 
những thành quách bao bọc hoàng thành có phải được xây cất 
chi đẻ làm nơi hóng mát, làm đài quan sát chông lại kẻ thù có 
thật; hay đúng hơn vì mục đích phòng vệ chòng iại kẻ thù 
khuất mặt có thể làm nguy hại đế đò! 

Và dài Nam Thắng nhò lên như một khối thép với sườn 
nhãn thín, nơi góc Tây Nam thành nội, phải chăng cũng có cái 
cong dụng huyền bí riêng? 

Có thế giá thiết rằng vua Gia Long ngày Ký Vị 9-5-1804, 
khi khới đầu còng tác xây cất Hoàng Thành và Tư Cấm Thành, 
ngày 1-5 nãm 1803 í At Vị), khi vạch dinh ranh giới thành nội, 
và ngày Quý Vị 28-5-1805 khi xây hào thành, chính ngài cò ỷ 
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mụon tận lực khai thác và củng cô những hình thế phòng vệ 
thán bí thiên nhiên chúa Ngãi Vương ngày trước đã sử dụng. 

Nêu Ngài Vương, khi dời đò về Phú Xuân, đà đặt hoàng 
cung dưới sự che chờ cua ngọn núi Ngự Bình, thì mặt khác, 
ngài lại dặt Phú Xuân dưới một nguy hiểm khác, vừa thiên 
nhiên vừa huyền bí: nước sông đe dọa sự an toàn cua kinh đô. 

Vào thời đó, hệ thông thủy đạo xung quanh Huê không 
phái như bây giờ. Việc .xây cất thành nội, việc dào vét nhừng 
nhánh sông phía ngoài và những lạch nước dẫn thủy nhập 
điên, sự lảp đây một số lạch, hói dà làm thay đổi toân diện hệ 
thống thủy đạo. Sông Hương, vào khoảng chợ Kim Long, co 
một nhánh dám chéo ngang thành nội hiện giờ, từ hướng Tây 
sang Đông, ngày nay người ta còn trông thấy dấu tích ở miệt 
trên và miệt dưới dãy hào thành. Vào trọng thu, nhánh sông 
này nước dâng cao vỗ mạnh vào hông phía Tây của hoàng 
thành. Vì vậy có lệnh truyền xây bờ đê bằng đảt đế ngăn chận 
kinh thành khói bị nước sông làm hư hại. 

Hãy đê ý ràng khi một đoạn sống nào đó đổm thắng vào 
một thôn xóm. ngôi nhà hay chùa miêu, người ta liền dựng lên 
giữa người và con nước một tảng đá, một bờ đê nho bằng đất, 
chi dài độ vài ba thước, cao chừng vài tấc. Một lối phòng vệ có 
tinh cách thần bí che chò' con người khói ảnh hương tai hại cua 
sông ngòi. Đi chung quanh vùng phụ cận Huế, chúng ta sè thấy 
rất nhiều những con đê tương tự suốt dọc theo nhừng hói, lạch 
hai bên đường. 

Thật khó mà chấp nhận rằng còng sự bằng đất chúa Ngãi 
Vương cho dựng bên phải kinh thành là con đê dài và kiên cố 
có thẻ ngăn chặn sức tàn phá cùa sông Hương vào mùa nước 
lớn. Theo thiển ý chúng tôi, đó chính là một công trình tương 
tợ như nhừng con đê vừa nói trên, nghĩa ìà một hệ thống 
phòng thủ có tính cách thần bí đế bao vệ hoàng cung. 

Con người sinh ra, lớn lên, bon chen một thời gian, bị đưa 
đáy giừa hai thái cực, đau khổ và hoan lạc. Với tất cả nghị lực 
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của lòng ham muốn, con người lao đầu vào hoan lạc, nhưng vẫn 
bị xô đẩy không ngừng về khố đau bơi định mệnh ngược chiều 
cho đến khi từ giã cuộc đời. Sự hiện diện ciia con người trên 
cõi đời này, cuộc sống của họ, hành động của họ, cái chết sau 
cùng, tất cả đều nối liền chặt chẽ với toàn bộ những năng lực 
huyền bí xoay vần trên đầu mỗi người. Nhừng năng lực này lại 
liên hợp với những tinh tú trên trời hay án nấp trong lòng đât, 
mạch đất để tác động dưới châh mòi người. Năng lực của trời 
và đất không phải là hai cõi riêng biệt, chúng phối hợp chặt 
chê với nhau cấu thành toàn bộ rất điều hòa, dù rằng vô cùng 
phức tạp. 

Muốn đạt đến hạnh phúc, muốn tránh khố dau, phái làm 
sao đế đời mình, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhát, phù 
hơp trọn vẹn với chiều hướng toàn bộ những nàng lực siêu hình 
đà vạch sẵn cho mỗi người; vì rằng số phận con người một 
phần được an bài theo thiên mệnh, nhưng số phận ấy cũng tùy 
thuộc một phần nơi cuộc sống con người có hòa hợp với thiên 
lý. thiên đạo không. 

Đời sống kinh dô củng vậy, sự xảy dựng điện đài cung các, 
thành lũy, phương hướng kiến trúc, cũng không ra ngoài những 
định luật đó. 

Chính là đế’ phù hợp với ảnh hương của trời đất, do đó có 
sự hội hiệp của tinh tế, sự vận chuyên của những chòm sao, sự 
xoay vần của mật trời, mặt tràng, sự thư hút của bốn phương 
hướng mà người ta phải chọn thật chính xác bâng những phép 
linh rất phức tạp - chỉ có những vị quan Khâm Thiên Giám 
mới am hiểu và làm được - ngày, giờ dựng cột kèo mỗi lâu đài, 
cung điện, miếu vù trong hoàng thành và Từ cấm Thành; và dê 
mọi người đều phải nhớ, ngày giờ ây được ghi rõ trong châu 
bản va. biên chep kỹ càng trong Khâm định điển lệ cua triều 
đình. 

Ảnh hương đất đai địa lý gồm hai mặt, cũng như nguyên lý 
cấu tạo và điều hòa toàn thề’ vũ trụ. Thanh Long, Bạch Hố biếu 
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tượng những nãng lực nói trẽn được nhân cách hóa theo truyền 
thống phong thủy, đôi khi liên hợp, đôi khi xung khắc. Bẩ 
ngoài hai uy lực này biểu hiện qua núi đồi - đỏi khi một gò đấb 
tâm thường - qua sông ngòi, hồ ao. Núi Ngự Bình, đồi Thiên; 
Mụ, gò Long Thọ là những phát hiện tự nhiên cúa nhừng mãnh' 
lực địa tiềm. Những gò đất chung quanh thành nội vừa đề cập 
trên, dì nhiên cùng là những hiện thực do bàn tay con người 
xây dựng nên đế châm chế hay bỏ sung địa hình thiên nhiên. 

Thứ nhìn bản đồ vùng phụ cận Huê ngày nay đối diện với 
hoàng cung, về phía Nam, núi Ngự Bình bình phong siêu nhiên. 
Miệt dưới và miệt trên thành nội, có 2 cồn nhò nằm dài giữa 
dòng sông, đầu hướng về kinh thành. Cù lao phía hạ lưu, nằm 
phía trái đôi với điện Thái Hòa, xoay mặt về hướng Nam, 
tượng trưng cho Thanh Long, và cồn nàm phía thượng lưu, bên 
phai hoành trục hoàng cung là Bạch Hố. Có nghĩa là, theo quy 
luật phong thuy, một vùng đất muốn được phát thịnh thì Long 
phai ớ bên trái và Hô ó' bên phải. Hai uy lực dồng quy vào 
Hoàng Thành và phối hợp tại đó. Đế xác định địa hình báo 
hiệu điềm tốt làph này, năm 1830, vua Minh Mạng cho dựng 
cây cầu đồ sộ về phía cực Đông của kênh đào xuyên ngang 
thành nội, gọi ỉà cầu Thanh Long, và cây cầu kia bắt ngang 
kênh đào phía Tây thành nội trên đường lên Vàn Thánh, cầu 
Bạch Hô. Hai danh xưng này công nhặn một sự kiện: sự phát 
hiện rò rệt cùa uy lực Rồng Xanh và Cọp Trắng về phía Đông 
và Tày cua kinh thành, phương hướng thường được dành cho 
hai linh vặt này. Tuy vậy, dù cho điều này không có thật đi nừa 
thì việc đặt tên Long, Hố cho hai phía Đông, Tây kinh thành 
cùng đu để thu hút oai lực hai linh vật này và giừ gìn uy lực đó 
vì sự hưng thịnh của triều đại và đê đô. 

Nhừng nàng lực siêu hình chúng ta vừa nhìn thấy qui định 
sụ xáy dựng kinh đô; sự trường tồn, thịnh đạt cua chốn đẽ kinh 
co thè được bao đảm nơi điều kiện các năng lực siêu hình đó 
cung có những địa tầng cơ bán vào dùng lúc và trên một vùng 
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lát thuận lợi. Sự bảo vệ kinh thành, sự canh phòng liên tục 
hằng ngày những thành, hào, cứa ra vào kho tàng Nội Vụ được 
giao phó cho những nàng lực siêu nhiên khác, không phái lờ 
mờ không chính xác, mà được nhân cách hóa, đỏi khi rất rõ 
rệt, đôi khi mơ hồ, nhưng luôn luôn có thật: đó là những vị 
thần phò trợ. 

Đứng đầu là Đô Thành Hoàng. Danh vị cùa thần này có 
tính cách tượng trưng. Thành Hoàng cỏ nghĩa đen là “tường 
thành” và “hào sâu” phía ngoài thành nội. Người An Nam, 
trong vài trường hợp khi dùng thành ngữ “sông núi”, là có ý 
muốn nói những vị thần che chở sông núi. ơ đây cũng vậy, 
thành hoàng không chi có nghĩa là nhừng hố hào được đào 
trong đát, nhừng bức tường bằng gạch, nhừng cơ sơ phòng thu 
thuần túy vật chát, mà bao hàm những thực tại vô hình hiện 
thân cho quyén lực phòng vệ những cơ sỏ' đó. Nói khác đi, 
những vị thần siêu hình đã thật sự báo vệ kinh thành bằng 
cách giúp cho nhừng thành lũy hào hô' này có sức mạnh phòng 
vệ kiến hiệu hơn. 

Vị Thành Hoàng của kinh đỏ rất linh thiêng và mọi người 
phai kính nể. VỊ thần này có dền thò' đặc biệt được dựng lên 
vào nám Gia Long thứ 8 (1809), mày nãm sau cuộc tái thiết 
kinh đô; đền tọa lạc bên trong kinh thành về phía Tày. Mỏi 
năm hai lần, xuân thu nhị kỳ, các võ quan đại diện nhà vua 
dâng cúng lễ vật. Trong những trường hợp quan trọng người ta 
cầu nguyện ngài. Vì vậy lúc vua Thiệu Trị báng hà, trước ngày 
tứ cung (quan tài) rời khói điện Hòa Khiêm khói hương nghi 
ngút, nơi ngài an vị trước khi ninh lãng, triều đình cứ hành lề 
“cáo thỉnh” đúng giờ Ngọ tại Đò Thành Hoàng. Một sự tấu 
trình lên Thành Hoàng là vị hoàng dế được thần bảo vệ trước 
đây đà cỡi hạc về trời. 

Đồng thời bộ Lễ cũng có lề cáo tri đên linh thần các cống 
thành, kiều lộ, các núi non, sông nước trong kinh thành. Nghĩa 
là cũng như vị Thành Hoàng phòng vệ tổng quát kinh thành, 
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nhừng vị thần khác cùng được giao phó trông nom từng phẩr 
nhiệm vụ bao vệ đế đô và nhừng cơ sơ tập trung tại đây. 

(ưòng Ngự Hà từ nội thành chảy ra, về phía Đông và Tâyi 
xuyên qua 2 câv cẩu đá rất đẹp. 

Oau Khánh Ninh về phía Tây, xây năm 1826 dưới triều 
Minh Mạng, có một đồn lính canh gác. Chỉ huy toán lính này 
là “ông cai”, một chức vị vừa chính thức, vừa không chính thức, 
co tính cách tình nguyện đúng hơn, vì thật ra không có gì 
chinh thức trong nhiệm vụ thờ cúng khá đặc biệt và kỳ lạ này. 

Một hóm có việc đi qua đây, tôi trông thấy nơi tấm biển 
bhng đá cám thạch mấy chữ “cổng Thùy Quan” có treo 2 vòng 
hoa đã héo. Bên bức hoành bằng đá, vài cây nhang cháy dơ 
cam trong hình t.hật thô sơ. Tôi hói người gác cầu đang tiến tới 
phía tôi, ý hăn ông ta dang để ý sự có mặt của tôi. Và người ây 
giái thích: Họ có bôn phận canh gác cổng vào nội thành qua 
ngã sóng dào. Ban đêm, gian phi có thế đột nhập vào kinh 
thanh bang công nãy làm chuyện bát chính và đồn gác này sè 
cIiịu trách nhiệm. Vì vậy họ cáu xin những vị thần; “những ké 
khuảt mặt ’ trên phương diện huyền bí cũng có một sứ mệnh 
nhu' đồn gác là canh phòng cửa ra vào. Sự thành cóng cua công 
tâc chung tùy thuộc sự cộng tác của các vị thần. Ngày xưa. ban 
dèm cứa công bàng gỗ được hạ xuống bít kín lối ra vào bằng 
nhừng trục kéo theo nhừng đường ke của máy cây trụ đầu cầu, 
việc canh gác cùng vẫn phải nhờ đến sự phò trợ linh thiêng của 
thân linh. Huóng chi bây giò' vải cầu mớ rộng toang hoác ngày 
đóm (8). 

\ào nhừng ngày được ân định theo truyền thõng nghi lề, 
nhừng người có nhiệm vụ canh gác dàng cúng lề vật cầu xin 
ihần linh. 

0! Chăng có là bao, quan quân nhà nước chẳng giàu có gì. 
Le bạc nhưng tâm thành, một nải chuối trước tấm biên ghi tên 
câu. nơi người ta tin rằng có thần linh vai vác phò hộ. Thắp vài 
cây nhang. lay 4 lạy, rồi đứng lẽn, mình hơi nghiêng về phía 



ì 


ị^'^1 íf p ^ đôi mất nhìn xuống, dáng diệu vò 

: vùng kính cấn, người chủ lễ cầu khấn thần linh 

auaTt-/™ stÍT 0 í l i nh !'ý n °ỷy » Sài và cồng thúy 

fíZ n ? ỉ ạ chốn ’ chú " g con lạy ngai 

nL , ỈT' 1:ì" g J ! h ki ẻ dả " s lẽn câu 

’ ’ J ‘' ỢU ’,? â ? ván ĩ bạc Xi " ”«ài Phù hộ chò, đứu lành 

à ưa tới. điều dữ tống ra n . ■ 

cái , w í it. q ỉĩJ ạy : .^ U “Ỹ tuản rƯ9u trấn s rót Vào một 

g _°í C fi. lcha y dưới tấm biển bâng cám thạch 

nSi T? n f, z dung. 

' T ời , chủ lễ , đứnE thẳn e "éhiêng mình hfi 
x ? và i. xá *? thần linh rồi xin phép 
2 “í ’*** cồng T hủy .? uan sa “nh phòng cùng vdd 
tn- ™ Jf° sôn ẹ N eự H avà dẩy xa tát cá những việc 

không Ịành có thê làm mấy người lính bị quở phạt. 

^ĩ ngphả ị cl ?í. CÓ mấy người lính canh cổng Thủy Quan 

T !tĩ2 ìệ L* ầ ĩ.:^™. e n ? ày đả ấn ĩnhsẵn; lính gác các 

T ÍỈ!!u' Sí T g , ! áu v cùng đểu Cúng lễ Vị thần linh bảo vệ 

T , ại ^ kho ' tàng P hủ Nội Vụ - nơi cất giữ xe cZ 

T ẽ ; ệ ?: . phù hi ! u hay khí, tóm lại tất cả những đô ngư 

thây tr0ng VÒng cung chính siữa, ban thơ 

, ^! ng ; - h - ng khá sang tn?ng thờ v i thần linh bảo vệ những đồ 
\ật cât giữ trong kho. 
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Vỉ. ỌUẢNG NAM - ĐÀ NANG 

]. DÀ NẴNG 

Đà Nắng ngày xưa nầm trong tỉnh Quảng Nam nhưng khoái 
lớp áo tân thời trẻ trung và náo nhiệt. Thành phố Đà Nầnị 
ngày nay được mơ rộng, diện tích gần 950 cây số vuông, dân si 
6Ồ0.U00 người, các quận nội thành gồm: Hải Cháu, Sơn Khẽ 
Thanh Trá, Ngũ Hành Sơn, Liôn Chiếu (5 quận) và hai huyệi 
ngoại thành Hòa Vang và Trường Sa (hải đảo). Phía Bác Đi 
Nang giáp đèo Hái Vân, đèo này có một vị trí địa ]ý rất lợi hại 
Đèo Hai Vân tạo nên một sự khác biệt về khí hậu giừa Thừ: 
Thiên Huế và Quáng Nam Đà Nẵng - mặt Đông là vịnh Đ; 
Nang, bán dao Sơn Trà như một bức bình phong, đó là một hả 
cang vò cùng thuận lợi cho mọi loại tàu. 

Thành phò Đà Nầng lấy Sơn Trà làm Án theo hướng Canl 
Criap xê xích vài độ về hướng Thản Dần. Bên tả có mui Hả 
Vàn và dao Sơn Trà, bên hừu có Ngũ Hành Sơn. Hai bên C( 
Sơn Trà là vịnh Tiên Sa và biển Mỹ Khẽ, điếm vào thành ph( 
là hai con sòng Hàn và Cu Đê. Phía Tây thành phố là rặng B; 
Nà canh trí nên thơ, khí hậu mát mé, cách Đà Nẩng chừnị 
4Ukm. nui cao từ lOOOm đến 1.400m. Khoáng năm 1920, ngườ 
Pháp xây nhiều biệt thự nghi mát ở đây. Mây lưng chừng núi 
mau sắc thiên nhiên biến đối hàng giờ. Đất Hà Tây có độnj 
Hương Tích, Chúa Trịnh Sâm châu phê là “Nam Thiên đệ nhá 
dộng”, thì Ngũ Hành Sơn (tên do vua Gia Long đặt) vua Minl 
Mệnh gụi là đệ nhât thắng cánh (1837). Đà Nấng còn là cửi 
'.hỏng hoi cua Nam Lào và Bắc Campuchia. về vị thê' chiếi 
lược. Da Nẩng so với Hai Phòng bắc dồng cản với nhau. 

2. QL ẢNG NAM 

Phía Tây Quang Nam giáp Lào, một khu vực rừng núi mênl 
mòng bại ngàn, phía Nam giáp Quáng Ngãi, phía Đông giá] 
biến, diện tích ước chừng 11 ngàn cây sô vuông, dân số 1 triệi 
rười người, tinh lị thị xả Tam Kỳ, gồm thị xã Hội An và cá 
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Bản đổ trích trong "Non Niiíic Việt Nam" (của Tổng Cục Du Lịch) 
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THỪA THIÊN - 



huyện: Hiên. Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Giằng, Thăng; 
Bình, Quẽ Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Phước Sơn, Trà Mi, Núi ‘ 
Thành. Ngoài khơi quán đảo Chiêm Bất Lao cách đất liền : 
khoang 25 km í nêu đi từ cưa Đại bàng thuyền máy mât khoang 
1 giò' rười), gôm 7 đao với diện tích tỏng cộng 15km- và dán số 
chưng 3.000 người. Cù Lao Chàm đôi với Hội An là một tiền Án 
quan trọng. Cù Lao Chàm là tiềm nàng du lịch cua ngươi đất 
liên rất cần thiát. Các đao nho như hon La, hòn Tai, hòn Giai... 
cùng là những nơi đạó chơi lý tương. Ở đó vào mùa hè có vô số 
trứng chim nhạn. Có hai sông lớn là Thu Bồn và Vu Gia chay 
từ Trường Sơn xuôi vé Đông. Lưu vực hai sông này rất rộng, về 
mùa lũ thường gây ngập lụt. 

Quang Nam là đát văn học nói tiêng bậc nhát ớ miền Trung, 
o Băc Việt có lãng Mộ Trạch tỉnh Hái Dương từ thế ky 17 vế 
trước có tới 36 vị tiên sĩ. Giòng họ Phan ớ Hà Tĩnh có hon rnột 
trâm vị tiên sĩ, trong đó 7 vị đồ thu khoa, thì ư Quang Nam 
cung một lúc có “Ngũ Phụng tề phi”. Danh nhân ớ Quang Nam 



Ầnh 25: Nhà thò cụ Huynh Thúc Kháng (Ảnh NNP) 
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^ y ; 19 . đẻn tiền bán thế k ý 20 chiếm rất nhiềi 
Cáp, Trần Cao Vân, Huỳnh Thúc Kháng 
Phan Chu Trinh, Phan Khôi... ầ 

... v i mặt vàn hóa ta đ * c biệt chú ý đến vùn. 

đ M ^ ê ?L Mỹ J Son ' Khu I ực nà ỵ vừa xác vừa hôn có đen trẽi 

' * n ?°i_ thf ! p _ áư , Ợc người Phá P phát hiện năm 1898 trong dị 

điện báo ngang qua dá y- Từ năm 1940 đen 1975 suo 

™ u hi í n , tr f nh \! ùng đất thiêng nà y b i tàn phá nặng nể 
nhat la bị máy bay Mỹ ném bom từ 1965-1969 phá húy hơ] 

SÒ L tháp : hi ê n chi còn 20 ngôi nguyên vẹn, còn mưò 
L phải tr ; ùng 1 tu . vá víu ; Sách sử không ghi lại vùng đấ 
L r!! dp v^ èn **’. chỉlấ ỵ th ° n Mỳ Sơn f thuộc xa Suy Phú, huyệi 
? y 3"* én \ gọ i tên: Thánh đ * a M ỳ Sơn- Những tháp đo c< 
ỈSL th ?_ 4> thế ký nà0 cùng cu xay tháp, mãi đẻr 
ứ ! 3 - ? ọ * nhửng bi ký đơơc tìm thấy cua Chàm ơ vùn 
biết, . quốc vương Bhadresvara là người cho xâl 
í. h :1 P đ t u tièl ỉ và0 , thê k y thứ 4 của v ùng này. Có lẽ bay giờ Trề 
t U uu hưa phải . là ki . nh đô cúa Champa. Thế ký thứ 7 vus 

^” a T anJạÌ , tlếp tục cho xây - Thá P thờ thần Civa, lại 
Lhờ Linga, Yoni... theo vãn hóa Bà La Môn. 

T™ n £ ườl Chiêm gọi là Cibapura (Kinh thành Sư Tử), 

v m ?, ỏng ,?^ ng tiêng Chiêm . gọi là ỉndrapura (Thành phô 
An) Nam 1306, vua Chiêm Chế Mân đem đất Châu Ỏ - Lý làm 
còng phâm cho Đại Việt. Tĩnh Quảng Nam thuộc về châu nay' 
^ 4 .J lâ ”\® au ; Ẹ an toàn bộ đất Quảng Ngải cũng thuộc về Đại 
Mệt. Nên có thế nói. đất Quang Nam là thế đất tiềm' tàng khí 
chât vãn hóa. 


3. HỘI AN 

Hội An ỉ à một thị xã nằm trong tinh Quảng Nam. Người 
Aư châu thường gọi Hội An là Faifõ - Đầu thê kỷ 15, người 
Việt tiêp quản đất Quảng Nam, người Chàm bắt đầu rut lui 
dan ve phương Nam. Cuôi thế ký 16 những người ngoại quốc 
bãt đau đèn Hội An xin phép chúa Nguyễn lập phô' và dựng 
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í,Ì\^ ^“ nam .ỉ 598 ':. ThờÌ _ k >- •* thịnh cua Hội An là 

r ^Vl đ S. g L ữa _‘^ kỷ .! 8 ’ “ c »*>( 

íỉa ’ kặ ; T ử* n Nha - Hòa Lan . Pháp- A Rập, Ấn Độ 
JL?”rÌ"ù~\ PhUippịn tói buôn bán và mơ thương diêm.’ 
Knu phô Hội An trơ nên rộn rịp. 

, J ốn j ọ [^ ội ^\ đã dư <? c phát hiện đầu tiên trên một vàn 
b ^yL ề ^ g ^?^ hÌèm cua " Ngũ Hành Sơn. bia này dựng vào 
^ 40 ‘ Ph ộ Ap n ểày ày đóng trên 2 bờ sông Thu Bồn, 
cửa khâu này xưa gọi ỉà sông Sài Giang. Vào thời ky 
ỵ “5™’ n 2 oài biẻn nó còn bao gổm ca Chiêm Bát Lao, trẽn 
ị Ất : f n ba ° g l m cácxà C Ế m Châu ’ Cảm Hà’ Câu Lâu, Chợ 

^ Bà _ Rắ ?,“ Thu ® ồn - Trưồn g õiang. Hai cáng z 

Ẩ u á-. g :L là Đại ChÌ f m _ Hái Kháh, gọi gom là Đại 

ngày ,ĩ ưa có phí Tàu, phố Nhật, nay chỉ còn 
u L p . 0 àu ' và n J’ uữi Nhặt còn lưu 4« Chùa Cầu rất nổi tiêng. 
P4iAnơ Đàng Trong cùng như Phố Hiến ớ Đàng Ngoài, là 
những thương cảng rộn rịp khách thường quốc tế. Phố Họi 'Án 



Ành 26 Chùa cấu 0 Hội An (NNP) 
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bị tàn phá vào thời chiến tranh Nguyễn Tây Sơn. Nãm 1999, 
HỘỊ An được TỔ chức UNESCO thừa nhận di sản văn hóa nhản 
loại (cố đô Huê và cố phò Hội An.) 

Ta cần đẻ ý một sự ngẫu nhiên: 2 cựu đô Đồng Dương, Trà 
Kiộ-U và Dà Nàng nằm trên đường Ngọ-Tí. Ngoài ra, SUÔI nước 
Khoáng Quê Tân, khu tháp Mỹ Sơn, tháp Bằng An và Ngù 
Hanh Sơn cung nằm trên một đường thẩng theo hướng Mùĩ- 
Sưu (tức là hướng 30"). 


VII. CẦN THƠ 

Càn '] hơ la trung tâm đồng bằng sôn Cửu Long giáp 6 tinh: 
An Chang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vinh Long, Đồng 
í hap, diện tích khoảng 3000km-, dán sô 2 triệu người, tỉnh lỵ 
ia thành phó cần Thơ và sáu quận: Thốt Nốt, Ô Môn, Châu 
Thanh. Phụng Hiệp, Long Mỹ, VỊ Thanh. 

Hình dáng tỉnh cần Thơ như ngón tay trỏ của bàn tay trái 
omg lại Phía mặt Đông là dòng Hậu Giang cháy tháng đuột 
ỉam ranh giới giữa Cần Thơ và các tính Vĩnh Long, Đồng Tháp. 
Thành phố Cần Thơ nằm bên ngà ba sông Hậu và sông Cần 
I ho 'còn gọi là kênh Xà No), địa thê như vậy rất hơp với 
phong thủy. 

Về hệ thống giao thông ca hai mặt thủy bộ đều thuận tiện. 
Ben cáng Cần Thơ hiện nay có thế chứa được tàu 10.000 tấn. 
\guon kinh tẻ Cản Thơ dói dào nhái so với các tinh miền Tâv, 
: ; u co thẽrĩl sân bay Trà Nóc yếm trọ. Viện Đại học Cần Thư 
dược thành lập từ tháng mười năm 1965, cùng ià Viện Đại học 
,-;IJ tiên cua niiên Tây. Cần Thơ phát triển rát nhanh về mọi 
mạt. Tâm hồn của người Cần Thơ có nét chung của người miền 
Nam là cán cù, chất phác. Toàn tỉnh Cần Thơ là một vùng đồng 
bâng ‘nguyên chất”, vói thế đất “lục diện thủy bao”, còn gọi la 
“Liên Hoa phù thủy”. 

Nói tóm, thành phô Cần Thơ đáng nhận danh hiệu là “Kinh 
dỏ cua miền Tây" (Tây Đô): 




"Cơ/Í Thơ gạo trùng nước trong 
Đã đi đen đó thị khom > muốn về" 

Đó là cáu ca dao được phô hiên ũ “Nam Kỳ lục tinh” suốt 
hơn trăm nãm nay. 

Ngoài ra, Cần Thơ còn có một r>ỏ đền chùa khá nối tiếng 
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như: Chùa Ong — tức là Quáng Triệu Hội Quán bắt dầu xày 
đựng vào năm 1894 do nhóm người Hoa. Chùa thờ rất nhiều vị: vi 
tho Quan Thánh Đế Quân (Quan Công); Thái Bạch Kim Tinh; V 
Quan Ảm Bé Tát... 

- Hội Linh Cổ Tự, dựng nãm 1907: thò' nhiều vị Phật. 

- Chùa Nam Nhã xây dựng vào năm 1895, chùa thờ ba vị - 

giáo chu Phật, Lão, Khống. ! 

- Đình Bình Thủy còn gọi là đình Long Tuyền, xây dựng 
vào tiền bán thế ky thứ 19. Năm 1853, vua Tự Đức sắc phong 
dinh này là “Bốn Cánh Thành Hoàng”, chùa này thờ nhừng 
nhãn vạt có công với đất nước, về sau còn thờ thẻm Nguyền 
Trung Trực, Bùi Hữu Nghĩa... 

Vườn cò Bằng Lảng ơ Cần Thơ qui tụ đến hàng tràm ngàn 
con càng gợi thêm sự thanh nhã cho tính này. 






Ảnh của BS Oưdng Đình Húng 
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